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BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
Môn học: GDCD  lớp7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
1. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
· Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
· Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
-  Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
2. Về năng lực:
· Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử(https://youtu.be/bKByToJzMaI), phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: Học sinh ghép từ/ cụm từ có nghĩa từ bảng chữ cái có sẵn.
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c) Sản phẩm: Những từ/ cụm từ có nghĩa, xuất hiện nhiều từ nói về truyền thống quê hương (Truyền thống, quê hương em, kiên cường, hiếu học, dũng cảm, …)
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS ghép các từ đứng liền nhau trong bảng chữ cái thành các từ/ cụm từ có nghĩa, ai tìm được nhiều từ có nghĩa nhất là người thắng cuộc. 
* HS tự tìm từ theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
* Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả. 
* GV nhận xét, chuyển ý: Một số từ/ cụm từ vừa tìm là những truyền thống quê hương, …nội dung bài học của chúng ta.
1. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là truyền thống quê hương (10’).
a) Mục tiêu: Hiểu được thế nào là truyền thống quê hương và nêu được một số truyền thống văn hóa của quê hương.
b) Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: 1. Theo em, những truyền thống tốt đẹp nào được thể hiện trong hình ảnh?
2, Quê hương em có những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy giới thiệu về những truyền thống đó?
1. Em hiểu thế nào là truyền thống quê hương?
c) Sản phẩm: Yêu nước chống giặc ngoại xâm
Múa rối nước
Nghệ thuật dân gian
Tôn sư trọng đạo
Cần cù lao động
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Câu 2: Những truyền thống tốt đẹp của quê hương: Yêu nước, đoàn kết, hiếu học, lao động cần cù sáng tạo, yêu thương con người, hiếu thảo; các lễ hội văn hóa truyền thống,…
Câu 3: Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của môi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Yêu cầu học sinh quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.
* HS quan sát ảnh trong sgk trang 5, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời 3 câu hỏi trong thời gian 5 phút.
GV quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập.
* Gọi một số Hs đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi, trao đổi và nhận xét.
* GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
- Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của một vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Những truyền thống tốt đẹp của quê hương: Yêu nước, đoàn kết, hiếu học, lao động cần cù sáng tạo, yêu thương con ngời, hiếu thảo; các lễ hội văn hóa truyền thống, …
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. (25’)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu cần phải làm gì để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn truyền thống quê hương. 
b) Nội dung:
* Học sinh xem clip “Giữ gìn truyền thống quê em” và trả lời câu hỏi
Đoạn clip nói về những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những truyền thống đó?
	* Học sinh đọc và phân tích 3 trường hợp trong sgk trang 7, câu hỏi:
- Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp nào của quê hương? Hai bạn đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể nào?
- Em có đồng ý với thái độ và hành vi của anh Q không? Vì sao?
- Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
c) Sản phẩm:
 * Truyền thống tôn sư trọng đao, yêu thương con người, một số món ăn là đặc sản của vùng miền. Những truyền thống đó đã nói lên đặc trưng của những nét văn hóa từng quê hương, vùng miền; góp phần làm phong phú thêm truyền thống dân tộc. 
* Để giữ gìn truyền thống quê hương mỗi người cần:
- Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển cuae quê hương.
- Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Học sinh xem clip, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn clip nói về những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những truyền thống đó?
2, Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp nào của quê hương? Hai bạn đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể nào?
3, Em có đồng ý với thái độ và hành vi của anh Q không? Vì sao?
4, Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
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GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Truyền thống tôn sư trọng đao, yêu thương con người, một số món ăn là đặc sản của vùng miền. Những truyền thống đó đã nói lên đặc trưng của những nét văn hóa từng quê hương, vùng miền; góp phần làm phong phú thêm truyền thống dân tộc. 
- Để giữ gìn truyền thống quê hương mỗi người cần:
Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của quê hương.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (30’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương; kể được những việc cần làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi, làm bài tập trong sgk.
Bài 1: Hãy liệt kê những truyền thống tốt đẹp của quê hương em và viết những việc cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương theo bảng sau
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Bài 2,3 sgk trang 8.
c) Sản phẩm: 
	Tên truyền thống
	Những việc làm

	Hiếu học
	Cố gắng học tập để đạt kết quả cao

	Trồng dâu nuôi tằm
	Tìm hiểu về truyền thống

	…
	…


Bài 2: Đồng tình với việc làm B, D, E. Vì đây là những việc làm góp phần giữ gìn truyền thống quê hương.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
- Luật chơi: Gọi lần lượt học sinh chọn 1 số tương ứng với câu hỏi. Học sinh trả lời đúng câu hỏi thì được tham gia quay vòng quay may mắn, số điểm thưởng tương ứng với số điểm mà hs quay được.
- Câu hỏi
1, Câu ca dao “Thương người như thể thương thân” nói đến truyền thống nào sau đây?
a. Hiếu học   b. Yêu thương con người c. Tôn sư trọng đạo d. Lao động cần cù
2, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở vùng quê nào sau đây?
a. Nam Định               b. Thái Bình                    c. Phú Thọ        d. Vĩnh Phúc
3, Quê hương của trạng nguyên Nguyễn Hiền là 
a. Nam Thắng.         b. Nam Dương.          c. Nam Ninh.         d. Ninh Bình.
4, Việc làm nào sau đây là giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
1. Giới thiệu với mọi người về truyền thống quê hương mình.
1. Giới thiệu với các bạn về một quyển sách hay.
1. Kể về một chuyến thăm quan đầy ý nghĩa.
1. Chăm sóc cây trong khu vườn trường. 
5, Khi nhắc đến địa danh làng Bát Tràng, xã Bát tràng, huyện Gia Lâm, Hà nội chúng ta nghĩ đến nghề truyền thống nào sau đây?
1. Nghề làm nón lá                                 c. Nghề gốm. 
1. Nghề vẽ tranh dân gian.                      d. Nghề dệt lụa. 
Học sinh làm bài tập 1 sgk trang ra phiếu học tập
* Học sinh làm bài ra phiếu học tập, nộp lại bài làm cho Gv: HS kể được một số truyền thống quê hương và nêu được việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống (khoảng 5 tt).
* Chữa một số bài của hs, còn lại Gv sẽ chấm và trả sau.
4. Hoạt động 4: Vận dụng(15’)
a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác
b) Nội dung: Hs viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương
c) Sản phẩm: Phần bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
* Học sinh viết thông điệp thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương.
Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương.
* HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà. (HD: có thể vẽ tranh, chụp ảnh, sưu tầm, giới thiệu về truyền thống quê hương)
* Báo cáo sản phẩm trong giờ học tiếp theo
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BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
Môn học: GDCD  lớp7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
1. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
· Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
· Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
-  Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
2. Về năng lực:
· Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử(https://youtu.be/bKByToJzMaI), phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: Học sinh ghép từ/ cụm từ có nghĩa từ bảng chữ cái có sẵn.
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c) Sản phẩm: Những từ/ cụm từ có nghĩa, xuất hiện nhiều từ nói về truyền thống quê hương (Truyền thống, quê hương em, kiên cường, hiếu học, dũng cảm, …)
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS ghép các từ đứng liền nhau trong bảng chữ cái thành các từ/ cụm từ có nghĩa, ai tìm được nhiều từ có nghĩa nhất là người thắng cuộc. 
* HS tự tìm từ theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
* Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả. 
* GV nhận xét, chuyển ý: Một số từ/ cụm từ vừa tìm là những truyền thống quê hương, …nội dung bài học của chúng ta.
1. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là truyền thống quê hương (10’).
a) Mục tiêu: Hiểu được thế nào là truyền thống quê hương và nêu được một số truyền thống văn hóa của quê hương.
b) Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: 1. Theo em, những truyền thống tốt đẹp nào được thể hiện trong hình ảnh?
2, Quê hương em có những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy giới thiệu về những truyền thống đó?
1. Em hiểu thế nào là truyền thống quê hương?
c) Sản phẩm: Yêu nước chống giặc ngoại xâm
Múa rối nước
Nghệ thuật dân gian
Tôn sư trọng đạo
Cần cù lao động

[image: ]Yêu thương con người


Câu 2: Những truyền thống tốt đẹp của quê hương: Yêu nước, đoàn kết, hiếu học, lao động cần cù sáng tạo, yêu thương con người, hiếu thảo; các lễ hội văn hóa truyền thống,…
Câu 3: Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của môi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Yêu cầu học sinh quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.
* HS quan sát ảnh trong sgk trang 5, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời 3 câu hỏi trong thời gian 5 phút.
GV quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập.
* Gọi một số Hs đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi, trao đổi và nhận xét.
* GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
- Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của một vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Những truyền thống tốt đẹp của quê hương: Yêu nước, đoàn kết, hiếu học, lao động cần cù sáng tạo, yêu thương con ngời, hiếu thảo; các lễ hội văn hóa truyền thống, …
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. (25’)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu cần phải làm gì để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn truyền thống quê hương. 
b) Nội dung:
* Học sinh xem clip “Giữ gìn truyền thống quê em” và trả lời câu hỏi
Đoạn clip nói về những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những truyền thống đó?
	* Học sinh đọc và phân tích 3 trường hợp trong sgk trang 7, câu hỏi:
- Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp nào của quê hương? Hai bạn đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể nào?
- Em có đồng ý với thái độ và hành vi của anh Q không? Vì sao?
- Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
c) Sản phẩm:
 * Truyền thống tôn sư trọng đao, yêu thương con người, một số món ăn là đặc sản của vùng miền. Những truyền thống đó đã nói lên đặc trưng của những nét văn hóa từng quê hương, vùng miền; góp phần làm phong phú thêm truyền thống dân tộc. 
* Để giữ gìn truyền thống quê hương mỗi người cần:
- Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển cuae quê hương.
- Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Học sinh xem clip, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn clip nói về những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những truyền thống đó?
2, Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp nào của quê hương? Hai bạn đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể nào?
3, Em có đồng ý với thái độ và hành vi của anh Q không? Vì sao?
4, Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
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GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Truyền thống tôn sư trọng đao, yêu thương con người, một số món ăn là đặc sản của vùng miền. Những truyền thống đó đã nói lên đặc trưng của những nét văn hóa từng quê hương, vùng miền; góp phần làm phong phú thêm truyền thống dân tộc. 
- Để giữ gìn truyền thống quê hương mỗi người cần:
Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của quê hương.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (30’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương; kể được những việc cần làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi, làm bài tập trong sgk.
Bài 1: Hãy liệt kê những truyền thống tốt đẹp của quê hương em và viết những việc cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương theo bảng sau
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Bài 2,3 sgk trang 8.
c) Sản phẩm: 
	Tên truyền thống
	Những việc làm

	Hiếu học
	Cố gắng học tập để đạt kết quả cao

	Trồng dâu nuôi tằm
	Tìm hiểu về truyền thống

	…
	…


Bài 2: Đồng tình với việc làm B, D, E. Vì đây là những việc làm góp phần giữ gìn truyền thống quê hương.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
- Luật chơi: Gọi lần lượt học sinh chọn 1 số tương ứng với câu hỏi. Học sinh trả lời đúng câu hỏi thì được tham gia quay vòng quay may mắn, số điểm thưởng tương ứng với số điểm mà hs quay được.
- Câu hỏi
1, Câu ca dao “Thương người như thể thương thân” nói đến truyền thống nào sau đây?
a. Hiếu học   b. Yêu thương con người c. Tôn sư trọng đạo d. Lao động cần cù
2, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở vùng quê nào sau đây?
a. Nam Định               b. Thái Bình                    c. Phú Thọ        d. Vĩnh Phúc
3, Quê hương của trạng nguyên Nguyễn Hiền là 
a. Nam Thắng.         b. Nam Dương.          c. Nam Ninh.         d. Ninh Bình.
4, Việc làm nào sau đây là giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
1. Giới thiệu với mọi người về truyền thống quê hương mình.
1. Giới thiệu với các bạn về một quyển sách hay.
1. Kể về một chuyến thăm quan đầy ý nghĩa.
1. Chăm sóc cây trong khu vườn trường. 
5, Khi nhắc đến địa danh làng Bát Tràng, xã Bát tràng, huyện Gia Lâm, Hà nội chúng ta nghĩ đến nghề truyền thống nào sau đây?
1. Nghề làm nón lá                                 c. Nghề gốm. 
1. Nghề vẽ tranh dân gian.                      d. Nghề dệt lụa. 
Học sinh làm bài tập 1 sgk trang ra phiếu học tập
* Học sinh làm bài ra phiếu học tập, nộp lại bài làm cho Gv: HS kể được một số truyền thống quê hương và nêu được việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống (khoảng 5 tt).
* Chữa một số bài của hs, còn lại Gv sẽ chấm và trả sau.
4. Hoạt động 4: Vận dụng(15’)
a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác
b) Nội dung: Hs viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương
c) Sản phẩm: Phần bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
* Học sinh viết thông điệp thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương.
Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương.
* HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà. (HD: có thể vẽ tranh, chụp ảnh, sưu tầm, giới thiệu về truyền thống quê hương)
* Báo cáo sản phẩm trong giờ học tiếp theo
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BÀI 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
Môn học: GDCD  lớp7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
1. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
· Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
· Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
-  Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.
2. Về năng lực:
· Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử(https://youtu.be/bKByToJzMaI), phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: Học sinh ghép từ/ cụm từ có nghĩa từ bảng chữ cái có sẵn.
[image: ]

c) Sản phẩm: Những từ/ cụm từ có nghĩa, xuất hiện nhiều từ nói về truyền thống quê hương (Truyền thống, quê hương em, kiên cường, hiếu học, dũng cảm, …)
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS ghép các từ đứng liền nhau trong bảng chữ cái thành các từ/ cụm từ có nghĩa, ai tìm được nhiều từ có nghĩa nhất là người thắng cuộc. 
* HS tự tìm từ theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
* Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả. 
* GV nhận xét, chuyển ý: Một số từ/ cụm từ vừa tìm là những truyền thống quê hương, …nội dung bài học của chúng ta.
1. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (35 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là truyền thống quê hương (10’).
a) Mục tiêu: Hiểu được thế nào là truyền thống quê hương và nêu được một số truyền thống văn hóa của quê hương.
b) Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: 1. Theo em, những truyền thống tốt đẹp nào được thể hiện trong hình ảnh?
2, Quê hương em có những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy giới thiệu về những truyền thống đó?
1. Em hiểu thế nào là truyền thống quê hương?
c) Sản phẩm: Yêu nước chống giặc ngoại xâm
Múa rối nước
Nghệ thuật dân gian
Tôn sư trọng đạo
Cần cù lao động
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Câu 2: Những truyền thống tốt đẹp của quê hương: Yêu nước, đoàn kết, hiếu học, lao động cần cù sáng tạo, yêu thương con người, hiếu thảo; các lễ hội văn hóa truyền thống,…
Câu 3: Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của môi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Yêu cầu học sinh quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.
* HS quan sát ảnh trong sgk trang 5, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời 3 câu hỏi trong thời gian 5 phút.
GV quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập.
* Gọi một số Hs đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi, trao đổi và nhận xét.
* GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
- Truyền thống quê hương là những giá trị tốt đẹp, riêng biệt của một vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Những truyền thống tốt đẹp của quê hương: Yêu nước, đoàn kết, hiếu học, lao động cần cù sáng tạo, yêu thương con ngời, hiếu thảo; các lễ hội văn hóa truyền thống, …
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. (25’)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu cần phải làm gì để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn truyền thống quê hương. 
b) Nội dung:
* Học sinh xem clip “Giữ gìn truyền thống quê em” và trả lời câu hỏi
Đoạn clip nói về những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những truyền thống đó?
	* Học sinh đọc và phân tích 3 trường hợp trong sgk trang 7, câu hỏi:
- Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp nào của quê hương? Hai bạn đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể nào?
- Em có đồng ý với thái độ và hành vi của anh Q không? Vì sao?
- Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
c) Sản phẩm:
 * Truyền thống tôn sư trọng đao, yêu thương con người, một số món ăn là đặc sản của vùng miền. Những truyền thống đó đã nói lên đặc trưng của những nét văn hóa từng quê hương, vùng miền; góp phần làm phong phú thêm truyền thống dân tộc. 
* Để giữ gìn truyền thống quê hương mỗi người cần:
- Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển cuae quê hương.
- Phê phán những hành động làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của quê hương.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Học sinh xem clip, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn clip nói về những truyền thống tốt đẹp nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những truyền thống đó?
2, Vân và Hùng đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp nào của quê hương? Hai bạn đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể nào?
3, Em có đồng ý với thái độ và hành vi của anh Q không? Vì sao?
4, Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
 [image: ]
GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Truyền thống tôn sư trọng đao, yêu thương con người, một số món ăn là đặc sản của vùng miền. Những truyền thống đó đã nói lên đặc trưng của những nét văn hóa từng quê hương, vùng miền; góp phần làm phong phú thêm truyền thống dân tộc. 
- Để giữ gìn truyền thống quê hương mỗi người cần:
Siêng năng kiên trì học tập và rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của quê hương.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (30’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương; kể được những việc cần làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi, làm bài tập trong sgk.
Bài 1: Hãy liệt kê những truyền thống tốt đẹp của quê hương em và viết những việc cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương theo bảng sau
[image: ]
Bài 2,3 sgk trang 8.
c) Sản phẩm: 
	Tên truyền thống
	Những việc làm

	Hiếu học
	Cố gắng học tập để đạt kết quả cao

	Trồng dâu nuôi tằm
	Tìm hiểu về truyền thống

	…
	…


Bài 2: Đồng tình với việc làm B, D, E. Vì đây là những việc làm góp phần giữ gìn truyền thống quê hương.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
- Luật chơi: Gọi lần lượt học sinh chọn 1 số tương ứng với câu hỏi. Học sinh trả lời đúng câu hỏi thì được tham gia quay vòng quay may mắn, số điểm thưởng tương ứng với số điểm mà hs quay được.
- Câu hỏi
1, Câu ca dao “Thương người như thể thương thân” nói đến truyền thống nào sau đây?
a. Hiếu học   b. Yêu thương con người c. Tôn sư trọng đạo d. Lao động cần cù
2, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở vùng quê nào sau đây?
a. Nam Định               b. Thái Bình                    c. Phú Thọ        d. Vĩnh Phúc
3, Quê hương của trạng nguyên Nguyễn Hiền là 
a. Nam Thắng.         b. Nam Dương.          c. Nam Ninh.         d. Ninh Bình.
4, Việc làm nào sau đây là giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?
1. Giới thiệu với mọi người về truyền thống quê hương mình.
1. Giới thiệu với các bạn về một quyển sách hay.
1. Kể về một chuyến thăm quan đầy ý nghĩa.
1. Chăm sóc cây trong khu vườn trường. 
5, Khi nhắc đến địa danh làng Bát Tràng, xã Bát tràng, huyện Gia Lâm, Hà nội chúng ta nghĩ đến nghề truyền thống nào sau đây?
1. Nghề làm nón lá                                 c. Nghề gốm. 
1. Nghề vẽ tranh dân gian.                      d. Nghề dệt lụa. 
Học sinh làm bài tập 1 sgk trang ra phiếu học tập
* Học sinh làm bài ra phiếu học tập, nộp lại bài làm cho Gv: HS kể được một số truyền thống quê hương và nêu được việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống (khoảng 5 tt).
* Chữa một số bài của hs, còn lại Gv sẽ chấm và trả sau.
4. Hoạt động 4: Vận dụng(15’)
a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác
b) Nội dung: Hs viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương
c) Sản phẩm: Phần bài làm của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
* Học sinh viết thông điệp thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương.
Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện niềm tự hào về truyền thống quê hương.
* HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà. (HD: có thể vẽ tranh, chụp ảnh, sưu tầm, giới thiệu về truyền thống quê hương)
* Báo cáo sản phẩm trong giờ học tiếp theo
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Bài 2:  QUAN TÂM, CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 2 TIẾT

I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
- Khái niệm quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Giá trị của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ..
- Những việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Những biểu hiện trái với sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ cần phê phán, lên án.
2. Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về  quan tâm, cảm thông và chia sẻ theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm đạo đức, chà đạp lên các giá trị nhân văn của con người với con người.
- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
3. Về phẩm chất:
- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.
- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong mối quan hệ giữa con người với con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
    - Học sinh bước đầu nhận biết về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ để chuẩn bị vào bài học mới.
    - Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? Biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.? Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của  sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “Nhìn hình đọc ca dao, tục ngữ”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Ai hiểu biết”
Luật chơi:
· Có 2 bức ảnh khác nhau. Học sinh quan sát và cho biết Những câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? Mỗi bạn có 1 lượt chọn và trả lời câu hỏi.
· Mỗi câu hỏi trả lời đúng đạt 10 điểm, trả lời sai không có điểm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
      Cuộc sống mỗi con người không tránh khỏi những lúc khó khăn, hoạn nạn. Thật sự ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của người khác. Hành động trao và nhận một cách tự nhiên ấy là nền tảng của lòng yêu thương con người, góp phần tôn vinh những giá trị sống tốt đẹp trong xã hội. Vậy thế nào là quan tâm, cảm thông và chia sẻ; biểu hiện và ý nghĩa của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ như thế nào cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
	

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
a. Mục tiêu: 
- Nêu được khái niệm quan tâm, cảm thông và chia sẻ
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc câu chuyện, cùng tìm hiểu nội dung câu chuyện “Mười nam cõng bạn đến trường”, quan sát tranh, tình huống trong sách giáo khoa. 
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập để hướng dẫn học sinh: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Phiếu bài tập
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Khái niệm quan tâm, cảm thông, chia sẻ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi , phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
Câu 1: Những chi tiết nào trong câu chuyện thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của Hiếu và Minh?
Câu 2: Em cảm nhận gì sau khi đọc xong câu chuyện trên?
Câu 3: Theo em như thế nào là quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
	I. Khám phá
1. Khái niệm
*Thông tin
*Nhận xét
- Quan tâm là thường xuyên chú ý đến người khác.
- Cảm thông là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ.
- Chia sẻ là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình.


	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ
a. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các biểu hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát tranh.
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi để hướng dẫn học sinh: Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm (Phiếu bài tập, phần tham gia trò chơi....)
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 2: Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi sách giáo khoa và trò chơi “người làm vườn nhân hậu”
? Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:
- Hình ảnh nào ở trên thể hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ và trái với quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
- Em có suy nghĩ gì về những việc làm được đề cập đến trong những hình trên?
* Trò chơi “người làm vườn nhân hậu”
Luật chơi: 
+ Giáo viên chia lớp thành ba đội. Mỗi đội cử 5 bạn xuất sắc nhất. Nhóm 1: Lời nói, nhóm 2: việc làm, nhóm 3: thái độ...thể hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ .
+ Thời gian:Trò chơi diễn ra trong vòng năm phút.
+ Cách thức: Các thành viên trong nhóm thay phiên nhau viết các đáp án và dán lên cây, nhóm nào viết được nhiều đáp án đúng hơn thì nhóm đó sẽ chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS:  nghe hướng dẫn. Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác. Tham gia chơi trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Học sinh chơi trò chơi “người làm vườn nhân hậu”
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

	2. Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
- Quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
được thể hiện ngay ở những lời nói, việc làm và thái độ của mọi con người trong cuộc sống hàng ngày.
1. Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ: Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác, ...
2. Biểu hiện trái với quan tâm, cảm thông và chia sẻ: Nhỏ nhen, ích kỳ thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, vô cảm, vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.








	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ
a. Mục tiêu: 
- Hiểu vì sao phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin.
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua câu hỏi thảo luận để hướng dẫn học sinh: Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi thảo luận.             
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cặp đôi, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yc hs nhận xét câu trả lời.
-Gv đánh giá, chốt kiến thức.
Giáo viên: - Những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời. Giúp mỗi chúng ta phát triển toàn diện hơn về mặt tư duy lẫn phong cách. Từ những những truyền thống tốt đẹp đó chính là hành trang cho chúng ta sau này. Nhưng chúng ta cần rèn luyện như thế nào?
	3. Ý nghĩa 
- Quan tâm, cảm thông và chia sẻ có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện nay. Qua đó, chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau.

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nội dung: Cách rèn luyện 
a. Mục tiêu: 
- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của bản thân và người khác.
- Liệt kê được các biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của bản thân.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua trò chơi “Kì phùng địch thủ” để hướng dẫn học sinh: Cách rèn luyện của học sinh về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Kì phùng địch thủ”
Tìm ca dao, tục ngữ, châm ngôn về  sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
LUẬT CHƠI: 
- Số người tham gia: cả lớp
- Cách thức: Chia lớp làm hai đội(hoặc 3) theo dãy bàn. Mỗi dãy cử 1 đại diện. Lần lượt đọc câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về truyền thống tốt đẹp. (Không được đọc lặp lại câu của người khác.) Đến lượt đội nào không đọc được sẽ bị loại. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn, làm việc nhóm suy nghĩ, trả lời.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	4. Cách rèn luyện: 
- Quan sát, lắng nghe.
- Đặt mình vào vị trí của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ
- HS cần chủ động quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác.
+ Động viên, khích lệ bạn bè cùng thực hiện.
+ Góp ý, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.


	3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
-HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Nội dung: 
- Học sinh khái quát kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
? Hoàn thành sơ đồ tư duy bài học.
? Bài tập tình huống: GV cho học sinh thảo luận nhóm bàn
Tình huống 1: 
 Chủ nhật, T ngủ nướng tới trưa, sau đó thức dậy ăn cơm và chơi trò chơi điện tử. Buổi chiều T sang nhà H thấy bạn đang bận rộn lau nhà và chuẩn bị nấu ăn cho gia đình, T bảo: “ Sao chủ nhật mà bạn cũng bận? Cả tuần đã học hành vất vả rồi, bạn bỏ đó đi, để người lớn làm, đi chơi với mình”.
H vẫn lau nhà đều tay và đáp: “T ơi, mình cũng muốn đi cùng bạn nhưng hôm nay mẹ mình mệt nên mình phải ở nhà. Mẹ vất vả nhiều rồi, lại bị bệnh nên mình phải quan tâm, chia sẻ công việc giúp mẹ…”
Nghe H nói, T chợt nhớ ra từ sáng đến giờ không biết bà của mình đã ăn cơm chưa, chỉ thấy bà nằm trên giường, đắp chăn vì bà đã ốm mấy ngày nay.
T suy nghĩ và nói với H: “ Ừ, bạn làm việc nhà đi, mình cũng phải về làm việc của nhà mình”.
Yêu cầu:
- Nêu quan điểm của em về việc làm của T trong tình huống trên?
- Hãy kể lại những hành động, lời nói thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của em với bố mẹ, người thân trong gia đình.
Tình huống 2: 
Cuối giờ học, M để nguyên cốc nhựa đựng nước lọc trên bàn Mà không đem bỏ vào thùng rác. Khi P nhắc nhở, bạn ấy trả lời: Tại sao mình phải dọn dẹp, đó là việc của cô lao công. P giải thích nhưng M cố tình không nghe và tỏ thái độ khó chịu.
Yêu cầu:
- Em hãy sắm vai để nhận xét hành động của M; động viên bạn ấy quan tâm, cảm thông, chia sẻ với cô lao công và những người khác.
- Hãy tự đánh giá xem trong vài tháng qua về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của em với người thân, thầy cô, bạn bè, những người xung quanh.
? Bài tập: Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ ?
- GV cho học sinh chơi trò chơi “Kì phùng địch thủ”
LUẬT CHƠI: 
- Số người tham gia: cả lớp
- Cách thức: Chia lớp làm hai đội(hoặc 3) theo dãy bàn. Mỗi dãy cử 1 đâị diện. Lần lượt đọc câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về truyền thống tốt đẹp. (Không được đọc lặp lại câu của người khác.) Đến lượt đội nào không đọc được sẽ bị loại. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành sơ đồ bài học.
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
- Với hoạt động trò chơi:  HS nghe hướng dẫn, tham gia.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Luyện tập
1. Bài tập tình huống 
Tình huống 1
- Quan điểm của em: Đồng tình với việc làm của T khi T quyết định về nhà chăm sóc bà nội. T đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và chăm sóc bà khi bà ở nhà một mình.
- Những hành động, lời nói thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của em với bố mẹ, người thân trong gia đình: 
+ Làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ.
+ Chăm sóc, trông em giúp bố mẹ.














Tình huống 2:
- Hành động của M chưa thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ công việc với những người xung quanh( cô lao công)
- Đánh giá của bản thân: HS tự đánh giá theo quan điểm của mình.





2. Những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về quan tâm, cảm thông và chia sẻ 


	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua trò chơi, hoạt động dự án..
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
+ Hoạt động dự án:
Nhóm 1: Em hãy làm một sản phẩm thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ và gửi đến người em yêu quý trong gia đình, dòng họ.
Gợi ý:
Một tấm thiệp, một bức tranh,...
Một bức thư, một bài thuyết trình,...
• Một tiết mục văn nghệ,...
(Có thể chọn các hình thức khác để thể hiện sự sáng tạo của em).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yêu cầu hs nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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Bài 2:  QUAN TÂM, CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 2 TIẾT

I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
- Khái niệm quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Giá trị của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ..
- Những việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Những biểu hiện trái với sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ cần phê phán, lên án.
2. Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về  quan tâm, cảm thông và chia sẻ theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm đạo đức, chà đạp lên các giá trị nhân văn của con người với con người.
- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
3. Về phẩm chất:
- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.
- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong mối quan hệ giữa con người với con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
    - Học sinh bước đầu nhận biết về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ để chuẩn bị vào bài học mới.
    - Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? Biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.? Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của  sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “Nhìn hình đọc ca dao, tục ngữ”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Ai hiểu biết”
Luật chơi:
· Có 2 bức ảnh khác nhau. Học sinh quan sát và cho biết Những câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? Mỗi bạn có 1 lượt chọn và trả lời câu hỏi.
· Mỗi câu hỏi trả lời đúng đạt 10 điểm, trả lời sai không có điểm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 
      Cuộc sống mỗi con người không tránh khỏi những lúc khó khăn, hoạn nạn. Thật sự ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của người khác. Hành động trao và nhận một cách tự nhiên ấy là nền tảng của lòng yêu thương con người, góp phần tôn vinh những giá trị sống tốt đẹp trong xã hội. Vậy thế nào là quan tâm, cảm thông và chia sẻ; biểu hiện và ý nghĩa của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ như thế nào cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
	

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
a. Mục tiêu: 
- Nêu được khái niệm quan tâm, cảm thông và chia sẻ
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc câu chuyện, cùng tìm hiểu nội dung câu chuyện “Mười nam cõng bạn đến trường”, quan sát tranh, tình huống trong sách giáo khoa. 
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập để hướng dẫn học sinh: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Phiếu bài tập
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Khái niệm quan tâm, cảm thông, chia sẻ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi , phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
Câu 1: Những chi tiết nào trong câu chuyện thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của Hiếu và Minh?
Câu 2: Em cảm nhận gì sau khi đọc xong câu chuyện trên?
Câu 3: Theo em như thế nào là quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
	I. Khám phá
1. Khái niệm
*Thông tin
*Nhận xét
- Quan tâm là thường xuyên chú ý đến người khác.
- Cảm thông là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ.
- Chia sẻ là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình.


	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ
a. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các biểu hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát tranh.
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi để hướng dẫn học sinh: Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm (Phiếu bài tập, phần tham gia trò chơi....)
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 2: Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi sách giáo khoa và trò chơi “người làm vườn nhân hậu”
? Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:
- Hình ảnh nào ở trên thể hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ và trái với quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
- Em có suy nghĩ gì về những việc làm được đề cập đến trong những hình trên?
* Trò chơi “người làm vườn nhân hậu”
Luật chơi: 
+ Giáo viên chia lớp thành ba đội. Mỗi đội cử 5 bạn xuất sắc nhất. Nhóm 1: Lời nói, nhóm 2: việc làm, nhóm 3: thái độ...thể hiện quan tâm, cảm thông và chia sẻ .
+ Thời gian:Trò chơi diễn ra trong vòng năm phút.
+ Cách thức: Các thành viên trong nhóm thay phiên nhau viết các đáp án và dán lên cây, nhóm nào viết được nhiều đáp án đúng hơn thì nhóm đó sẽ chiến thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS:  nghe hướng dẫn. Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác. Tham gia chơi trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Học sinh chơi trò chơi “người làm vườn nhân hậu”
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

	2. Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
- Quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
được thể hiện ngay ở những lời nói, việc làm và thái độ của mọi con người trong cuộc sống hàng ngày.
1. Biểu hiện của quan tâm, cảm thông và chia sẻ: Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác, ...
2. Biểu hiện trái với quan tâm, cảm thông và chia sẻ: Nhỏ nhen, ích kỳ thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác, bao che cho điều xấu, vô cảm, vụ lợi cá nhân, đánh đập, sỉ nhục người khác.








	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ
a. Mục tiêu: 
- Hiểu vì sao phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin.
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua câu hỏi thảo luận để hướng dẫn học sinh: Ý nghĩa của quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi thảo luận.             
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cặp đôi, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yc hs nhận xét câu trả lời.
-Gv đánh giá, chốt kiến thức.
Giáo viên: - Những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời. Giúp mỗi chúng ta phát triển toàn diện hơn về mặt tư duy lẫn phong cách. Từ những những truyền thống tốt đẹp đó chính là hành trang cho chúng ta sau này. Nhưng chúng ta cần rèn luyện như thế nào?
	3. Ý nghĩa 
- Quan tâm, cảm thông và chia sẻ có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện nay. Qua đó, chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau.

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nội dung: Cách rèn luyện 
a. Mục tiêu: 
- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của bản thân và người khác.
- Liệt kê được các biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của bản thân.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua trò chơi “Kì phùng địch thủ” để hướng dẫn học sinh: Cách rèn luyện của học sinh về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “Kì phùng địch thủ”
Tìm ca dao, tục ngữ, châm ngôn về  sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ 
LUẬT CHƠI: 
- Số người tham gia: cả lớp
- Cách thức: Chia lớp làm hai đội(hoặc 3) theo dãy bàn. Mỗi dãy cử 1 đại diện. Lần lượt đọc câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về truyền thống tốt đẹp. (Không được đọc lặp lại câu của người khác.) Đến lượt đội nào không đọc được sẽ bị loại. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn, làm việc nhóm suy nghĩ, trả lời.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	4. Cách rèn luyện: 
- Quan sát, lắng nghe.
- Đặt mình vào vị trí của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ
- HS cần chủ động quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác.
+ Động viên, khích lệ bạn bè cùng thực hiện.
+ Góp ý, phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.


	3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
-HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Nội dung: 
- Học sinh khái quát kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi ...
? Hoàn thành sơ đồ tư duy bài học.
? Bài tập tình huống: GV cho học sinh thảo luận nhóm bàn
Tình huống 1: 
 Chủ nhật, T ngủ nướng tới trưa, sau đó thức dậy ăn cơm và chơi trò chơi điện tử. Buổi chiều T sang nhà H thấy bạn đang bận rộn lau nhà và chuẩn bị nấu ăn cho gia đình, T bảo: “ Sao chủ nhật mà bạn cũng bận? Cả tuần đã học hành vất vả rồi, bạn bỏ đó đi, để người lớn làm, đi chơi với mình”.
H vẫn lau nhà đều tay và đáp: “T ơi, mình cũng muốn đi cùng bạn nhưng hôm nay mẹ mình mệt nên mình phải ở nhà. Mẹ vất vả nhiều rồi, lại bị bệnh nên mình phải quan tâm, chia sẻ công việc giúp mẹ…”
Nghe H nói, T chợt nhớ ra từ sáng đến giờ không biết bà của mình đã ăn cơm chưa, chỉ thấy bà nằm trên giường, đắp chăn vì bà đã ốm mấy ngày nay.
T suy nghĩ và nói với H: “ Ừ, bạn làm việc nhà đi, mình cũng phải về làm việc của nhà mình”.
Yêu cầu:
- Nêu quan điểm của em về việc làm của T trong tình huống trên?
- Hãy kể lại những hành động, lời nói thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của em với bố mẹ, người thân trong gia đình.
Tình huống 2: 
Cuối giờ học, M để nguyên cốc nhựa đựng nước lọc trên bàn Mà không đem bỏ vào thùng rác. Khi P nhắc nhở, bạn ấy trả lời: Tại sao mình phải dọn dẹp, đó là việc của cô lao công. P giải thích nhưng M cố tình không nghe và tỏ thái độ khó chịu.
Yêu cầu:
- Em hãy sắm vai để nhận xét hành động của M; động viên bạn ấy quan tâm, cảm thông, chia sẻ với cô lao công và những người khác.
- Hãy tự đánh giá xem trong vài tháng qua về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của em với người thân, thầy cô, bạn bè, những người xung quanh.
? Bài tập: Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ ?
- GV cho học sinh chơi trò chơi “Kì phùng địch thủ”
LUẬT CHƠI: 
- Số người tham gia: cả lớp
- Cách thức: Chia lớp làm hai đội(hoặc 3) theo dãy bàn. Mỗi dãy cử 1 đâị diện. Lần lượt đọc câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về truyền thống tốt đẹp. (Không được đọc lặp lại câu của người khác.) Đến lượt đội nào không đọc được sẽ bị loại. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành sơ đồ bài học.
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
- Với hoạt động trò chơi:  HS nghe hướng dẫn, tham gia.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Luyện tập
1. Bài tập tình huống 
Tình huống 1
- Quan điểm của em: Đồng tình với việc làm của T khi T quyết định về nhà chăm sóc bà nội. T đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và chăm sóc bà khi bà ở nhà một mình.
- Những hành động, lời nói thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ của em với bố mẹ, người thân trong gia đình: 
+ Làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ.
+ Chăm sóc, trông em giúp bố mẹ.














Tình huống 2:
- Hành động của M chưa thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ công việc với những người xung quanh( cô lao công)
- Đánh giá của bản thân: HS tự đánh giá theo quan điểm của mình.





2. Những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về quan tâm, cảm thông và chia sẻ 


	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua trò chơi, hoạt động dự án..
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
+ Hoạt động dự án:
Nhóm 1: Em hãy làm một sản phẩm thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ và gửi đến người em yêu quý trong gia đình, dòng họ.
Gợi ý:
Một tấm thiệp, một bức tranh,...
Một bức thư, một bài thuyết trình,...
• Một tiết mục văn nghệ,...
(Có thể chọn các hình thức khác để thể hiện sự sáng tạo của em).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yêu cầu hs nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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BÀI 4: HỌC TẬP TỰ GIÁC,TÍCH CỰC
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 3 TIẾT
                                                           
I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
-Nêu được các biểu hiện của học tập tích cưc
-Hiểu vì sao phải học tập tự giác,tích cực
-Thực hiện được việc học tập tự giác ,tích cực
-Biết góp ý nhắc nhở các bạn chưa tự giác,tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.
2.Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
-Tự chủ và tự học:Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện tự giác,tích cực
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của tự giác,tích cực. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tự giác,tích cực
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về tự giác,tích cực theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về tự giác,tích cực
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi, việc làmlười biếng hay chưa tự giác,tích cực
- Hợp tác, giải quyết vần đề:Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tự giác ,tích cực.
3. Về phẩm chất:
- Yêu nước:Tự hào về truyền thống chăm chỉ, siêng năng, kiên trì,tự giác,tích cực của dân tộc.
- Nhân ái:Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của tự giác,tích cực
- Trách nhiệm:Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống tự giacs,tích cực. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lười biếng, nản lòng.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhận biết về tự giác,tích cực để chuẩn bị vào bài học mới.
- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: tự giác,tích cực là gì? Biểu hiện của 
Tự giác,tích cực? Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của  tình tự giác,tích cực?


	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu nói của Lê-nin
Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi".
Em có suy nghĩ gì về câu nói đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình bày câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học
Tri thức của nhân loại là vô hạn, biển học mênh mông trong khi hiểu biết của con người là nhỏ bé. Để thỏa mãn sự ham hiểu biết, làm cho tâm hồn trí tuệ phong phú, nâng cao giá trị bản thân, con người cần phải không ngừng học tập.

	

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: 1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
a. Mục tiêu: 
- Nêu được những biểu hiện của học tập tự giác,tích cực.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh theo doic các hình ảnh trong  trong sách giáo khoa.
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập để hướng dẫn học sinh: thấy được các biểu hiện của tinh tự giác,tích cực trong học tậplà gì? 
Em hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
a) Em hãy phân tích thái độ và hành vi học tập của các bạn học sinh trong các hình ảnh trên 
b) chỉ ra những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực; biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập.
c. Sản phẩm:Câu trả lời của học sinh.
a)Hình 1: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách cố gắng hoàn thiện hết số lượng bài tập được giao, dù mệt cũng không bỏ dở.
· Hình 2: Các bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách chủ động phân chia công việc khi làm việc nhóm với nhau.
· Hình 3: Bạn nữ đã thể hiện biểu hiện học tập tự giác, tích cực bằng cách khi gặp bài khó đã không chùn bước, nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách giải. Trong khi bạn nam chưa có biểu hiện học tập tự giác, tích cực bởi vì khi gặp bài khó, bạn đã nhanh chóng nản chí, từ bỏ không suy nghĩ cách giải.
· Hình 4: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách lập ra kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và nghiêm túc, quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.
· Hình 5: Bạn học sinh chưa tự giác, tích cực học tập khi bố mẹ nhắc nhở việc học bài nhưng không nghe lời.
· Hình 6: Bạn nữ đã học tập tự giác, tích cực khi chủ động làm hết bài tập được giao và còn nhắc nhở bạn nam cùng bàn về việc làm bài tập. Trong khi bạn nam không hề học tập tự giác, tích cực vì không chủ động làm bài tập mà lại chờ để chép bài của bạn.
b) Biểu hiện nào thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập: có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra; hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: . Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi  của phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập
a) Câu 1: Em hãy phân tích thái độ và hành vi học tập của các bạn học sinh trong các hình ảnh trên
b) Câu 2:chỉ ra những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực; biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập.
c) Câu 3:Ngoài những biểu hiện trên,em còn biết biểu hiện nào thể hiện tinh tự giác,tích cực trong học tập?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác hình ảnh trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
	I. Khám phá
1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực 
*Quan sát hình ảnh trong sGK”
*Nhận xét
Biểu hiện nào thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập: có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra; hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực
a. Mục tiêu: 
- Học sinh rút ra được ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát tranh, tình huống
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi để hướng dẫn học sinh: Ý nghĩa của việc học tập tự giác,tích cực? 
Em hãy đọc các trường hợp và trả lời câu hỏi:
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
a) Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
b) Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
a)
Trường hợp 1: Minh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; lên kế hoạch học tập hợp lí, chủ động tìm tòi và học hỏi kiến thức mới, không nản chí khi gặp bài khó mà quyết tâm tìm ra cách giải sáng tạo.
· Trường hợp 2: Nga đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; quyết tâm theo đuổi đam mê tiếng Anh, xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch học tập hợp lí; dù hoàn cảnh khó khăn cũng không nản chí, quyết vươn lên trong học tập.

c. Sảnphẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm (Phiếu bài tập)
Trường hợp 1: Minh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; lên kế hoạch học tập hợp lí, chủ động tìm tòi và học hỏi kiến thức mới, không nản chí khi gặp bài khó mà quyết tâm tìm ra cách giải sáng tạo.
· Trường hợp 2: Nga đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; quyết tâm theo đuổi đam mê tiếng Anh, xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch học tập hợp lí; dù hoàn cảnh khó khăn cũng không nản chí, quyết vươn lên trong học tập.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 2: Ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi sách giáo khoa, phiếu bài tập 
* Phiếu bài tập:
a) Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
b) Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
 * Kĩ thuật mảnh ghép
* Vòng chuyên sâu  (7 phút)
- Chia lớp ra làm 2 nhóm hoặc 
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,3,4 
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
Nhóm I : Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
Nhóm 2 : Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
* Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới, số 3 tạo thành nhóm III mới, số 4 tạo thành nhóm IV mới & giao nhiệm vụ mới: 
1. Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu?
2. Từ trao đổi trên, em hãy cho biết tự giác,tích cựccos ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS: 
+ Nghe hướng dẫn.
+Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
* Kĩ thuật mảnh ghép
+ Vòng chuyên sâu 
- Học sinh: 
+ Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
+Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thảo luận (nếu cần).
+ Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Học sinh:  
+ 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 
+ 7 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	2. Ý nghĩa của học tập tự giác ,tích cực
Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập; đạt được kết quả và mục tiêu học tập đã đề ra; được mọi người tin tưởng, tôn trọng và quý mến.






		3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
-HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Nội dung: 
- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ củng cố nội dung bài học, làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập.
Câu 1. Hãy chia sẻ với bạn về mục tiêu phấn đấu trong học tập của em trong năm học này. Em sẽ làm gì để đạt được mục tiêu đó?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, phiếu bài tập.
Mục tiêu phấn đấu trong năm học:
· Làm hết bài tập về nhà được giao trong thời gian quy định
· Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, các kì thi
· Đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi
· Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi
Cách thức đạt được mục tiêu:
· Mỗi ngày dành ra 3 giờ đồng hồ để tự học: hoàn thiện bài tập về nhà được giao, ôn tập lại kiến thức cũ và đọc trước kiến thức mới
· Ngoài thời gian tự học, đọc thêm sách để học hỏi kiến thức mới
· Tự tìm tòi làm các bài tập khó, nghĩ ra nhiều cách giải khác nhau
Câu 2. Em hãy liệt kê những việc làm của bản thân thể hiện việc không tự giác, tích cực trong học tập và nêu cách khắc phục hạn chế đó.
Việc làm thể hiện không tự giác, tích cực trong học tập:
· Khi gặp bài khó nghĩ không ra sẽ lên mạng chép giải hoặc chép bài của bạn
· Nhiều khi vì mải xem một bộ phim hay mà không chịu học bài đúng giờ
· Chỉ ôn tập kiến thức trước khi có bài kiểm tra hoặc trước kì thi
Cách khắc phục:
· Lập kế hoạch học tập rõ ràng, chi tiết, phù hợp với năng lực bản thân
· Tự đặt ra phần thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu học tập và hình phạt khi không đạt được mục tiêu
Câu 3. Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Học tập tự giác, tích cực là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được mơ ước của bản thân.
B. Chỉ cần tự giác, tích cực với môn học mình yêu thích là được.
C. Trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không nên điều chỉnh mục tiêu học tập đã đặt ra.
D. Để mở rộng kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cho bản thân, chúng ta cần phải học tập tự giác, tích cực.
A. Đồng tình. Bởi vì mọi việc trên đời nếu muốn thành công đều cần đến kiến thức. Kiến thức càng nhiều thì làm mọi việc càng thành công và thuận lợi. Mà muốn trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích thì cần phải chủ động học tập tự giác, tích cực.
B. Không đồng tình. Bởi vì mỗi môn hoc đều đem lại những kiến thức khác nhau, có ích cho cuộc sống và tương lai. Chúng ta cần phải học tập đầy đủ tất cả các môn để có thể trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống.
C. Không đồng tình. Bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều sự kiện xảy ra đột xuất, làm thay đổi hoàn cảnh của con người. Vì vậy tùy thuộc vào mỗi tình huống khác nhau mà cần phải điều chỉnh mục tiêu đã đề ra trở nên phù hợp với năng lực và hoàn cảnh hiện tại. Nếu mục tiêu không phù hợp với khả năng của bản thân thì sẽ dễ đem lại kết quả tiêu cực.
D. Đồng tình. Bởi vì đây chính là ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
Câu 4. Cuối tuần, H đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi. H từ chối không đi, A liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi.".
a) Em có nhận xét gì về ý thức học tập của H và A?
b) Nếu là H, em sẽ góp ý với A như thế nào?
a) H là người biết học tập chủ động, tích cực; chịu khó làm thêm bài tập nâng cao để rèn luyện tư duy. Vì vậy, chắc chắn kết quả học của H sẽ được nâng cao.
Ngược lại A không chủ động học tập tự giác, tích cực; chỉ làm các bài tập dễ cô giao mà bỏ qua các bài tập khó; không những vậy còn thuyết phục H đi chơi đừng làm bài tập.
b) Nếu em là H, em sẽ khuyên A rằng nếu muốn nâng cao thành tích học tập thì chỉ làm những bài tập dễ cô giao thôi là không đủ. Khi làm thêm những bài tập nâng cao không những giúp ôn luyện lại kiến thức đã học, giúp hiểu sâu và nắm vững kiến thức, mà còn giúp rèn luyện tư duy, khả năng sáng tạo và tính kiên trì. 

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập.
? Bài tập 1: GV cho học sinh thảo luận nhóm kĩ thuật khăn trải bàn.
 ? Bài tập 2: GV cho hs thảo luận nhóm ,kĩ thuật khăn trải bàn
? Bài 3: Hoạt động chia sẻ
-Bài 4:Hoạt động thảo luận nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành phiếu học tập.
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Luyện tập
1.Bài tập 1
2. Bài tập 2
3.Bài tập 3
4.bài tập 4


	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên  cho học sinh làm bài tập dự án đểtìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức
Câu 1. Em hãy lập một bản kế hoạch của cá nhân để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập theo gợi ý sau:
· Xác định mục tiêu của kế hoạch
· Lập kế hoạch thực hiện và liệt kê những việc làm cụ thể để đạt được mục tiêu đó.
· Thực hiện kế hoạch và thường xuyên đánh giá quá trình thực hiện để có điều chỉnh kế hoạch một cách phù hợp...

c. Sản phẩm: Mục tiêu: Trở thành một giáo viên tiếng anh
Những việc làm cần đạt được:
· Luyện nói tiếng anh đúng, hay
· Luyện nghe tiếng anh
· Luyện từ vững và ngữ pháp
· Đọc thêm các sách về tiếng anh
· Giao tiếp bằng tiếng anh để rèn luyện khả năng nói.
· Tự tin trước đám đông...
Câu 2. Em hãy sưu tâm các phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao và lựa chọn một phương pháp học tập để áp dụng cho bản thân.
Các phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao:
· Sắp xếp công việc hợp lý
· Luôn tập trung trong lớp học
· Ghi chú cẩn thận và đầy đủ
· Đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu
· Lập chiến lược học tập
· Xem lại những ghi chú trong lớp mỗi buổi chiều
· Tham gia nhóm học tập
· Học bằng sơ đồ tư duy...
d. Tổ chức thực hiện:

	[bookmark: _Hlk104537046]Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn, và trinh bày
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
- Nhận xét và bổ sung cho học 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yc hs nhận xét câu trả lời.
-Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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BÀI 4: HỌC TẬP TỰ GIÁC,TÍCH CỰC
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 3 TIẾT
                                                           
I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
-Nêu được các biểu hiện của học tập tích cưc
-Hiểu vì sao phải học tập tự giác,tích cực
-Thực hiện được việc học tập tự giác ,tích cực
-Biết góp ý nhắc nhở các bạn chưa tự giác,tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.
2.Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
-Tự chủ và tự học:Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện tự giác,tích cực
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của tự giác,tích cực. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tự giác,tích cực
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về tự giác,tích cực theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về tự giác,tích cực
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi, việc làmlười biếng hay chưa tự giác,tích cực
- Hợp tác, giải quyết vần đề:Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tự giác ,tích cực.
3. Về phẩm chất:
- Yêu nước:Tự hào về truyền thống chăm chỉ, siêng năng, kiên trì,tự giác,tích cực của dân tộc.
- Nhân ái:Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của tự giác,tích cực
- Trách nhiệm:Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống tự giacs,tích cực. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lười biếng, nản lòng.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhận biết về tự giác,tích cực để chuẩn bị vào bài học mới.
- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: tự giác,tích cực là gì? Biểu hiện của 
Tự giác,tích cực? Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của  tình tự giác,tích cực?


	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu nói của Lê-nin
Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi".
Em có suy nghĩ gì về câu nói đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình bày câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học
Tri thức của nhân loại là vô hạn, biển học mênh mông trong khi hiểu biết của con người là nhỏ bé. Để thỏa mãn sự ham hiểu biết, làm cho tâm hồn trí tuệ phong phú, nâng cao giá trị bản thân, con người cần phải không ngừng học tập.

	

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: 1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
a. Mục tiêu: 
- Nêu được những biểu hiện của học tập tự giác,tích cực.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh theo doic các hình ảnh trong  trong sách giáo khoa.
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập để hướng dẫn học sinh: thấy được các biểu hiện của tinh tự giác,tích cực trong học tậplà gì? 
Em hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
c) Em hãy phân tích thái độ và hành vi học tập của các bạn học sinh trong các hình ảnh trên 
d) chỉ ra những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực; biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập.
c. Sản phẩm:Câu trả lời của học sinh.
a)Hình 1: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách cố gắng hoàn thiện hết số lượng bài tập được giao, dù mệt cũng không bỏ dở.
· Hình 2: Các bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách chủ động phân chia công việc khi làm việc nhóm với nhau.
· Hình 3: Bạn nữ đã thể hiện biểu hiện học tập tự giác, tích cực bằng cách khi gặp bài khó đã không chùn bước, nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách giải. Trong khi bạn nam chưa có biểu hiện học tập tự giác, tích cực bởi vì khi gặp bài khó, bạn đã nhanh chóng nản chí, từ bỏ không suy nghĩ cách giải.
· Hình 4: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách lập ra kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và nghiêm túc, quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.
· Hình 5: Bạn học sinh chưa tự giác, tích cực học tập khi bố mẹ nhắc nhở việc học bài nhưng không nghe lời.
· Hình 6: Bạn nữ đã học tập tự giác, tích cực khi chủ động làm hết bài tập được giao và còn nhắc nhở bạn nam cùng bàn về việc làm bài tập. Trong khi bạn nam không hề học tập tự giác, tích cực vì không chủ động làm bài tập mà lại chờ để chép bài của bạn.
b) Biểu hiện nào thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập: có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra; hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: . Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi  của phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập
d) Câu 1: Em hãy phân tích thái độ và hành vi học tập của các bạn học sinh trong các hình ảnh trên
e) Câu 2:chỉ ra những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực; biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập.
f) Câu 3:Ngoài những biểu hiện trên,em còn biết biểu hiện nào thể hiện tinh tự giác,tích cực trong học tập?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác hình ảnh trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
	I. Khám phá
1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực 
*Quan sát hình ảnh trong sGK”
*Nhận xét
Biểu hiện nào thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập: có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra; hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực
a. Mục tiêu: 
- Học sinh rút ra được ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát tranh, tình huống
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi để hướng dẫn học sinh: Ý nghĩa của việc học tập tự giác,tích cực? 
Em hãy đọc các trường hợp và trả lời câu hỏi:
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
a) Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
b) Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
a)
Trường hợp 1: Minh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; lên kế hoạch học tập hợp lí, chủ động tìm tòi và học hỏi kiến thức mới, không nản chí khi gặp bài khó mà quyết tâm tìm ra cách giải sáng tạo.
· Trường hợp 2: Nga đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; quyết tâm theo đuổi đam mê tiếng Anh, xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch học tập hợp lí; dù hoàn cảnh khó khăn cũng không nản chí, quyết vươn lên trong học tập.

c. Sảnphẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm (Phiếu bài tập)
Trường hợp 1: Minh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; lên kế hoạch học tập hợp lí, chủ động tìm tòi và học hỏi kiến thức mới, không nản chí khi gặp bài khó mà quyết tâm tìm ra cách giải sáng tạo.
· Trường hợp 2: Nga đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; quyết tâm theo đuổi đam mê tiếng Anh, xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch học tập hợp lí; dù hoàn cảnh khó khăn cũng không nản chí, quyết vươn lên trong học tập.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 2: Ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi sách giáo khoa, phiếu bài tập 
* Phiếu bài tập:
a) Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
b) Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
 * Kĩ thuật mảnh ghép
* Vòng chuyên sâu  (7 phút)
- Chia lớp ra làm 2 nhóm hoặc 
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,3,4 
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
Nhóm I : Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
Nhóm 2 : Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
* Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới, số 3 tạo thành nhóm III mới, số 4 tạo thành nhóm IV mới & giao nhiệm vụ mới: 
1. Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu?
2. Từ trao đổi trên, em hãy cho biết tự giác,tích cựccos ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS: 
+ Nghe hướng dẫn.
+Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
* Kĩ thuật mảnh ghép
+ Vòng chuyên sâu 
- Học sinh: 
+ Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
+Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thảo luận (nếu cần).
+ Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Học sinh:  
+ 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 
+ 7 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	2. Ý nghĩa của học tập tự giác ,tích cực
Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập; đạt được kết quả và mục tiêu học tập đã đề ra; được mọi người tin tưởng, tôn trọng và quý mến.






		3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
-HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Nội dung: 
- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ củng cố nội dung bài học, làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập.
Câu 1. Hãy chia sẻ với bạn về mục tiêu phấn đấu trong học tập của em trong năm học này. Em sẽ làm gì để đạt được mục tiêu đó?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, phiếu bài tập.
Mục tiêu phấn đấu trong năm học:
· Làm hết bài tập về nhà được giao trong thời gian quy định
· Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, các kì thi
· Đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi
· Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi
Cách thức đạt được mục tiêu:
· Mỗi ngày dành ra 3 giờ đồng hồ để tự học: hoàn thiện bài tập về nhà được giao, ôn tập lại kiến thức cũ và đọc trước kiến thức mới
· Ngoài thời gian tự học, đọc thêm sách để học hỏi kiến thức mới
· Tự tìm tòi làm các bài tập khó, nghĩ ra nhiều cách giải khác nhau
Câu 2. Em hãy liệt kê những việc làm của bản thân thể hiện việc không tự giác, tích cực trong học tập và nêu cách khắc phục hạn chế đó.
Việc làm thể hiện không tự giác, tích cực trong học tập:
· Khi gặp bài khó nghĩ không ra sẽ lên mạng chép giải hoặc chép bài của bạn
· Nhiều khi vì mải xem một bộ phim hay mà không chịu học bài đúng giờ
· Chỉ ôn tập kiến thức trước khi có bài kiểm tra hoặc trước kì thi
Cách khắc phục:
· Lập kế hoạch học tập rõ ràng, chi tiết, phù hợp với năng lực bản thân
· Tự đặt ra phần thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu học tập và hình phạt khi không đạt được mục tiêu
Câu 3. Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Học tập tự giác, tích cực là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được mơ ước của bản thân.
B. Chỉ cần tự giác, tích cực với môn học mình yêu thích là được.
C. Trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không nên điều chỉnh mục tiêu học tập đã đặt ra.
D. Để mở rộng kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cho bản thân, chúng ta cần phải học tập tự giác, tích cực.
A. Đồng tình. Bởi vì mọi việc trên đời nếu muốn thành công đều cần đến kiến thức. Kiến thức càng nhiều thì làm mọi việc càng thành công và thuận lợi. Mà muốn trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích thì cần phải chủ động học tập tự giác, tích cực.
B. Không đồng tình. Bởi vì mỗi môn hoc đều đem lại những kiến thức khác nhau, có ích cho cuộc sống và tương lai. Chúng ta cần phải học tập đầy đủ tất cả các môn để có thể trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống.
C. Không đồng tình. Bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều sự kiện xảy ra đột xuất, làm thay đổi hoàn cảnh của con người. Vì vậy tùy thuộc vào mỗi tình huống khác nhau mà cần phải điều chỉnh mục tiêu đã đề ra trở nên phù hợp với năng lực và hoàn cảnh hiện tại. Nếu mục tiêu không phù hợp với khả năng của bản thân thì sẽ dễ đem lại kết quả tiêu cực.
D. Đồng tình. Bởi vì đây chính là ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
Câu 4. Cuối tuần, H đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi. H từ chối không đi, A liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi.".
a) Em có nhận xét gì về ý thức học tập của H và A?
b) Nếu là H, em sẽ góp ý với A như thế nào?
a) H là người biết học tập chủ động, tích cực; chịu khó làm thêm bài tập nâng cao để rèn luyện tư duy. Vì vậy, chắc chắn kết quả học của H sẽ được nâng cao.
Ngược lại A không chủ động học tập tự giác, tích cực; chỉ làm các bài tập dễ cô giao mà bỏ qua các bài tập khó; không những vậy còn thuyết phục H đi chơi đừng làm bài tập.
b) Nếu em là H, em sẽ khuyên A rằng nếu muốn nâng cao thành tích học tập thì chỉ làm những bài tập dễ cô giao thôi là không đủ. Khi làm thêm những bài tập nâng cao không những giúp ôn luyện lại kiến thức đã học, giúp hiểu sâu và nắm vững kiến thức, mà còn giúp rèn luyện tư duy, khả năng sáng tạo và tính kiên trì. 

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập.
? Bài tập 1: GV cho học sinh thảo luận nhóm kĩ thuật khăn trải bàn.
 ? Bài tập 2: GV cho hs thảo luận nhóm ,kĩ thuật khăn trải bàn
? Bài 3: Hoạt động chia sẻ
-Bài 4:Hoạt động thảo luận nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành phiếu học tập.
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Luyện tập
1.Bài tập 1
2. Bài tập 2
3.Bài tập 3
4.bài tập 4


	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên  cho học sinh làm bài tập dự án đểtìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức
Câu 1. Em hãy lập một bản kế hoạch của cá nhân để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập theo gợi ý sau:
· Xác định mục tiêu của kế hoạch
· Lập kế hoạch thực hiện và liệt kê những việc làm cụ thể để đạt được mục tiêu đó.
· Thực hiện kế hoạch và thường xuyên đánh giá quá trình thực hiện để có điều chỉnh kế hoạch một cách phù hợp...

c. Sản phẩm: Mục tiêu: Trở thành một giáo viên tiếng anh
Những việc làm cần đạt được:
· Luyện nói tiếng anh đúng, hay
· Luyện nghe tiếng anh
· Luyện từ vững và ngữ pháp
· Đọc thêm các sách về tiếng anh
· Giao tiếp bằng tiếng anh để rèn luyện khả năng nói.
· Tự tin trước đám đông...
Câu 2. Em hãy sưu tâm các phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao và lựa chọn một phương pháp học tập để áp dụng cho bản thân.
Các phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao:
· Sắp xếp công việc hợp lý
· Luôn tập trung trong lớp học
· Ghi chú cẩn thận và đầy đủ
· Đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu
· Lập chiến lược học tập
· Xem lại những ghi chú trong lớp mỗi buổi chiều
· Tham gia nhóm học tập
· Học bằng sơ đồ tư duy...
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn, và trinh bày
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
- Nhận xét và bổ sung cho học 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yc hs nhận xét câu trả lời.
-Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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BÀI 4: HỌC TẬP TỰ GIÁC,TÍCH CỰC
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 3 TIẾT
                                                           
I. MỤC TIÊU: 
1. Về kiến thức:
-Nêu được các biểu hiện của học tập tích cưc
-Hiểu vì sao phải học tập tự giác,tích cực
-Thực hiện được việc học tập tự giác ,tích cực
-Biết góp ý nhắc nhở các bạn chưa tự giác,tích cực học tập để khắc phục hạn chế này.
2.Về năng lực:
Học sinh được phát triển các năng lực:
-Tự chủ và tự học:Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện tự giác,tích cực
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của tự giác,tích cực. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tự giác,tích cực
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về tự giác,tích cực theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về tự giác,tích cực
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi, việc làmlười biếng hay chưa tự giác,tích cực
- Hợp tác, giải quyết vần đề:Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tự giác ,tích cực.
3. Về phẩm chất:
- Yêu nước:Tự hào về truyền thống chăm chỉ, siêng năng, kiên trì,tự giác,tích cực của dân tộc.
- Nhân ái:Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của tự giác,tích cực
- Trách nhiệm:Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống tự giacs,tích cực. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lười biếng, nản lòng.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tư liệu báo chí, thông tin, clip.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo được hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhận biết về tự giác,tích cực để chuẩn bị vào bài học mới.
- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: tự giác,tích cực là gì? Biểu hiện của 
Tự giác,tích cực? Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của  tình tự giác,tích cực?


	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu nói của Lê-nin
Muốn đạt được kết quả cao trong học tập không có gì quan trọng bằng tinh thần học tập tự giác, tích cực. Lê-nin đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi".
Em có suy nghĩ gì về câu nói đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh trình bày câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học
Tri thức của nhân loại là vô hạn, biển học mênh mông trong khi hiểu biết của con người là nhỏ bé. Để thỏa mãn sự ham hiểu biết, làm cho tâm hồn trí tuệ phong phú, nâng cao giá trị bản thân, con người cần phải không ngừng học tập.

	

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: 1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
a. Mục tiêu: 
- Nêu được những biểu hiện của học tập tự giác,tích cực.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh theo doic các hình ảnh trong  trong sách giáo khoa.
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập để hướng dẫn học sinh: thấy được các biểu hiện của tinh tự giác,tích cực trong học tậplà gì? 
Em hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
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e) Em hãy phân tích thái độ và hành vi học tập của các bạn học sinh trong các hình ảnh trên 
f) chỉ ra những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực; biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập.
c. Sản phẩm:Câu trả lời của học sinh.
a)Hình 1: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách cố gắng hoàn thiện hết số lượng bài tập được giao, dù mệt cũng không bỏ dở.
· Hình 2: Các bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách chủ động phân chia công việc khi làm việc nhóm với nhau.
· Hình 3: Bạn nữ đã thể hiện biểu hiện học tập tự giác, tích cực bằng cách khi gặp bài khó đã không chùn bước, nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách giải. Trong khi bạn nam chưa có biểu hiện học tập tự giác, tích cực bởi vì khi gặp bài khó, bạn đã nhanh chóng nản chí, từ bỏ không suy nghĩ cách giải.
· Hình 4: Bạn học sinh đã học tập tự giác, tích cực bằng cách lập ra kế hoạch học tập phù hợp với bản thân và nghiêm túc, quyết tâm thực hiện kế hoạch đó.
· Hình 5: Bạn học sinh chưa tự giác, tích cực học tập khi bố mẹ nhắc nhở việc học bài nhưng không nghe lời.
· Hình 6: Bạn nữ đã học tập tự giác, tích cực khi chủ động làm hết bài tập được giao và còn nhắc nhở bạn nam cùng bàn về việc làm bài tập. Trong khi bạn nam không hề học tập tự giác, tích cực vì không chủ động làm bài tập mà lại chờ để chép bài của bạn.
b) Biểu hiện nào thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập: có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra; hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: . Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi  của phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập
g) Câu 1: Em hãy phân tích thái độ và hành vi học tập của các bạn học sinh trong các hình ảnh trên
h) Câu 2:chỉ ra những biểu hiện của học tập tự giác, tích cực; biểu hiện chưa tự giác, tích cực học tập.
i) Câu 3:Ngoài những biểu hiện trên,em còn biết biểu hiện nào thể hiện tinh tự giác,tích cực trong học tập?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác hình ảnh trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
	I. Khám phá
1. Biểu hiện của học tập tự giác, tích cực 
*Quan sát hình ảnh trong sGK”
*Nhận xét
Biểu hiện nào thể hiện sự tự giác, tích cực trong học tập: có mục tiêu học tập rõ ràng; chủ động lập kế hoạch học tập để đạt được mục tiêu đã lập ra; hoàn thành nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở; luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập; có phương pháp học tập chủ động; biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống. 

	2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực
a. Mục tiêu: 
- Học sinh rút ra được ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát tranh, tình huống
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi để hướng dẫn học sinh: Ý nghĩa của việc học tập tự giác,tích cực? 
Em hãy đọc các trường hợp và trả lời câu hỏi:
[image: Giải GDCD 7 cánh diều bài 4: Học tập tự giác, tích cực]
a) Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
b) Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
a)
Trường hợp 1: Minh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; lên kế hoạch học tập hợp lí, chủ động tìm tòi và học hỏi kiến thức mới, không nản chí khi gặp bài khó mà quyết tâm tìm ra cách giải sáng tạo.
· Trường hợp 2: Nga đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; quyết tâm theo đuổi đam mê tiếng Anh, xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch học tập hợp lí; dù hoàn cảnh khó khăn cũng không nản chí, quyết vươn lên trong học tập.

c. Sảnphẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm (Phiếu bài tập)
Trường hợp 1: Minh đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; lên kế hoạch học tập hợp lí, chủ động tìm tòi và học hỏi kiến thức mới, không nản chí khi gặp bài khó mà quyết tâm tìm ra cách giải sáng tạo.
· Trường hợp 2: Nga đạt được thành tích xuất sắc trong học tập nhờ tinh thần học tập tự giác, tích cực; quyết tâm theo đuổi đam mê tiếng Anh, xác định mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch học tập hợp lí; dù hoàn cảnh khó khăn cũng không nản chí, quyết vươn lên trong học tập.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 2: Ý nghĩa của học tập tự giác,tích cực 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi sách giáo khoa, phiếu bài tập 
* Phiếu bài tập:
a) Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
b) Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
 * Kĩ thuật mảnh ghép
* Vòng chuyên sâu  (7 phút)
- Chia lớp ra làm 2 nhóm hoặc 
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,3,4 
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
Nhóm I : Theo em, vì sao Minh và Nga đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập?
Nhóm 2 : Em hãy rút ra ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
* Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới, số 3 tạo thành nhóm III mới, số 4 tạo thành nhóm IV mới & giao nhiệm vụ mới: 
1. Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu?
2. Từ trao đổi trên, em hãy cho biết tự giác,tích cựccos ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS: 
+ Nghe hướng dẫn.
+Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
* Kĩ thuật mảnh ghép
+ Vòng chuyên sâu 
- Học sinh: 
+ Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
+Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
Giáo viên: hướng dẫn học sinh thảo luận (nếu cần).
+ Vòng mảnh ghép (10 phút)
- Học sinh:  
+ 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 
+ 7 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 
-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	2. Ý nghĩa của học tập tự giác ,tích cực
Tự giác, tích cực trong học tập giúp chúng ta chủ động, sáng tạo và không ngừng tiến bộ trong học tập; đạt được kết quả và mục tiêu học tập đã đề ra; được mọi người tin tưởng, tôn trọng và quý mến.






		3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
-HS được luyện tập, củng cố kến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần khám phá áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b. Nội dung: 
- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ củng cố nội dung bài học, làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập.
Câu 1. Hãy chia sẻ với bạn về mục tiêu phấn đấu trong học tập của em trong năm học này. Em sẽ làm gì để đạt được mục tiêu đó?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh, phiếu bài tập.
Mục tiêu phấn đấu trong năm học:
· Làm hết bài tập về nhà được giao trong thời gian quy định
· Đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, các kì thi
· Đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi
· Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi
Cách thức đạt được mục tiêu:
· Mỗi ngày dành ra 3 giờ đồng hồ để tự học: hoàn thiện bài tập về nhà được giao, ôn tập lại kiến thức cũ và đọc trước kiến thức mới
· Ngoài thời gian tự học, đọc thêm sách để học hỏi kiến thức mới
· Tự tìm tòi làm các bài tập khó, nghĩ ra nhiều cách giải khác nhau
Câu 2. Em hãy liệt kê những việc làm của bản thân thể hiện việc không tự giác, tích cực trong học tập và nêu cách khắc phục hạn chế đó.
Việc làm thể hiện không tự giác, tích cực trong học tập:
· Khi gặp bài khó nghĩ không ra sẽ lên mạng chép giải hoặc chép bài của bạn
· Nhiều khi vì mải xem một bộ phim hay mà không chịu học bài đúng giờ
· Chỉ ôn tập kiến thức trước khi có bài kiểm tra hoặc trước kì thi
Cách khắc phục:
· Lập kế hoạch học tập rõ ràng, chi tiết, phù hợp với năng lực bản thân
· Tự đặt ra phần thưởng cho bản thân khi đạt được mục tiêu học tập và hình phạt khi không đạt được mục tiêu
Câu 3. Em đồng tình hay không đồng tình với các ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Học tập tự giác, tích cực là yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được mơ ước của bản thân.
B. Chỉ cần tự giác, tích cực với môn học mình yêu thích là được.
C. Trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không nên điều chỉnh mục tiêu học tập đã đặt ra.
D. Để mở rộng kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cho bản thân, chúng ta cần phải học tập tự giác, tích cực.
A. Đồng tình. Bởi vì mọi việc trên đời nếu muốn thành công đều cần đến kiến thức. Kiến thức càng nhiều thì làm mọi việc càng thành công và thuận lợi. Mà muốn trau dồi được nhiều kiến thức bổ ích thì cần phải chủ động học tập tự giác, tích cực.
B. Không đồng tình. Bởi vì mỗi môn hoc đều đem lại những kiến thức khác nhau, có ích cho cuộc sống và tương lai. Chúng ta cần phải học tập đầy đủ tất cả các môn để có thể trang bị những kiến thức cần thiết cho cuộc sống.
C. Không đồng tình. Bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều sự kiện xảy ra đột xuất, làm thay đổi hoàn cảnh của con người. Vì vậy tùy thuộc vào mỗi tình huống khác nhau mà cần phải điều chỉnh mục tiêu đã đề ra trở nên phù hợp với năng lực và hoàn cảnh hiện tại. Nếu mục tiêu không phù hợp với khả năng của bản thân thì sẽ dễ đem lại kết quả tiêu cực.
D. Đồng tình. Bởi vì đây chính là ý nghĩa của việc học tập tự giác, tích cực.
Câu 4. Cuối tuần, H đang ngồi làm bài tập trong sách nâng cao thì A đến rủ đi chơi. H từ chối không đi, A liền nói: “Tớ chỉ làm bài tập dễ thôi, còn bài tập khó, nâng cao cô có yêu cầu làm đâu. Đi chơi điện tử với tớ đi.".
a) Em có nhận xét gì về ý thức học tập của H và A?
b) Nếu là H, em sẽ góp ý với A như thế nào?
a) H là người biết học tập chủ động, tích cực; chịu khó làm thêm bài tập nâng cao để rèn luyện tư duy. Vì vậy, chắc chắn kết quả học của H sẽ được nâng cao.
Ngược lại A không chủ động học tập tự giác, tích cực; chỉ làm các bài tập dễ cô giao mà bỏ qua các bài tập khó; không những vậy còn thuyết phục H đi chơi đừng làm bài tập.
b) Nếu em là H, em sẽ khuyên A rằng nếu muốn nâng cao thành tích học tập thì chỉ làm những bài tập dễ cô giao thôi là không đủ. Khi làm thêm những bài tập nâng cao không những giúp ôn luyện lại kiến thức đã học, giúp hiểu sâu và nắm vững kiến thức, mà còn giúp rèn luyện tư duy, khả năng sáng tạo và tính kiên trì. 

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập.
? Bài tập 1: GV cho học sinh thảo luận nhóm kĩ thuật khăn trải bàn.
 ? Bài tập 2: GV cho hs thảo luận nhóm ,kĩ thuật khăn trải bàn
? Bài 3: Hoạt động chia sẻ
-Bài 4:Hoạt động thảo luận nhóm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành phiếu học tập.
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Luyện tập
1.Bài tập 1
2. Bài tập 2
3.Bài tập 3
4.bài tập 4


	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên  cho học sinh làm bài tập dự án đểtìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức
Câu 1. Em hãy lập một bản kế hoạch của cá nhân để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập theo gợi ý sau:
· Xác định mục tiêu của kế hoạch
· Lập kế hoạch thực hiện và liệt kê những việc làm cụ thể để đạt được mục tiêu đó.
· Thực hiện kế hoạch và thường xuyên đánh giá quá trình thực hiện để có điều chỉnh kế hoạch một cách phù hợp...

c. Sản phẩm: Mục tiêu: Trở thành một giáo viên tiếng anh
Những việc làm cần đạt được:
· Luyện nói tiếng anh đúng, hay
· Luyện nghe tiếng anh
· Luyện từ vững và ngữ pháp
· Đọc thêm các sách về tiếng anh
· Giao tiếp bằng tiếng anh để rèn luyện khả năng nói.
· Tự tin trước đám đông...
Câu 2. Em hãy sưu tâm các phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao và lựa chọn một phương pháp học tập để áp dụng cho bản thân.
Các phương pháp học tập tích cực mang lại hiệu quả cao:
· Sắp xếp công việc hợp lý
· Luôn tập trung trong lớp học
· Ghi chú cẩn thận và đầy đủ
· Đặt câu hỏi nếu bạn không hiểu
· Lập chiến lược học tập
· Xem lại những ghi chú trong lớp mỗi buổi chiều
· Tham gia nhóm học tập
· Học bằng sơ đồ tư duy...
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe hướng dẫn, và trinh bày
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
- Nhận xét và bổ sung cho học 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yc hs nhận xét câu trả lời.
-Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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BÀI 4: GIỮ CHỮ TÍN
Môn học: GDCD  lớp7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
III. Mục tiêu
9. Về kiến thức:
· Hiểu được giữ chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.
· Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
· Luôn giữ lời hứa với người thân thầy cô bạn bè và người có trách nhiệm.
·  Phê phán những người không biết tự tin
10. Về năng lực:
-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện giữ chữ tín trong học tập, sinh hoạt hàng ngày ở trường và trong cuộc sống.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự thực hiện và giải quyết được các nhiệm vụ, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác trong học tập và cuộc sống.
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải của giữ chữ tín. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống nhằm phát huy vài trò của giữ chữ tín.
Đánh giá được tác dụng của giữ chữ tín đối với bản thân và người khác trong học tập và sinh hoạt. 
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy việc giữ chữ tín. Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện, tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
- Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội: nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến chữ tín phù hợp với lứa tuổi. Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết  các vấn đề thường gặp về chữ tín phù hợp với lứa tuổi, biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Về phẩm chất:
- Trung thực: Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, biết giữ chữ tín với bản thân và mọi người, biết bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ, tự giác, chủ động học tập và rèn luyện, luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, không trông chờ, dựa dẫm vào người khác.
- Trách nhiệm: Tự kiểm soát, đánh giá những quy định của tập thể, chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú và tâm thế cho bài học.
- Giúp HS huy động được kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề liên quan đến chữ tín.
- Bước đầu xác định và phân biệt được những việc làm thể hiện chữ tín ở trường, ở nhà.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi ai nhanh hơn ai:  ‘ tìm  các câu ca dao tục ngữ nói về chữ tín”  và chia sẻ cảm nghĩ của mình về một trong những câu ca dao tục ngữ đó  
 c. Sản phẩm: Những những câu ca dao tục ngữ  nói về chữ tín.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS tìm các  các câu ca dao tục ngữ nói về chữ tín, ai tìm được nhiều nhất là người thắng cuộc. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS tự tìm theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
Bước 3: Báo cáo kết quả  
* Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả và chia sẻ cảm nghĩ của mình về một trong những câu ca dao tục ngữ đó  
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
* GV nhận xét, dẫn vào bài
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

	Nhiệm vụ 1: Thế nào là chữ tín?
a. Mục tiêu: Hiểu được thế nào là chữ tín  
b. Nội dung: Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_26_82.png?itok=y3A2byZA]
a.  Em hãy cho biết vì sao cô bán vé trong câu chuyện đã cho ông của cậu bé vay tiền?
b. Vì sao người ông trong câu chuyện không để hôm sau mới quay lại trả tiền?
c. Từ câu chuyện trên, em hiểu chữ tín là gì?
c.  Dự kiến sản phẩm: 
a.  Cô bán vé trong câu chuyện đã cho ông của cậu bé vay tiền vì cô bán vé kính trọng người ông và rất tin tưởng hai ông cháu.
b.  Người ông trong câu chuyện không để hôm sau mới quay lại trả tiền vì ông đã hứa với cô bán vé rằng sẽ quay lại trả tiền ngay tối hôm đó.
c.  Nhận xét:
- Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
Nhóm 1: Em hãy cho biết vì sao cô bán vé trong câu chuyện đã cho ông của cậu bé vay tiền?
Nhóm 2: Vì sao người ông trong câu chuyện không để hôm sau mới quay lại trả tiền?
Nhóm 3: Từ câu chuyện trên, em hiểu chữ tín là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.
	1. Thế nào là chữ tín? 
     - Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.



	Nhiệm vụ 2. Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín. 
a. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
b. Nội dung: 
Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1_222.png?itok=NFgmRpKa]
a) Em hãy cho biết, hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín? Vì sao?
b) Theo em, hành vi giữ chữ tín khác với hành vi không giữ chữ tín ở những điểm nào?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
a. Hành vi là biểu hiện của giữ chữ tín:
· Hình 1: Bạn nam là người biết giữ chữ tín vì bạn đã hẹn rằng 9h sẽ đến nhà bạn nữ, nên mặc dù trời mưa rất to, bạn nam vẫn cố gắng đến đúng giờ không muộn phút nào.
· Hình 2: Bố mẹ là người biết giữ chữ tín vì đã hứa với con gái rằng cuối tuần cả nhà sẽ đi xem phim nên khi đến cuối tuần bố mẹ đã sắp xếp thời gian cùng đưa con đến rạp chiếu phim.
Hành vi là biểu hiện của không giữ chữ tín:
· Hình 3: Bạn nam là người không biết giữ chữ tín. Mỗi lần mắc lỗi, phải kiểm điểm bạn đều hứa hẹn rất nhiều điều để được tha lỗi, nhưng sau đó bạn lại không thực hiện theo như lời hứa của mình.
· Hình 4: Chị gái là người không biết giữ chữ tín vì đã hứa với em trai là sau khi học bài xong sẽ dạy em trai vẽ tranh, nhưng sau đó chị lại đi chơi và hẹn sẽ dạy em vẽ tranh vào ngày hôm sau.
b. Phân biệt hành vi giữ chữ tín khác với hành vi không giữ chữ tín:
	Giữ chữ tín
	Không giữ chữ tín

	- Thực hiện lời hứa
	- Không thực hiện lời hứa

	- Hoàn thành công việc đúng hẹn đã giao
	- Hoàn thành công việc sai hạn được giao

	- Khiến người khác tin tưởng
	- Làm mất niềm tin ở người khác


d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống tranh ảnh, câu hỏi sách giáo khoa, bảng phân biệt biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
a. Quan sát tranh
- Em hãy quan sát 4 bức tranh: 
a) Em hãy cho biết, hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín? Vì sao?
b) Theo em, hành vi giữ chữ tín khác với hành vi không giữ chữ tín ở những điểm nào?
b. Thảo luận nhóm
- GV chia lớp thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ, quy định thời gian thảo luận trong 5 phút.
- Kẻ bảng  chỉ ra biểu hiện cuả giữ chữ tìn và không giữ chữ tín..
Nhóm 1: Hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện giữ chữ tín? Vì sao?
Nhóm 2: , Hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện không giữ chữ tín? Vì sao?
Nhóm 3: Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh hoạt động nhóm, cử thư ký, người báo cáo, trao đổi, thống nhất các thông tin.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày. 
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
b. Trình bày kết quả thảo luận nhóm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh lắng nghe, nhận xét phần trình bày của bạn và nhóm bạn.  
-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
* Gữ chữ tín được biểu hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, trong học tập và lao động như: thực hiện lời hứa; nói đi đôi với làm; đúng hẹn; hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ được niềm tin với người khác
	2. Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
a. Biểu hiện của giữ chữ tín:
- Thực hiện lời hứa
- Hoàn thành công việc đúng hẹn đã giao.
- Khiến người khác tin tưởng
b. Biểu của không giữ chữ tín: 
 - Không thực hiện lời hứa.
- Hoàn thành công việc sai hạn được giao. 
- Làm mất niềm tin ở người khác



	                  Nhiệm vụ: 3. Ý nghĩa của việc giữ chữ tín
a. Mục tiêu: 
- Học sinh hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín đối với mỗi cá nhân và xã hội.
- Sự cần thiết phải rèn luyện giữ chữ tín, nhất là đối với học sinh.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin, tình huống trong SGK, thảo luận cặp đôi về tình huống trong sách. 
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi cá nhân và hoạt động nhóm để hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ý nghĩa của chữ tín, sự cần thiết phải rèn luyện giữ chữ tín.
- Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_2_191.png?itok=flDMHyMf]
a) Theo em, tại sao mưa như vậy Nam không để lùi lại hôm sau mới đi trả sách?
b) Từ câu chuyện ở trên, em hãy cho biết người giữ chữ tín là người như thế nào?
c) Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:
a) Nam không để lùi lại hôm sau mới đi trả sách vì Nam đã được ông Đạt tin tưởng cho mượn sách và dặn Nam ba ngày sau mang trả lại, nên dù trời có mưa to Nam cũng nhất định mang trả sách cho ông theo đúng lịch hẹn.
b) Người giữ chữ tín là:
· Người luôn thực hiện được lời hứa, nói đi đôi với làm.
· Luôn luôn đúng hẹn.
· Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
· Giữ được niềm tin với người khác.
c. Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc câu chuyện
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
Nhóm 1: Theo em, tại sao mưa như vậy Nam không để lùi lại hôm sau mới đi trả sách?
Nhóm 2: Từ câu chuyện ở trên, em hãy cho biết người giữ chữ tín là người như thế nào?
Nhóm 3:  Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
  Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
	3. Ý nghĩa của việc giữ chữ tín
- Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.


	3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
- HS được luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần “Khám phá”, thực hành xử lí các tình huống cụ thể.
b. Nội dung: 
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và thảo luận nhóm ...
Câu hỏi 1. Em đồng ý hay không đồng ý với việc làm nào dưới đây? Vì sao?
A. Giữ lời hứa trong mọi hoàn cảnh.
B. Luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận.
C. Chỉ hứa mà không làm.
D. Chỉ giữ đúng lời hứa với thầy cô giáo, còn bạn bè thì không cần.
E. Hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ học tập được giao.
Câu hỏi 2. Bà M mở cửa hàng bán trái cây nhập khẩu. Lúc đầu, bà M bán hàng có xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, sau nhiều lần có người nói với bà nhập thêm trái cây không rõ xuất xứ cho rẻ, mã đẹp mà thu lợi nhuận cao, nên bà đã nghe theo.
a) Việc bán trái cây không rõ xuất xứ như lúc đầu của bà M có liên quan như thế nào đến giữ chữ tín? Vì sao?
b) Hành vi của bà M có thể ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và việc kinh doanh?
Câu hỏi 3. Chỉ vì tối qua ham xem bộ phim hay mà Q không ôn bài. Hôm nay trong giờ kiểm tra, Q loay hoay mãi mà mới chỉ làm được 1 câu. Nghĩ đến việc bị điểm dưới trung bình thì sẽ rất xấu hổ nên Q bối rối, lo lắng và tính đến chuyện quay cóp. Bàn tay Q đã đưa xuống ngăn bàn định mở sách, nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong Q: “Mình làm thế này mà cô giáo phát hiện ra, liệu cô còn tin tưởng mình nữa không?". Nghĩ đến đó, Q từ bỏ ý định quay cóp và tập trung suy nghĩ để làm nốt bài. Q thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
a) Em hãy nhận xét về suy nghĩ và hành động của Q.
b) Từ tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Câu hỏi 1. Em đồng ý hay không đồng ý với việc làm nào dưới đây? Vì sao?
Em đồng ý với các việc làm:
· A. vì luôn giữ lời hứa là một biểu hiện của việc giữ chữ tín.
· B. vì luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận là một biểu hiện của việc giữ chữ tín.
· E. vì hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn là một biểu hiện của việc giữ chữ tín.
Em không đồng ý với các việc làm:
· C. vì chỉ hứa mà không làm chính là biểu hiện của không giữ chữ tín.
· D. vì giữ chữ tín không phân biệt giới tính, độ tuổi,... Một khi đã hứa thì phải thực hiện được, cho dù đó là lời hứa với bất kì ai, kể cả thầy cô giáo hay bạn bè.
Câu hỏi 2. 
a) Cửa hàng mà bà M mở là cửa hàng bán trái cây nhập khẩu - tức là trái câu có nguồn gốc từ nước ngoài nên khi bà nhập thêm cả trái cây không rõ xuất xứ về bán chính là đang lừa gạt khách hàng => Đây là biểu hiện của không giữ chữ tín.
b) Hành vi của bà M rất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng vì sử dụng trái cây không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe => Làm mất niềm tin của khách hàng, việc kinh doanh của bà M sẽ trở nên khó khăn, không còn ai tin tưởng vào bà M nữa.
Câu hỏi 3. 
a) Nhận xét:
        - Q là người giữ chữ tín và biết kiên định với ý chí của bản thân.
- Dù Q hoàn toàn có thể quay cóp để đạt điểm cao nhưng Q không muốn trở thành người không giữ chữ tín, không muốn làm mất niềm tin ở cô giáo đối với mình, nên Q đã quyết định không quay cóp và cố gắng tự làm bài.
b) Từ tình huống trên, bài học thứ nhất em rút ra được:
- Bài học 1: không nên ham chơi mà quên việc học, luôn luôn phải ôn bài trước khi đến lớp.
- Bài học 2: không quay cóp trong giờ kiểm tra, bởi vì kết quả đạt được khi quay cóp không phải là kết quả thật sự của mình, như vậy là đang gian dối, đánh mất chữ tín mà thầy cô giáo và bố mẹ dành cho mình.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành bài tập 1 và thảo luận nhóm bài tập 2,3
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	4. Luyện tâp: 

	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức …
Câu hỏi 1. Em hãy viết một bài kể về một trường hợp giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học đối với bản thân.
Câu hỏi 2. Em hãy lập kế hoạch cho bản thân để rèn luyện lối sống có trách nhiệm và tạo dựng lòng tin ở cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè theo một số gợi ý sau:
- Xác định những việc cần làm ở trường, ở nhà, ở lớp.
- Lập thời gian biểu theo ngày, tuần, tháng
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
Câu hỏi 1. Hs  viết một bài kể về một trường hợp giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học đối với bản thân.
Câu hỏi 2. Kế hoạch cho bản thân để rèn luyện lối sống có trách nhiệm và tạo dựng lòng tin ở cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè :
          Những việc cần làm:
· Mỗi ngày dành ra 3 tiếng đồng hồ để hoàn thiện mọi bài tập được giao, ôn lại bài cũ và đọc trước bài mới.
· Sau khi học xong bài tập, giúp bố mẹ quét nhà, lau nhà, chăm sóc cây cảnh
· Dành ra 1 tiếng để cùng làm bài tập Tiếng Anh với bạn vì đã hứa giúp bạn học.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi , phiếu học tâp ...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành bài tập  vào phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả :
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày…
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yc hs nhận xét câu trả lời.
-Gv thu lại phiếu học tập, sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức 
	5. Vận  dụng


* Mẫu phiếu học tập 
- Phiếu 1: ( Bài tập  1- Vận dụng)
	
		PHIẾU HỌC TẬP	
Họ và tên:  .................................................. Lớp:...............
Câu 1: Em hãy viết một bài kể về một trường hợp giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học đối với bản thân
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



- Phiếu 2: ( Bài tập  2- Vận dụng)
	
		PHIẾU HỌC TẬP	
Họ và tên:  .................................................. Lớp:...............
Câu 2: Em hãy lập kế hoạch cho bản thân để rèn luyện lối sống có trách nhiệm và tạo dựng lòng tin ở cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè theo một số ý sau:
- Xác định những việc cần làm ở trường, ở nhà, ở lớp.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... - Lập thời gian biểu theo ngày, tuần, tháng
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Tuần ..........
Ngày soạn:...../....../......
Ngày dạy:....../......./......
	Trường 
	Họ tên:...................................................

	Tổ: KHXH
	


BÀI 4: GIỮ CHỮ TÍN
Môn học: GDCD  lớp7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
IV. Mục tiêu
11. Về kiến thức:
· Hiểu được giữ chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.
· Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
· Luôn giữ lời hứa với người thân thầy cô bạn bè và người có trách nhiệm.
·  Phê phán những người không biết tự tin
12. Về năng lực:
-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện giữ chữ tín trong học tập, sinh hoạt hàng ngày ở trường và trong cuộc sống.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự thực hiện và giải quyết được các nhiệm vụ, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác trong học tập và cuộc sống.
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết phải của giữ chữ tín. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống nhằm phát huy vài trò của giữ chữ tín.
Đánh giá được tác dụng của giữ chữ tín đối với bản thân và người khác trong học tập và sinh hoạt. 
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy việc giữ chữ tín. Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện, tự thực hiện được các công việc, nhiệm vụ của bản thân trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.
- Tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội: nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến chữ tín phù hợp với lứa tuổi. Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết  các vấn đề thường gặp về chữ tín phù hợp với lứa tuổi, biết lắng nghe và phản hồi tích cực trong giao tiếp, chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Về phẩm chất:
- Trung thực: Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, biết giữ chữ tín với bản thân và mọi người, biết bảo vệ cái đúng, cái tốt.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ, tự giác, chủ động học tập và rèn luyện, luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, không trông chờ, dựa dẫm vào người khác.
- Trách nhiệm: Tự kiểm soát, đánh giá những quy định của tập thể, chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, phiếu học tập.
III. Tiến trình dạy học
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú và tâm thế cho bài học.
- Giúp HS huy động được kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề liên quan đến chữ tín.
- Bước đầu xác định và phân biệt được những việc làm thể hiện chữ tín ở trường, ở nhà.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi ai nhanh hơn ai:  ‘ tìm  các câu ca dao tục ngữ nói về chữ tín”  và chia sẻ cảm nghĩ của mình về một trong những câu ca dao tục ngữ đó  
 c. Sản phẩm: Những những câu ca dao tục ngữ  nói về chữ tín.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS tìm các  các câu ca dao tục ngữ nói về chữ tín, ai tìm được nhiều nhất là người thắng cuộc. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS tự tìm theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
Bước 3: Báo cáo kết quả  
* Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả và chia sẻ cảm nghĩ của mình về một trong những câu ca dao tục ngữ đó  
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
* GV nhận xét, dẫn vào bài
	



5. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

	Nhiệm vụ 1: Thế nào là chữ tín?
d. Mục tiêu: Hiểu được thế nào là chữ tín  
e. Nội dung: Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_26_82.png?itok=y3A2byZA]
a.  Em hãy cho biết vì sao cô bán vé trong câu chuyện đã cho ông của cậu bé vay tiền?
b. Vì sao người ông trong câu chuyện không để hôm sau mới quay lại trả tiền?
c. Từ câu chuyện trên, em hiểu chữ tín là gì?
c.  Dự kiến sản phẩm: 
a.  Cô bán vé trong câu chuyện đã cho ông của cậu bé vay tiền vì cô bán vé kính trọng người ông và rất tin tưởng hai ông cháu.
b.  Người ông trong câu chuyện không để hôm sau mới quay lại trả tiền vì ông đã hứa với cô bán vé rằng sẽ quay lại trả tiền ngay tối hôm đó.
c.  Nhận xét:
- Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
Nhóm 1: Em hãy cho biết vì sao cô bán vé trong câu chuyện đã cho ông của cậu bé vay tiền?
Nhóm 2: Vì sao người ông trong câu chuyện không để hôm sau mới quay lại trả tiền?
Nhóm 3: Từ câu chuyện trên, em hiểu chữ tín là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.
	1. Thế nào là chữ tín? 
     - Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau.
- Giữ chữ tín là giữ niềm tin của người khác đối với mình.



	Nhiệm vụ 2. Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín. 
a. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
b. Nội dung: 
Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1_222.png?itok=NFgmRpKa]
a) Em hãy cho biết, hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín? Vì sao?
b) Theo em, hành vi giữ chữ tín khác với hành vi không giữ chữ tín ở những điểm nào?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
a. Hành vi là biểu hiện của giữ chữ tín:
· Hình 1: Bạn nam là người biết giữ chữ tín vì bạn đã hẹn rằng 9h sẽ đến nhà bạn nữ, nên mặc dù trời mưa rất to, bạn nam vẫn cố gắng đến đúng giờ không muộn phút nào.
· Hình 2: Bố mẹ là người biết giữ chữ tín vì đã hứa với con gái rằng cuối tuần cả nhà sẽ đi xem phim nên khi đến cuối tuần bố mẹ đã sắp xếp thời gian cùng đưa con đến rạp chiếu phim.
Hành vi là biểu hiện của không giữ chữ tín:
· Hình 3: Bạn nam là người không biết giữ chữ tín. Mỗi lần mắc lỗi, phải kiểm điểm bạn đều hứa hẹn rất nhiều điều để được tha lỗi, nhưng sau đó bạn lại không thực hiện theo như lời hứa của mình.
· Hình 4: Chị gái là người không biết giữ chữ tín vì đã hứa với em trai là sau khi học bài xong sẽ dạy em trai vẽ tranh, nhưng sau đó chị lại đi chơi và hẹn sẽ dạy em vẽ tranh vào ngày hôm sau.
b. Phân biệt hành vi giữ chữ tín khác với hành vi không giữ chữ tín:
	Giữ chữ tín
	Không giữ chữ tín

	- Thực hiện lời hứa
	- Không thực hiện lời hứa

	- Hoàn thành công việc đúng hẹn đã giao
	- Hoàn thành công việc sai hạn được giao

	- Khiến người khác tin tưởng
	- Làm mất niềm tin ở người khác


d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống tranh ảnh, câu hỏi sách giáo khoa, bảng phân biệt biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
a. Quan sát tranh
- Em hãy quan sát 4 bức tranh: 
a) Em hãy cho biết, hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín? Vì sao?
b) Theo em, hành vi giữ chữ tín khác với hành vi không giữ chữ tín ở những điểm nào?
b. Thảo luận nhóm
- GV chia lớp thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ, quy định thời gian thảo luận trong 5 phút.
- Kẻ bảng  chỉ ra biểu hiện cuả giữ chữ tìn và không giữ chữ tín..
Nhóm 1: Hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện giữ chữ tín? Vì sao?
Nhóm 2: , Hành vi nào trong những hình ảnh trên là biểu hiện không giữ chữ tín? Vì sao?
Nhóm 3: Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh hoạt động nhóm, cử thư ký, người báo cáo, trao đổi, thống nhất các thông tin.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày. 
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
b. Trình bày kết quả thảo luận nhóm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Học sinh lắng nghe, nhận xét phần trình bày của bạn và nhóm bạn.  
-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
* Gữ chữ tín được biểu hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày, trong học tập và lao động như: thực hiện lời hứa; nói đi đôi với làm; đúng hẹn; hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ được niềm tin với người khác
	2. Biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín.
a. Biểu hiện của giữ chữ tín:
- Thực hiện lời hứa
- Hoàn thành công việc đúng hẹn đã giao.
- Khiến người khác tin tưởng
b. Biểu của không giữ chữ tín: 
 - Không thực hiện lời hứa.
- Hoàn thành công việc sai hạn được giao. 
- Làm mất niềm tin ở người khác



	                  Nhiệm vụ: 3. Ý nghĩa của việc giữ chữ tín
a. Mục tiêu: 
- Học sinh hiểu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín đối với mỗi cá nhân và xã hội.
- Sự cần thiết phải rèn luyện giữ chữ tín, nhất là đối với học sinh.
b. Nội dung: 
- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin, tình huống trong SGK, thảo luận cặp đôi về tình huống trong sách. 
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi cá nhân và hoạt động nhóm để hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ý nghĩa của chữ tín, sự cần thiết phải rèn luyện giữ chữ tín.
- Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_2_191.png?itok=flDMHyMf]
a) Theo em, tại sao mưa như vậy Nam không để lùi lại hôm sau mới đi trả sách?
b) Từ câu chuyện ở trên, em hãy cho biết người giữ chữ tín là người như thế nào?
c) Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:
a) Nam không để lùi lại hôm sau mới đi trả sách vì Nam đã được ông Đạt tin tưởng cho mượn sách và dặn Nam ba ngày sau mang trả lại, nên dù trời có mưa to Nam cũng nhất định mang trả sách cho ông theo đúng lịch hẹn.
b) Người giữ chữ tín là:
· Người luôn thực hiện được lời hứa, nói đi đôi với làm.
· Luôn luôn đúng hẹn.
· Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
· Giữ được niềm tin với người khác.
f. Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập
Gv yêu cầu học sinh đọc câu chuyện
Gv chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu học sinh thảo luận theo tổ, nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu bài tập 
Nhóm 1: Theo em, tại sao mưa như vậy Nam không để lùi lại hôm sau mới đi trả sách?
Nhóm 2: Từ câu chuyện ở trên, em hãy cho biết người giữ chữ tín là người như thế nào?
Nhóm 3:  Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
  Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
	3. Ý nghĩa của việc giữ chữ tín
- Giữ chữ tín sẽ giúp cho chúng ta mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, được mọi người tin tưởng và tôn trọng, góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.


	6. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: 
- HS được luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần “Khám phá”, thực hành xử lí các tình huống cụ thể.
b. Nội dung: 
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập và thảo luận nhóm ...
Câu hỏi 1. Em đồng ý hay không đồng ý với việc làm nào dưới đây? Vì sao?
A. Giữ lời hứa trong mọi hoàn cảnh.
B. Luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận.
C. Chỉ hứa mà không làm.
D. Chỉ giữ đúng lời hứa với thầy cô giáo, còn bạn bè thì không cần.
E. Hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ học tập được giao.
Câu hỏi 2. Bà M mở cửa hàng bán trái cây nhập khẩu. Lúc đầu, bà M bán hàng có xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, sau nhiều lần có người nói với bà nhập thêm trái cây không rõ xuất xứ cho rẻ, mã đẹp mà thu lợi nhuận cao, nên bà đã nghe theo.
a) Việc bán trái cây không rõ xuất xứ như lúc đầu của bà M có liên quan như thế nào đến giữ chữ tín? Vì sao?
b) Hành vi của bà M có thể ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và việc kinh doanh?
Câu hỏi 3. Chỉ vì tối qua ham xem bộ phim hay mà Q không ôn bài. Hôm nay trong giờ kiểm tra, Q loay hoay mãi mà mới chỉ làm được 1 câu. Nghĩ đến việc bị điểm dưới trung bình thì sẽ rất xấu hổ nên Q bối rối, lo lắng và tính đến chuyện quay cóp. Bàn tay Q đã đưa xuống ngăn bàn định mở sách, nhưng một ý nghĩ chợt loé lên trong Q: “Mình làm thế này mà cô giáo phát hiện ra, liệu cô còn tin tưởng mình nữa không?". Nghĩ đến đó, Q từ bỏ ý định quay cóp và tập trung suy nghĩ để làm nốt bài. Q thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
a) Em hãy nhận xét về suy nghĩ và hành động của Q.
b) Từ tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Câu hỏi 1. Em đồng ý hay không đồng ý với việc làm nào dưới đây? Vì sao?
Em đồng ý với các việc làm:
· A. vì luôn giữ lời hứa là một biểu hiện của việc giữ chữ tín.
· B. vì luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận là một biểu hiện của việc giữ chữ tín.
· E. vì hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn là một biểu hiện của việc giữ chữ tín.
Em không đồng ý với các việc làm:
· C. vì chỉ hứa mà không làm chính là biểu hiện của không giữ chữ tín.
· D. vì giữ chữ tín không phân biệt giới tính, độ tuổi,... Một khi đã hứa thì phải thực hiện được, cho dù đó là lời hứa với bất kì ai, kể cả thầy cô giáo hay bạn bè.
Câu hỏi 2. 
a) Cửa hàng mà bà M mở là cửa hàng bán trái cây nhập khẩu - tức là trái câu có nguồn gốc từ nước ngoài nên khi bà nhập thêm cả trái cây không rõ xuất xứ về bán chính là đang lừa gạt khách hàng => Đây là biểu hiện của không giữ chữ tín.
b) Hành vi của bà M rất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng vì sử dụng trái cây không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe => Làm mất niềm tin của khách hàng, việc kinh doanh của bà M sẽ trở nên khó khăn, không còn ai tin tưởng vào bà M nữa.
Câu hỏi 3. 
a) Nhận xét:
        - Q là người giữ chữ tín và biết kiên định với ý chí của bản thân.
- Dù Q hoàn toàn có thể quay cóp để đạt điểm cao nhưng Q không muốn trở thành người không giữ chữ tín, không muốn làm mất niềm tin ở cô giáo đối với mình, nên Q đã quyết định không quay cóp và cố gắng tự làm bài.
b) Từ tình huống trên, bài học thứ nhất em rút ra được:
- Bài học 1: không nên ham chơi mà quên việc học, luôn luôn phải ôn bài trước khi đến lớp.
- Bài học 2: không quay cóp trong giờ kiểm tra, bởi vì kết quả đạt được khi quay cóp không phải là kết quả thật sự của mình, như vậy là đang gian dối, đánh mất chữ tín mà thầy cô giáo và bố mẹ dành cho mình.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi, phiếu bài tập...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành bài tập 1 và thảo luận nhóm bài tập 2,3
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm, trò chơi tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc cá nhân, nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	7. Luyện tâp: 

	4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức …
Câu hỏi 1. Em hãy viết một bài kể về một trường hợp giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học đối với bản thân.
Câu hỏi 2. Em hãy lập kế hoạch cho bản thân để rèn luyện lối sống có trách nhiệm và tạo dựng lòng tin ở cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè theo một số gợi ý sau:
- Xác định những việc cần làm ở trường, ở nhà, ở lớp.
- Lập thời gian biểu theo ngày, tuần, tháng
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
Câu hỏi 1. Hs  viết một bài kể về một trường hợp giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học đối với bản thân.
Câu hỏi 2. Kế hoạch cho bản thân để rèn luyện lối sống có trách nhiệm và tạo dựng lòng tin ở cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè :
          Những việc cần làm:
· Mỗi ngày dành ra 3 tiếng đồng hồ để hoàn thiện mọi bài tập được giao, ôn lại bài cũ và đọc trước bài mới.
· Sau khi học xong bài tập, giúp bố mẹ quét nhà, lau nhà, chăm sóc cây cảnh
· Dành ra 1 tiếng để cùng làm bài tập Tiếng Anh với bạn vì đã hứa giúp bạn học.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi , phiếu học tâp ...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, hoàn thành bài tập  vào phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả :
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày…
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Yc hs nhận xét câu trả lời.
-Gv thu lại phiếu học tập, sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức 
	5. Vận  dụng


* Mẫu phiếu học tập 
- Phiếu 1: ( Bài tập  1- Vận dụng)
	
		PHIẾU HỌC TẬP	
Họ và tên:  .................................................. Lớp:...............
Câu 1: Em hãy viết một bài kể về một trường hợp giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học đối với bản thân
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



- Phiếu 2: ( Bài tập  2- Vận dụng)
	
		PHIẾU HỌC TẬP	
Họ và tên:  .................................................. Lớp:...............
Câu 2: Em hãy lập kế hoạch cho bản thân để rèn luyện lối sống có trách nhiệm và tạo dựng lòng tin ở cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè theo một số ý sau:
- Xác định những việc cần làm ở trường, ở nhà, ở lớp.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... - Lập thời gian biểu theo ngày, tuần, tháng
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................











Tuần ..........
Ngày soạn:...../....../......
Ngày dạy:....../......./......
	Trường 
	Họ tên:...................................................

	Tổ: KHXH
	


BÀI 5: BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ
Môn học: GDCD lớp7
Thời gian thực hiện: (2tiết)
V. Mụctiêu
13. Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam
· Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
- Hiểu và giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với việc bảo tôn di sản văn hoá.
-Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và đấu tranh ngăn chặn các hành vi đó.
-Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.
2.Về nănglực:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn di sản văn hoá, đánh giá được hành vi và ý thức của bản thân trong việc bảo vệ di sản văn hoá
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để bảo vệ di sản văn hoá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3.Về phẩmchất:
- Yêu nước:Có ý thức tìm hiểu di sản văn hoá của quê hương, đất nước; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
II. Thiết bị dạyhọcvàhọcliệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử ,phiếu học tập.
III. Tiếntrìnhdạyhọc
1. Hoạtđộng:Mở đầu(10 phút)
a) Mụctiêu: Giúp học sinh tiếp cậnnội dung bài học, tạo hứng thú họctập.
b) Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trắc nghiệm/nhận ra những địa danh này ở đâu? Hiểu biết của em về nơi ấy. 
A.Quần thể di tích cố đô Huế
B.Vịnh Hạ Long.
C.Phố cổ Hội An.
D.Khu di tích Mỹ Sơn.
E. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời nhanh của từng nhóm/Chỉ ra địa danh nằm ở tỉnh nào và viết 1 câu văn đánh giá nhận xét về các địa danh ấy.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS ghi ra giấy A4 các địa danh trên thuộc tỉnh nào, dung 1 câu đánh giá chung về các địa danh ấy. Ai tìm được nhanh nhất có nghĩa nhất là người thắng cuộc. 
* HS tự tìm từ theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
*Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả. 
* GV nhận xét, chuyển ý: tất cả các địa danh trên đều là những di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước. vậy thế nào là di sản văn hóa? Mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa như thế nào?
Hoạtđộng: Hìnhthànhkiếnthứcmới(35 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là Di sản văn hóa(10’).
a) Mụctiêu: Hiểu được thế nào là di sản văn hóa và nêu được một số di sản văn hóa của quê hương em hoặc nơi khác mà em biết
b)Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: 1. Theo em, những di sản văn hóa nào được thể hiện trong hình ảnh?
2, Quê hương em có những di sản văn hóa  nào? Em hãy giới thiệu về những di sản văn hóa  đó?
14. Em hiểu thế nào là di sản văn hóa?
c) Sảnphẩm:Múa rối nước
Nghệ thuật dân gian
Tôn sư trọng đạo

Câu 1: Chỉ ra tên gọi của các di sản văn hóa trong hình sau? Em cho biết đâu là văn hóa vật thể, đâu là văn hóa phi vật thể?
[image: Quần thể di tích cố đô Huế - Di sản văn hoá thế giới - khamphahue.com.vn][image: Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Những điều trăn trở | Tạp chí Tuyên giáo][image: Dân ca Quan họ Bắc Ninh là gì và nguồn gốc - Vntrip.vn]
Câu 2: Những  di sản văn hóa ở quê hương em ? (Khu di tích đền Trần, Phủ Dầy- Vụ Bản, chùa Cổ Lễ (huyện Trực Ninh), chùa Keo Hành Thiện, Nhà lưu niệm Cố tổng Bí thư Trường Chinh (huyện Xuân Trường)
Câu 3: Di sản văn hóa là tinh hoa, giá trị của dân tộc mà trải qua hang ngàn năm, bao thế hệ cha ông đã tạo dựng giữ gìn. Di sản văn hóa có sức mạnh thôi thúc chúng ta không ngừng phát triển, sang tạo để tiếp tục bồi đắp them những giá trị mới cho hôm nay và mai sau.
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Yêu cầu học sinh quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.
* Hs quan sát ảnh trong sgk trang 27, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời 3 câu hỏi trong thời gian 5 phút.
Gv quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập.
* Gọi một số Hs đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi,trao đổi và nhận xét.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
- Di sản văn hóa là tinh hoa, giá trị của dân tộc mà trải qua hang ngàn năm, bao thế hệ cha ông đã tạo dựng giữ gìn. Di sản văn hóa có sức mạnh thôi thúc chúng ta không ngừng phát triển, sang tạo để tiếp tục bồi đắp thêm những giá trị mới cho hôm nay và mai sau.
      - Một số di sản văn hóa nổi tiếng của nước ta như : Nhã nhạc cung đình Huế, Cố đô Huế Hạ Long….
      - Di sản văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tài sản của quốc gia dân tộc, mang ý nghĩa sâu sắc về truyền thống của dân tộc, công lao to lớn của các thế hệ cha ông ta, cần được giữ gìn và phát huy những di sản mang đậm bản sắc dân tộc để các thế hệ sau luôn biết ơn và trân trọng những giá trị ấy.
Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật trong việc giữ gìn và bảo vệ những di sản văn hóa của quê hương, đất nước(25’)
a) Mụctiêu:Giúp học sinh hiểu rõ những quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 
b) Nội dung:
*Học sinh xem đọc và trao đổi các thông tin trang 29 và trả lời câu hỏi:
? Em hãy cho biết, Điều 14 Luật di sản văn hóa của nước ta đã quy định những gì cho các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
? Hãy lấy ví dụ cụ thể về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản văn hóa
c) Sảnphẩm:
Điều 14. Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa;
2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa;
3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
4. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;
5. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa.
- Phê phán những hành động làm tổn hại đến di sản văn hóa 
-Một số ví dụ cụ thể về quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản :
+Phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội;
+ Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
+ Góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho tàng di sản văn
hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa;
+ Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa;
+ Ðào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Học sinh đọc đoạn thông tin sgk trang 29, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn thông tin đã nêu những quy định nào của pháp luật cho mỗi cá nhân tổ chức trong việc bảo tồn di sản văn hóa?
2,Em lấy 1 ví dụ cụ thể về việc cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ bảo tồn di sản?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
[image: ]
GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Điều 14. Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa;
2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa;
3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
4. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;
5. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa.
Hoạt động : Tìm hiểu nội dung giữ gìn và bảo vệ những di sản văn hóa của quê hương, đất nước(25’)
a) Mụctiêu:Giúp học sinh hiểu cần phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn di sản văn hóa của .
b) Nội dung:
*Học sinh xem clip “Giữ gìn di sản văn hóa quê em” và trả lời câu hỏi
Đoạn clip nói về những  di sản văn hóa nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những di sản  đó?
	* Học sinh đọc và phân tích 6 hành vi  trong sgk trang 30, câu hỏi:
- Em có đồng ý với những  hành vi đó  không? Vì sao?
- Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa?
c) Sảnphẩm:
+ Di sản văn hóa là tài sản quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng vai trò rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
* Những hành vi trên , hành vi a,b,e,g là đúng đắn trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Hành vi c,d đáng lên án.
*  Là một học sinh, để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh các em cần làm những việc sau:
+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa.
+ không vứt rác bừa bãi.
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
- Phê phán những hành động làm tổn hại di sản văn hóa của quê hương.
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Học sinh xem clip, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn clip nói về những di sản văn hóa  nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những di sản  đó?
2.Trong các hành vi a,b,c,d,e, hành vi nào là đúng , hành vi nào là sai trái?
        3. Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
[image: ]
GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
+ Di sản văn hóa là tài sản quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng vai trò rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
* Những hành vi trên , hành vi a,b,e,g là đúng đắn trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Hành vi c,d đáng lên án.
*  Là một học sinh, để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh các em cần làm những việc sau:
+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa.
+ không vứt rác bừa bãi.
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
3. Hoạtđộng 3: Luyệntập (30’)
a) Mụctiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể hiện giữ gìn bảo tồn di sản văn hóa; kể được những việc cần làm để giữ gìn di sản văn hóa.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi, làm bài tập trong sgk.
Bài 1: Hãy liệt kê những di sản văn hóa của quê hương nam Định  và viết những việc cần làm để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của quê hương theo bảng sau
	Tên di sản văn hóa
	Những việc cần làm

	  ???
	???

	???
	???

	???
	???


c) Sảnphẩm: 
	Tên di sản
	Những việc làm

	Khu di tích đền Trần (thành phố Nam Định)
	Học tập, tìm hiểu truyền thống lịch sử giữ nước, chống giặc của cha ông

	quần thể di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản)
	Tìm hiểu và quảng bá đến bạn bè thế giới và trong nước

	chùa Keo Hành Thiện
	…


d) Tổ chứcthựchiện: 
* GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
- Luật chơi: Gọi lần lượt học sinh chọn 1 số tương ứng với câu hỏi. Học sinh trả lời đúng câu hỏi thì được tham gia quay vòng quay may mắn, số điểm thưởng tương ứng với số điểm mà hs quay được.
- Câu hỏi
Câu 1:  di tích lịch sử văn hóa nào thuộc về Hải Hậu?
A. Đền Chùa Hải Tĩnh xã Hải Tân.
B. Hội Phủ Giầy
C. Hạ Long
D. Cung đình Huế.
Câu2:  Đền chùa Thiên Biên thuộc xã nào của Hải Hậu?
A. Hải Hòa
B. Hải Cường
C. Hải Thanh
D. Hải Lộc 
Đền Đại An thuộc xã nào?
A.	Hải Vân
B.	Hải Lý
C.	Hải Thanh
D.	Hải Lộc
Từ đường Họ Lê của xã nào đã trở thành di sản?
A.	Hải Phương
B.	Hải Phú
C.	Hải Thanh
D.	Hải Lộc
A.	Hải Hòa
Từ đường Họ Đoàn của xã nào đã trở thành di sản văn hóa
A.	Hải Cường
B.	Hải Long
C.	Hải Lộc
D.        Hải Minh
Từ đường Họ Hoàng của xã nào đã trở thành di sản văn hóa
       A.	Hải Cường
        B. .	Hải Long
       C. 	Hải Lộc
      D.        Hải Châu

5. Khi đến tỉnh Quảng Bình, chúng ta nhắc đến di sản nào sau đây?
A. Hạ Long  
 B. Nhã nhạc cung đình Huế ...
C.Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. ...
D. Động Phong Nha-Kẽ Bàng
4. Hoạtđộng 4: Vậndụng(15’)
a) Mụctiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thựctiễncuộcsốngnhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác
b) Nội dung: Hs viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
c) Sảnphẩm:Phần bài làm của học sinh
d) Tổchứcthựchiện: 
* Học sinh viết thông điệp thể hiện niềm tự hào về niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện niềm tự hào niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
* HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà.(HD: có thể vẽ tranh, chụp ảnh, sưu tầm, giới thiệu về  di sản văn hóa của quê hương.)
* Báo cáo sản phẩm trong giờ học tiếp theo

Rút kinh nghiệm sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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BÀI 5: BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ
Môn học: GDCD lớp7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
VI. Mụctiêu
15. Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam
· Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
- Hiểu và giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với việc bảo tôn di sản văn hoá.
-Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và đấu tranh ngăn chặn các hành vi đó.
-Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.
2.Về nănglực:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn di sản văn hoá, đánh giá được hành vi và ý thức của bản thân trong việc bảo vệ di sản văn hoá
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để bảo vệ di sản văn hoá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3.Về phẩmchất:
- Yêu nước:Có ý thức tìm hiểu di sản văn hoá của quê hương, đất nước; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
II. Thiết bị dạyhọcvàhọcliệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử ,phiếu học tập.
III. Tiếntrìnhdạyhọc
1. Hoạtđộng:Mở đầu(10 phút)
a) Mụctiêu: Giúp học sinh tiếp cậnnội dung bài học, tạo hứng thú họctập.
b) Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trắc nghiệm/nhận ra những địa danh này ở đâu? Hiểu biết của em về nơi ấy. 
A.Quần thể di tích cố đô Huế
B.Vịnh Hạ Long.
C.Phố cổ Hội An.
D.Khu di tích Mỹ Sơn.
E. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời nhanh của từng nhóm/Chỉ ra địa danh nằm ở tỉnh nào và viết 1 câu văn đánh giá nhận xét về các địa danh ấy.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS ghi ra giấy A4 các địa danh trên thuộc tỉnh nào, dung 1 câu đánh giá chung về các địa danh ấy. Ai tìm được nhanh nhất có nghĩa nhất là người thắng cuộc. 
* HS tự tìm từ theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
*Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả. 
* GV nhận xét, chuyển ý: tất cả các địa danh trên đều là những di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước. vậy thế nào là di sản văn hóa? Mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa như thế nào?
Hoạtđộng: Hìnhthànhkiếnthứcmới(35 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là Di sản văn hóa(10’).
a) Mụctiêu: Hiểu được thế nào là di sản văn hóa và nêu được một số di sản văn hóa của quê hương em hoặc nơi khác mà em biết
b)Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: 1. Theo em, những di sản văn hóa nào được thể hiện trong hình ảnh?
2, Quê hương em có những di sản văn hóa  nào? Em hãy giới thiệu về những di sản văn hóa  đó?
16. Em hiểu thế nào là di sản văn hóa?
c) Sảnphẩm:Múa rối nước
Nghệ thuật dân gian
Tôn sư trọng đạo

Câu 1: Chỉ ra tên gọi của các di sản văn hóa trong hình sau? Em cho biết đâu là văn hóa vật thể, đâu là văn hóa phi vật thể?
[image: Quần thể di tích cố đô Huế - Di sản văn hoá thế giới - khamphahue.com.vn][image: Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Những điều trăn trở | Tạp chí Tuyên giáo][image: Dân ca Quan họ Bắc Ninh là gì và nguồn gốc - Vntrip.vn]
Câu 2: Những  di sản văn hóa ở quê hương em ? (Khu di tích đền Trần, Phủ Dầy- Vụ Bản, chùa Cổ Lễ (huyện Trực Ninh), chùa Keo Hành Thiện, Nhà lưu niệm Cố tổng Bí thư Trường Chinh (huyện Xuân Trường)
Câu 3: Di sản văn hóa là tinh hoa, giá trị của dân tộc mà trải qua hang ngàn năm, bao thế hệ cha ông đã tạo dựng giữ gìn. Di sản văn hóa có sức mạnh thôi thúc chúng ta không ngừng phát triển, sang tạo để tiếp tục bồi đắp them những giá trị mới cho hôm nay và mai sau.
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Yêu cầu học sinh quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.
* Hs quan sát ảnh trong sgk trang 27, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời 3 câu hỏi trong thời gian 5 phút.
Gv quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập.
* Gọi một số Hs đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi,trao đổi và nhận xét.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
- Di sản văn hóa là tinh hoa, giá trị của dân tộc mà trải qua hang ngàn năm, bao thế hệ cha ông đã tạo dựng giữ gìn. Di sản văn hóa có sức mạnh thôi thúc chúng ta không ngừng phát triển, sang tạo để tiếp tục bồi đắp thêm những giá trị mới cho hôm nay và mai sau.
      - Một số di sản văn hóa nổi tiếng của nước ta như : Nhã nhạc cung đình Huế, Cố đô Huế Hạ Long….
      - Di sản văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tài sản của quốc gia dân tộc, mang ý nghĩa sâu sắc về truyền thống của dân tộc, công lao to lớn của các thế hệ cha ông ta, cần được giữ gìn và phát huy những di sản mang đậm bản sắc dân tộc để các thế hệ sau luôn biết ơn và trân trọng những giá trị ấy.
Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật trong việc giữ gìn và bảo vệ những di sản văn hóa của quê hương, đất nước(25’)
a) Mụctiêu:Giúp học sinh hiểu rõ những quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 
b) Nội dung:
*Học sinh xem đọc và trao đổi các thông tin trang 29 và trả lời câu hỏi:
? Em hãy cho biết, Điều 14 Luật di sản văn hóa của nước ta đã quy định những gì cho các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
? Hãy lấy ví dụ cụ thể về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản văn hóa
c) Sảnphẩm:
Điều 14. Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa;
2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa;
3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
4. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;
5. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa.
- Phê phán những hành động làm tổn hại đến di sản văn hóa 
-Một số ví dụ cụ thể về quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản :
+Phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội;
+ Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
+ Góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho tàng di sản văn
hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa;
+ Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa;
+ Ðào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Học sinh đọc đoạn thông tin sgk trang 29, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn thông tin đã nêu những quy định nào của pháp luật cho mỗi cá nhân tổ chức trong việc bảo tồn di sản văn hóa?
2,Em lấy 1 ví dụ cụ thể về việc cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ bảo tồn di sản?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
[image: ]
GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Điều 14. Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa;
2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa;
3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
4. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;
5. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa.
Hoạt động : Tìm hiểu nội dung giữ gìn và bảo vệ những di sản văn hóa của quê hương, đất nước(25’)
a) Mụctiêu:Giúp học sinh hiểu cần phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn di sản văn hóa của .
b) Nội dung:
*Học sinh xem clip “Giữ gìn di sản văn hóa quê em” và trả lời câu hỏi
Đoạn clip nói về những  di sản văn hóa nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những di sản  đó?
	* Học sinh đọc và phân tích 6 hành vi  trong sgk trang 30, câu hỏi:
- Em có đồng ý với những  hành vi đó  không? Vì sao?
- Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa?
c) Sảnphẩm:
+ Di sản văn hóa là tài sản quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng vai trò rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
* Những hành vi trên , hành vi a,b,e,g là đúng đắn trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Hành vi c,d đáng lên án.
*  Là một học sinh, để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh các em cần làm những việc sau:
+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa.
+ không vứt rác bừa bãi.
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
- Phê phán những hành động làm tổn hại di sản văn hóa của quê hương.
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Học sinh xem clip, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn clip nói về những di sản văn hóa  nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những di sản  đó?
2.Trong các hành vi a,b,c,d,e, hành vi nào là đúng , hành vi nào là sai trái?
        3. Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
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GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
+ Di sản văn hóa là tài sản quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng vai trò rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
* Những hành vi trên , hành vi a,b,e,g là đúng đắn trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Hành vi c,d đáng lên án.
*  Là một học sinh, để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh các em cần làm những việc sau:
+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa.
+ không vứt rác bừa bãi.
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
3. Hoạtđộng 3: Luyệntập (30’)
a) Mụctiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể hiện giữ gìn bảo tồn di sản văn hóa; kể được những việc cần làm để giữ gìn di sản văn hóa.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi, làm bài tập trong sgk.
Bài 1: Hãy liệt kê những di sản văn hóa của quê hương nam Định  và viết những việc cần làm để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của quê hương theo bảng sau
	Tên di sản văn hóa
	Những việc cần làm

	  ???
	???

	???
	???

	???
	???


c) Sảnphẩm: 
	Tên di sản
	Những việc làm

	Khu di tích đền Trần (thành phố Nam Định)
	Học tập, tìm hiểu truyền thống lịch sử giữ nước, chống giặc của cha ông

	quần thể di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản)
	Tìm hiểu và quảng bá đến bạn bè thế giới và trong nước

	chùa Keo Hành Thiện
	…


d) Tổ chứcthựchiện: 
* GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
- Luật chơi: Gọi lần lượt học sinh chọn 1 số tương ứng với câu hỏi. Học sinh trả lời đúng câu hỏi thì được tham gia quay vòng quay may mắn, số điểm thưởng tương ứng với số điểm mà hs quay được.
- Câu hỏi
Câu 1:  di tích lịch sử văn hóa nào thuộc về Hải Hậu?
E. Đền Chùa Hải Tĩnh xã Hải Tân.
F. Hội Phủ Giầy
G. Hạ Long
H. Cung đình Huế.
Câu2:  Đền chùa Thiên Biên thuộc xã nào của Hải Hậu?
E. Hải Hòa
F. Hải Cường
G. Hải Thanh
H. Hải Lộc 
Đền Đại An thuộc xã nào?
A.	Hải Vân
B.	Hải Lý
C.	Hải Thanh
D.	Hải Lộc
Từ đường Họ Lê của xã nào đã trở thành di sản?
A.	Hải Phương
B.	Hải Phú
C.	Hải Thanh
D.	Hải Lộc
A.	Hải Hòa
Từ đường Họ Đoàn của xã nào đã trở thành di sản văn hóa
A.	Hải Cường
B.	Hải Long
C.	Hải Lộc
D.        Hải Minh
Từ đường Họ Hoàng của xã nào đã trở thành di sản văn hóa
       A.	Hải Cường
        B. .	Hải Long
       C. 	Hải Lộc
      D.        Hải Châu

5. Khi đến tỉnh Quảng Bình, chúng ta nhắc đến di sản nào sau đây?
A. Hạ Long  
 B. Nhã nhạc cung đình Huế ...
C.Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. ...
D. Động Phong Nha-Kẽ Bàng
4. Hoạtđộng 4: Vậndụng(15’)
a) Mụctiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thựctiễncuộcsốngnhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác
b) Nội dung: Hs viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
c) Sảnphẩm:Phần bài làm của học sinh
d) Tổchứcthựchiện: 
* Học sinh viết thông điệp thể hiện niềm tự hào về niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện niềm tự hào niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
* HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà.(HD: có thể vẽ tranh, chụp ảnh, sưu tầm, giới thiệu về  di sản văn hóa của quê hương.)
* Báo cáo sản phẩm trong giờ học tiếp theo

Rút kinh nghiệm sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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BÀI 5: BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ
Môn học: GDCD lớp7
Thời gian thực hiện: (2tiết)
VII. Mụctiêu
17. Về kiến thức:
- Nêu được khái niệm di sản văn hoá và một số loại di sản văn hoá của Việt Nam
· Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
- Hiểu và giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với việc bảo tôn di sản văn hoá.
-Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và đấu tranh ngăn chặn các hành vi đó.
-Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.
2.Về nănglực:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn di sản văn hoá, đánh giá được hành vi và ý thức của bản thân trong việc bảo vệ di sản văn hoá
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để bảo vệ di sản văn hoá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác:Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3.Về phẩmchất:
- Yêu nước:Có ý thức tìm hiểu di sản văn hoá của quê hương, đất nước; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.
II. Thiết bị dạyhọcvàhọcliệu
· Thiết bị: Giấy A0, A4, bút dạ, nam châm, máy tính, tivi
· Học liệu: Tranh vẽ, Video học liệu điện tử ,phiếu học tập.
III. Tiếntrìnhdạyhọc
1. Hoạtđộng:Mở đầu(10 phút)
a) Mụctiêu: Giúp học sinh tiếp cậnnội dung bài học, tạo hứng thú họctập.
b) Nội dung: Hs trả lời các câu hỏi trắc nghiệm/nhận ra những địa danh này ở đâu? Hiểu biết của em về nơi ấy. 
A.Quần thể di tích cố đô Huế
B.Vịnh Hạ Long.
C.Phố cổ Hội An.
D.Khu di tích Mỹ Sơn.
E. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời nhanh của từng nhóm/Chỉ ra địa danh nằm ở tỉnh nào và viết 1 câu văn đánh giá nhận xét về các địa danh ấy.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian 5 phút HS ghi ra giấy A4 các địa danh trên thuộc tỉnh nào, dung 1 câu đánh giá chung về các địa danh ấy. Ai tìm được nhanh nhất có nghĩa nhất là người thắng cuộc. 
* HS tự tìm từ theo yêu cầu, viết ra giấy A4.
*Hết thời gian gọi một số HS lên bảng dán, trình bày kết quả. 
* GV nhận xét, chuyển ý: tất cả các địa danh trên đều là những di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước. vậy thế nào là di sản văn hóa? Mỗi chúng ta cần phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa như thế nào?
Hoạtđộng: Hìnhthànhkiếnthứcmới(35 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là Di sản văn hóa(10’).
a) Mụctiêu: Hiểu được thế nào là di sản văn hóa và nêu được một số di sản văn hóa của quê hương em hoặc nơi khác mà em biết
b)Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: 1. Theo em, những di sản văn hóa nào được thể hiện trong hình ảnh?
2, Quê hương em có những di sản văn hóa  nào? Em hãy giới thiệu về những di sản văn hóa  đó?
18. Em hiểu thế nào là di sản văn hóa?
c) Sảnphẩm:Múa rối nước
Nghệ thuật dân gian
Tôn sư trọng đạo

Câu 1: Chỉ ra tên gọi của các di sản văn hóa trong hình sau? Em cho biết đâu là văn hóa vật thể, đâu là văn hóa phi vật thể?
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Câu 2: Những  di sản văn hóa ở quê hương em ? (Khu di tích đền Trần, Phủ Dầy- Vụ Bản, chùa Cổ Lễ (huyện Trực Ninh), chùa Keo Hành Thiện, Nhà lưu niệm Cố tổng Bí thư Trường Chinh (huyện Xuân Trường)
Câu 3: Di sản văn hóa là tinh hoa, giá trị của dân tộc mà trải qua hang ngàn năm, bao thế hệ cha ông đã tạo dựng giữ gìn. Di sản văn hóa có sức mạnh thôi thúc chúng ta không ngừng phát triển, sang tạo để tiếp tục bồi đắp them những giá trị mới cho hôm nay và mai sau.
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Yêu cầu học sinh quan sát ảnh, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi.
* Hs quan sát ảnh trong sgk trang 27, trao đổi với bạn cùng bàn để trả lời 3 câu hỏi trong thời gian 5 phút.
Gv quan sát, hỗ trợ HS có khó khăn trong học tập.
* Gọi một số Hs đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi,trao đổi và nhận xét.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
- Di sản văn hóa là tinh hoa, giá trị của dân tộc mà trải qua hang ngàn năm, bao thế hệ cha ông đã tạo dựng giữ gìn. Di sản văn hóa có sức mạnh thôi thúc chúng ta không ngừng phát triển, sang tạo để tiếp tục bồi đắp thêm những giá trị mới cho hôm nay và mai sau.
      - Một số di sản văn hóa nổi tiếng của nước ta như : Nhã nhạc cung đình Huế, Cố đô Huế Hạ Long….
      - Di sản văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tài sản của quốc gia dân tộc, mang ý nghĩa sâu sắc về truyền thống của dân tộc, công lao to lớn của các thế hệ cha ông ta, cần được giữ gìn và phát huy những di sản mang đậm bản sắc dân tộc để các thế hệ sau luôn biết ơn và trân trọng những giá trị ấy.
Hoạt động 2: Tìm hiểu quy định của pháp luật trong việc giữ gìn và bảo vệ những di sản văn hóa của quê hương, đất nước(25’)
a) Mụctiêu:Giúp học sinh hiểu rõ những quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 
b) Nội dung:
*Học sinh xem đọc và trao đổi các thông tin trang 29 và trả lời câu hỏi:
? Em hãy cho biết, Điều 14 Luật di sản văn hóa của nước ta đã quy định những gì cho các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
? Hãy lấy ví dụ cụ thể về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản văn hóa
c) Sảnphẩm:
Điều 14. Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa;
2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa;
3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
4. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;
5. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa.
- Phê phán những hành động làm tổn hại đến di sản văn hóa 
-Một số ví dụ cụ thể về quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn di sản :
+Phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích của toàn xã hội;
+ Phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
+ Góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho tàng di sản văn
hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
+ Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa;
+ Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa;
+ Ðào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Học sinh đọc đoạn thông tin sgk trang 29, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn thông tin đã nêu những quy định nào của pháp luật cho mỗi cá nhân tổ chức trong việc bảo tồn di sản văn hóa?
2,Em lấy 1 ví dụ cụ thể về việc cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ bảo tồn di sản?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
[image: ]
GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- Điều 14. Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1. Sở hữu hợp pháp di sản văn hóa;
2. Tham quan, nghiên cứu di sản văn hóa;
3. Tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
4. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất;
5. Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di sản văn hóa.
Hoạt động : Tìm hiểu nội dung giữ gìn và bảo vệ những di sản văn hóa của quê hương, đất nước(25’)
a) Mụctiêu:Giúp học sinh hiểu cần phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống quê hương; Biết đánh giá, nhận xét việc làm trái ngược với việc giữ gìn di sản văn hóa của .
b) Nội dung:
*Học sinh xem clip “Giữ gìn di sản văn hóa quê em” và trả lời câu hỏi
Đoạn clip nói về những  di sản văn hóa nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những di sản  đó?
	* Học sinh đọc và phân tích 6 hành vi  trong sgk trang 30, câu hỏi:
- Em có đồng ý với những  hành vi đó  không? Vì sao?
- Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa?
c) Sảnphẩm:
+ Di sản văn hóa là tài sản quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng vai trò rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
* Những hành vi trên , hành vi a,b,e,g là đúng đắn trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Hành vi c,d đáng lên án.
*  Là một học sinh, để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh các em cần làm những việc sau:
+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa.
+ không vứt rác bừa bãi.
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
- Phê phán những hành động làm tổn hại di sản văn hóa của quê hương.
d) Tổ chứcthựchiện: 
* Học sinh xem clip, thảo luận nhóm lớn theo câu hỏi :
1, Đoạn clip nói về những di sản văn hóa  nào? Em hãy nêu ý nghĩa của những di sản  đó?
2.Trong các hành vi a,b,c,d,e, hành vi nào là đúng , hành vi nào là sai trái?
        3. Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
* Mỗi nhóm 6 hs, thảo luận trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi lên phiếu học tập.
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GV quan sát, theo dõi học sinh làm việc, hỗ trợ học sinh nếu cần.
* Gọi một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung.
* Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
+ Di sản văn hóa là tài sản quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện công sức, kinh nghiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng vai trò rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
* Những hành vi trên , hành vi a,b,e,g là đúng đắn trong việc bảo tồn di sản văn hóa. Hành vi c,d đáng lên án.
*  Là một học sinh, để bảo vệ, giữ gìn những di tích lịch sử, di sản văn hoá và danh lam thắng cảnh các em cần làm những việc sau:
+ giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa, địa phương.
+ đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản văn hóa.
+ không vứt rác bừa bãi.
+ tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
3. Hoạtđộng 3: Luyệntập (30’)
a) Mụctiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét đánh giá việc làm thể hiện giữ gìn bảo tồn di sản văn hóa; kể được những việc cần làm để giữ gìn di sản văn hóa.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi, làm bài tập trong sgk.
Bài 1: Hãy liệt kê những di sản văn hóa của quê hương nam Định  và viết những việc cần làm để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của quê hương theo bảng sau
	Tên di sản văn hóa
	Những việc cần làm

	  ???
	???

	???
	???

	???
	???


c) Sảnphẩm: 
	Tên di sản
	Những việc làm

	Khu di tích đền Trần (thành phố Nam Định)
	Học tập, tìm hiểu truyền thống lịch sử giữ nước, chống giặc của cha ông

	quần thể di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản)
	Tìm hiểu và quảng bá đến bạn bè thế giới và trong nước

	chùa Keo Hành Thiện
	…


d) Tổ chứcthựchiện: 
* GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
- Luật chơi: Gọi lần lượt học sinh chọn 1 số tương ứng với câu hỏi. Học sinh trả lời đúng câu hỏi thì được tham gia quay vòng quay may mắn, số điểm thưởng tương ứng với số điểm mà hs quay được.
- Câu hỏi
Câu 1:  di tích lịch sử văn hóa nào thuộc về Hải Hậu?
I. Đền Chùa Hải Tĩnh xã Hải Tân.
J. Hội Phủ Giầy
K. Hạ Long
L. Cung đình Huế.
Câu2:  Đền chùa Thiên Biên thuộc xã nào của Hải Hậu?
I. Hải Hòa
J. Hải Cường
K. Hải Thanh
L. Hải Lộc 
Đền Đại An thuộc xã nào?
A.	Hải Vân
B.	Hải Lý
C.	Hải Thanh
D.	Hải Lộc
Từ đường Họ Lê của xã nào đã trở thành di sản?
A.	Hải Phương
B.	Hải Phú
C.	Hải Thanh
D.	Hải Lộc
A.	Hải Hòa
Từ đường Họ Đoàn của xã nào đã trở thành di sản văn hóa
A.	Hải Cường
B.	Hải Long
C.	Hải Lộc
D.        Hải Minh
Từ đường Họ Hoàng của xã nào đã trở thành di sản văn hóa
       A.	Hải Cường
        B. .	Hải Long
       C. 	Hải Lộc
      D.        Hải Châu

5. Khi đến tỉnh Quảng Bình, chúng ta nhắc đến di sản nào sau đây?
A. Hạ Long  
 B. Nhã nhạc cung đình Huế ...
C.Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. ...
D. Động Phong Nha-Kẽ Bàng
4. Hoạtđộng 4: Vậndụng(15’)
a) Mụctiêu: Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức đã được học vào thựctiễncuộcsốngnhằm phát triển năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực giao tiếp và hợp tác
b) Nội dung: Hs viết một thông điệp, làm tập san thể hiện niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
c) Sảnphẩm:Phần bài làm của học sinh
d) Tổchứcthựchiện: 
* Học sinh viết thông điệp thể hiện niềm tự hào về niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
Làm việc theo nhóm lớn tạo một tập san thể hiện niềm tự hào niềm tự hào về di sản văn hóa của quê hương.
* HS phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, tùng thành viên nhận nhiệm vụ và hoàn thiện sản phẩm ở nhà.(HD: có thể vẽ tranh, chụp ảnh, sưu tầm, giới thiệu về  di sản văn hóa của quê hương.)
* Báo cáo sản phẩm trong giờ học tiếp theo

Rút kinh nghiệm sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÂM LÍ CĂNG THẲNG 
(3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Sau khi học xong tiết học này HS
 - Nêu được cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
- Thực hành được một số cách ứng phó tích cực với tâm lí căng thẳng
2. Năng lực 
 - Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 - Năng lực đặc thù: Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.
3. Phẩm chất:
 - Tích cực khi gặp căng thẳng
 - Trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Chuẩn bị của GV: 
 - Tài liệu SGK, SGV, SBT
 - Phương tiện: máy tính, máy chiếu, bảng, phấn.
 - Tranh ảnh về các tình huống ứng phó khi căng thẳng
2. Chuẩn bị của HS: 
 - Tài liệu SGK, SBT
 - Đồ dùng học tập và chuẩn bị tài liệu theo hướng dẫn của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Xác định vấn đề (Khởi động) 
a. Mục tiêu: Tạo cảm hứng học tập cho HS, huy động được những kiến thức, kĩ năng cần thiết của bản thân để giải thích và kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới của HS.
b. Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
c. Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi do GV nêu ra và kết nối được hoạt động vừa
thực hiện với nội dung cần tìm hiểu trong bài.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS quan sát các tranh trong SGK trang 36  và trả lời các câu hỏi sau:
[image: ]
  - Hãy cho biết bức tranh nào mô tả cách thức ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
  - Nêu những cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng mà em biết 
  - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
  - Một vài HS nêu câu trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.
  - GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học: Nếu cuộc sống là một dòng chảy, thì trong dòng chảy ấy chắc chắn có sự xuất hiện của những yếu tố căng thẳng. Biết cách ứng phó với tâm lí căng thẳng là hành trang cần có để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Để hiểu rõ hơn về ứng phó với tâm lí căng thẳng, chúng ta tìm hiểu Bài 7: ứng phó với tâm lí căng thẳng
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới ( Khám phá)
Nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng
a. Mục tiêu: HS nêu được một số nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng. 
b. Nội dung: HS đọc SGK trang 37 và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thảo luận nhóm nêu được một số nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK tr. 37 và thảo luận theo cặp để hoàn thành PHT số 1.
[image: ]
? T đã gặp phải căng thẳng như thế nào.

? T đã làm gì để vượt qua sự căng thẳng đó.

? Nếu là T em còn cách nào khác để vượt qua sự căng thẳng đó.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS hoạt động theo nhóm đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời 2, 3 HS trả lời
+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 
 - Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, dẫn dắt HS hướng tới khái niệm siêng năng, kiên trì
+ GV chuẩn kiến thức.
	1.Nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng





· T gặp phải căng thẳng vì sự kì vọng cao của bố mẹ
· T đã tìm đến phòng tham vấn học đường để vượt qua sự căng thẳng 
· Nếu em là T em sẽ tâm sự với bố mẹ để bố mẹ hểu được lực học của mình để bố mẹ không đặt kì vọng quá lớn 


 Cách ứng phó với căng thẳng
a. Mục tiêu: HS nêu được những cách ứng phó với căng thẳng
b. Nội dung: HS quan sát tranh, nội dung thông tin và chỉ ra những cách ứng phó với căng thẳng
c. Sản phẩm: Biết cách áp dụng để ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK tr. 37,38 và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Em có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào ở trên ? Vì sao?


+ Hãy cho biết cách em đã từng áp dụng để ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng trong học tập hoặc trong giao tiếp với bạn bè, người thân như thế nào?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động theo nhóm từng bàn, thảo luận và bàn luận về các câu hỏi của GV giao.
+ GV quan sát và trợ giúp các nhóm khi cần thiết. 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời đại diện các nhóm chia sẻ câu trả lời
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
	2.Cách ứng phó với căng thẳng

+ Đồng ý với ý kiến a,b,c,d,e
+ Không đồng ý với ý kiến f vì mạng xã hội giống như con dao hai lưỡi có người đồng cảm người chỉ trích có thể gây căng thẳng cho mình hơn
+ Cách ứng phó tích cực của em khi gặp căng thẳng trong học tâp : xem lại phương pháp học tập, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô.


 Các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
a. Mục tiêu: nêu được các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
b. Nội dung: suy nghĩ, thảo luận và trình bày nội dung của các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
c. Sản phẩm: các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trong SGK và thảo luận theo nhóm [image: ]
-Em hãy sắp xếp những bức tranh dưới đây theo trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng ? 
 - Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động cá nhân, tìm câu trả lời cho các câu hỏi của GV giao.
+ GV quan sát và trợ giúp HS khi cần thiết. 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời 2,3 HS chia sẻ câu trả lời
+ Bạn khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	3. Các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
- Trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng như sau : xác định nguyên nhân gây căng thẳng, đề ra các biện pháp giải quyết, chọn lọc các giải pháp khả thi, đánh giá kết quả đạt được


3. Hoạt động: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS chia sẻ được cách ứng phó đã từng áp dụng
b. Nội dung: HS đọc và thảo luận  tình huống trong SGK tr. 39.
c. Sản phẩm: Hs nhận ra được cách ứng phó đã từng áp dụng
d. Tổ chức thực hiện: 
* Nhiệm vụ 1: Em hãy chia sẻ cách ứng phó đã từng áp dụng với một số tình huống căng thẳng trong quá khứ. Em đánh giá như thế nào về hiệu quả của cách thức đó ?
-  GV yêu cầu HS đọc câu hỏi và thảo luận theo nhóm để trả lời .
- Học sinh thảo luận và TL
- GV Kết luận, đánh giá
* Nhiệm vụ 2. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi
a) Mục tiêu: HS tìm được câu trả lời thông qua các tình huống
b) Nội dung: HS trả lời về cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
c) Sản phẩm: HS tìm được câu trả lời thông qua các tình huống 
d) Tổ chức hoạt động :
-  GV chia lớp thành 6 nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1, 2: Thảo luận tình huống 1 và trả lời câu hỏi : Nếu là N em sẽ làm gì ?
* Tình huống 1 :
[image: ]
+ Nhóm 3, 4: Thảo luận tình huống 2 và trả lời câu hỏi : H nên nói chuyện với bạn như thế nào ?
* Tình huống 2 :
[image: ]
+ Nhóm 5, 6: Thảo luận tình huống 3 và trả lời câu hỏi : P đã chọn cách ứng phó nào ? Em có đồng ý không ? Vì sao ?
* Tình huống 3 : [image: ]
- HS thảo luận tình huống
- HS đưa ra cách ứng xử phù hợp với từng tình huống
- GV hỗ trợ để HS tìm ra cách xử lí tốt nhất trong tình huống
4. Hoạt động : Vận dụng
Nhiệm vụ 1. Em hãy vận dụng trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng để giải quyết một tình huống mà em đã từng gặp nhưng chưa được giải quyết hiệu quả. Sau đó chia sẻ với bạn kết quả đạt được.
a) Mục tiêu: HS thực hiện được những việc làm cụ thể
b) Nội dung: HS giải quyết được tình huống ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
c) Sản phẩm: HS giải quyết được tình huống
d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS vận dụng trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng để giải quyết một tình huống mà em đã từng gặp nhưng chưa được giải quyết hiệu quả. Sau đó chia sẻ với bạn kết quả đạt được.
- HS lựa chọn hình thức thể hiện và hoàn thành nhiệm vụ do GV nêu ra. 
- HS trưng bày sản phẩm trên lớp; các bạn khác quan sát, nhận xét, bổ sung.
-  GV giúp HS thêm tự tin ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
Nhiệm vụ 2. Em hãy tư vấn cho một người bạn để giải quyết một tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải và ghi lại những cảm nhận của bạn về việc tư vấn của em.
a) Mục tiêu: HS tư vấn giải quyết tình huống cho bạn
b) Nội dung: HS giải quyết được tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải
c) Sản phẩm: HS giải quyết được tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải
d) Tổ chức thực hiện :
- GV yêu cầu HS nêu một vấn đề gặp phải và yêu cầu bạn giải quyết vấn đề
- HS lên ý tưởng và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
- HS trình bày sau đó yêu cầu bạn nêu cảm nhận về việc tư vấn của em.
- GV hỗ trợ để HS rút ra được bài học cho mình
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	


V.  HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
Tuần ..........
Ngày soạn:...../....../......
Ngày dạy:....../......./......
	Trường 
	Họ tên:...................................................

	Tổ: KHXH
	


BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÂM LÍ CĂNG THẲNG 
(3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Sau khi học xong tiết học này HS
 - Nêu được cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
- Thực hành được một số cách ứng phó tích cực với tâm lí căng thẳng
2. Năng lực 
 - Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 - Năng lực đặc thù: Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.
3. Phẩm chất:
 - Tích cực khi gặp căng thẳng
 - Trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Chuẩn bị của GV: 
 - Tài liệu SGK, SGV, SBT
 - Phương tiện: máy tính, máy chiếu, bảng, phấn.
 - Tranh ảnh về các tình huống ứng phó khi căng thẳng
2. Chuẩn bị của HS: 
 - Tài liệu SGK, SBT
 - Đồ dùng học tập và chuẩn bị tài liệu theo hướng dẫn của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Xác định vấn đề (Khởi động) 
a. Mục tiêu: Tạo cảm hứng học tập cho HS, huy động được những kiến thức, kĩ năng cần thiết của bản thân để giải thích và kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới của HS.
b. Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
c. Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi do GV nêu ra và kết nối được hoạt động vừa
thực hiện với nội dung cần tìm hiểu trong bài.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS quan sát các tranh trong SGK trang 36  và trả lời các câu hỏi sau:
[image: ]
  - Hãy cho biết bức tranh nào mô tả cách thức ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
  - Nêu những cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng mà em biết 
  - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
  - Một vài HS nêu câu trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.
  - GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học: Nếu cuộc sống là một dòng chảy, thì trong dòng chảy ấy chắc chắn có sự xuất hiện của những yếu tố căng thẳng. Biết cách ứng phó với tâm lí căng thẳng là hành trang cần có để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Để hiểu rõ hơn về ứng phó với tâm lí căng thẳng, chúng ta tìm hiểu Bài 7: ứng phó với tâm lí căng thẳng
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới ( Khám phá)
Nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng
a. Mục tiêu: HS nêu được một số nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng. 
b. Nội dung: HS đọc SGK trang 37 và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thảo luận nhóm nêu được một số nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK tr. 37 và thảo luận theo cặp để hoàn thành PHT số 1.
[image: ]
? T đã gặp phải căng thẳng như thế nào.

? T đã làm gì để vượt qua sự căng thẳng đó.

? Nếu là T em còn cách nào khác để vượt qua sự căng thẳng đó.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS hoạt động theo nhóm đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời 2, 3 HS trả lời
+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 
 - Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, dẫn dắt HS hướng tới khái niệm siêng năng, kiên trì
+ GV chuẩn kiến thức.
	1.Nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng





· T gặp phải căng thẳng vì sự kì vọng cao của bố mẹ
· T đã tìm đến phòng tham vấn học đường để vượt qua sự căng thẳng 
· Nếu em là T em sẽ tâm sự với bố mẹ để bố mẹ hểu được lực học của mình để bố mẹ không đặt kì vọng quá lớn 


 Cách ứng phó với căng thẳng
a. Mục tiêu: HS nêu được những cách ứng phó với căng thẳng
b. Nội dung: HS quan sát tranh, nội dung thông tin và chỉ ra những cách ứng phó với căng thẳng
c. Sản phẩm: Biết cách áp dụng để ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK tr. 37,38 và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Em có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào ở trên ? Vì sao?


+ Hãy cho biết cách em đã từng áp dụng để ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng trong học tập hoặc trong giao tiếp với bạn bè, người thân như thế nào?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động theo nhóm từng bàn, thảo luận và bàn luận về các câu hỏi của GV giao.
+ GV quan sát và trợ giúp các nhóm khi cần thiết. 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời đại diện các nhóm chia sẻ câu trả lời
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
	2.Cách ứng phó với căng thẳng

+ Đồng ý với ý kiến a,b,c,d,e
+ Không đồng ý với ý kiến f vì mạng xã hội giống như con dao hai lưỡi có người đồng cảm người chỉ trích có thể gây căng thẳng cho mình hơn
+ Cách ứng phó tích cực của em khi gặp căng thẳng trong học tâp : xem lại phương pháp học tập, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô.


 Các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
a. Mục tiêu: nêu được các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
b. Nội dung: suy nghĩ, thảo luận và trình bày nội dung của các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
c. Sản phẩm: các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trong SGK và thảo luận theo nhóm [image: ]
-Em hãy sắp xếp những bức tranh dưới đây theo trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng ? 
 - Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động cá nhân, tìm câu trả lời cho các câu hỏi của GV giao.
+ GV quan sát và trợ giúp HS khi cần thiết. 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời 2,3 HS chia sẻ câu trả lời
+ Bạn khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	3. Các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
- Trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng như sau : xác định nguyên nhân gây căng thẳng, đề ra các biện pháp giải quyết, chọn lọc các giải pháp khả thi, đánh giá kết quả đạt được


3. Hoạt động: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS chia sẻ được cách ứng phó đã từng áp dụng
b. Nội dung: HS đọc và thảo luận  tình huống trong SGK tr. 39.
c. Sản phẩm: Hs nhận ra được cách ứng phó đã từng áp dụng
d. Tổ chức thực hiện: 
* Nhiệm vụ 1: Em hãy chia sẻ cách ứng phó đã từng áp dụng với một số tình huống căng thẳng trong quá khứ. Em đánh giá như thế nào về hiệu quả của cách thức đó ?
-  GV yêu cầu HS đọc câu hỏi và thảo luận theo nhóm để trả lời .
- Học sinh thảo luận và TL
- GV Kết luận, đánh giá
* Nhiệm vụ 2. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi
a) Mục tiêu: HS tìm được câu trả lời thông qua các tình huống
b) Nội dung: HS trả lời về cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
c) Sản phẩm: HS tìm được câu trả lời thông qua các tình huống 
d) Tổ chức hoạt động :
-  GV chia lớp thành 6 nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1, 2: Thảo luận tình huống 1 và trả lời câu hỏi : Nếu là N em sẽ làm gì ?
* Tình huống 1 :
[image: ]
+ Nhóm 3, 4: Thảo luận tình huống 2 và trả lời câu hỏi : H nên nói chuyện với bạn như thế nào ?
* Tình huống 2 :
[image: ]
+ Nhóm 5, 6: Thảo luận tình huống 3 và trả lời câu hỏi : P đã chọn cách ứng phó nào ? Em có đồng ý không ? Vì sao ?
* Tình huống 3 : [image: ]
- HS thảo luận tình huống
- HS đưa ra cách ứng xử phù hợp với từng tình huống
- GV hỗ trợ để HS tìm ra cách xử lí tốt nhất trong tình huống
4. Hoạt động : Vận dụng
Nhiệm vụ 1. Em hãy vận dụng trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng để giải quyết một tình huống mà em đã từng gặp nhưng chưa được giải quyết hiệu quả. Sau đó chia sẻ với bạn kết quả đạt được.
a) Mục tiêu: HS thực hiện được những việc làm cụ thể
b) Nội dung: HS giải quyết được tình huống ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
c) Sản phẩm: HS giải quyết được tình huống
d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS vận dụng trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng để giải quyết một tình huống mà em đã từng gặp nhưng chưa được giải quyết hiệu quả. Sau đó chia sẻ với bạn kết quả đạt được.
- HS lựa chọn hình thức thể hiện và hoàn thành nhiệm vụ do GV nêu ra. 
- HS trưng bày sản phẩm trên lớp; các bạn khác quan sát, nhận xét, bổ sung.
-  GV giúp HS thêm tự tin ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
Nhiệm vụ 2. Em hãy tư vấn cho một người bạn để giải quyết một tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải và ghi lại những cảm nhận của bạn về việc tư vấn của em.
a) Mục tiêu: HS tư vấn giải quyết tình huống cho bạn
b) Nội dung: HS giải quyết được tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải
c) Sản phẩm: HS giải quyết được tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải
d) Tổ chức thực hiện :
- GV yêu cầu HS nêu một vấn đề gặp phải và yêu cầu bạn giải quyết vấn đề
- HS lên ý tưởng và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
- HS trình bày sau đó yêu cầu bạn nêu cảm nhận về việc tư vấn của em.
- GV hỗ trợ để HS rút ra được bài học cho mình
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	


V.  HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)



Tuần ..........
Ngày soạn:...../....../......
Ngày dạy:....../......./......
	Trường 
	Họ tên:...................................................

	Tổ: KHXH
	


BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÂM LÍ CĂNG THẲNG 
(3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Sau khi học xong tiết học này HS
 - Nêu được cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
- Thực hành được một số cách ứng phó tích cực với tâm lí căng thẳng
2. Năng lực 
 - Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
 - Năng lực đặc thù: Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội.
3. Phẩm chất:
 - Tích cực khi gặp căng thẳng
 - Trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Chuẩn bị của GV: 
 - Tài liệu SGK, SGV, SBT
 - Phương tiện: máy tính, máy chiếu, bảng, phấn.
 - Tranh ảnh về các tình huống ứng phó khi căng thẳng
2. Chuẩn bị của HS: 
 - Tài liệu SGK, SBT
 - Đồ dùng học tập và chuẩn bị tài liệu theo hướng dẫn của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Xác định vấn đề (Khởi động) 
a. Mục tiêu: Tạo cảm hứng học tập cho HS, huy động được những kiến thức, kĩ năng cần thiết của bản thân để giải thích và kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới của HS.
b. Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
c. Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi do GV nêu ra và kết nối được hoạt động vừa
thực hiện với nội dung cần tìm hiểu trong bài.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS quan sát các tranh trong SGK trang 36  và trả lời các câu hỏi sau:
[image: ]
  - Hãy cho biết bức tranh nào mô tả cách thức ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
  - Nêu những cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng mà em biết 
  - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi do GV nêu ra.
  - Một vài HS nêu câu trả lời, cả lớp nhận xét, bổ sung.
  - GV nhận xét và dẫn dắt vào bài học: Nếu cuộc sống là một dòng chảy, thì trong dòng chảy ấy chắc chắn có sự xuất hiện của những yếu tố căng thẳng. Biết cách ứng phó với tâm lí căng thẳng là hành trang cần có để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Để hiểu rõ hơn về ứng phó với tâm lí căng thẳng, chúng ta tìm hiểu Bài 7: ứng phó với tâm lí căng thẳng
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới ( Khám phá)
Nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng
a. Mục tiêu: HS nêu được một số nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng. 
b. Nội dung: HS đọc SGK trang 37 và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thảo luận nhóm nêu được một số nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng 
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK tr. 37 và thảo luận theo cặp để hoàn thành PHT số 1.
[image: ]
? T đã gặp phải căng thẳng như thế nào.

? T đã làm gì để vượt qua sự căng thẳng đó.

? Nếu là T em còn cách nào khác để vượt qua sự căng thẳng đó.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS hoạt động theo nhóm đôi, thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.  
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời 2, 3 HS trả lời
+ Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 
 - Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, dẫn dắt HS hướng tới khái niệm siêng năng, kiên trì
+ GV chuẩn kiến thức.
	1.Nguyên nhân và cách ứng phó với tâm lí căng thẳng





· T gặp phải căng thẳng vì sự kì vọng cao của bố mẹ
· T đã tìm đến phòng tham vấn học đường để vượt qua sự căng thẳng 
· Nếu em là T em sẽ tâm sự với bố mẹ để bố mẹ hểu được lực học của mình để bố mẹ không đặt kì vọng quá lớn 


 Cách ứng phó với căng thẳng
a. Mục tiêu: HS nêu được những cách ứng phó với căng thẳng
b. Nội dung: HS quan sát tranh, nội dung thông tin và chỉ ra những cách ứng phó với căng thẳng
c. Sản phẩm: Biết cách áp dụng để ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK tr. 37,38 và thảo luận theo nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
+ Em có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến nào ở trên ? Vì sao?


+ Hãy cho biết cách em đã từng áp dụng để ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng trong học tập hoặc trong giao tiếp với bạn bè, người thân như thế nào?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động theo nhóm từng bàn, thảo luận và bàn luận về các câu hỏi của GV giao.
+ GV quan sát và trợ giúp các nhóm khi cần thiết. 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời đại diện các nhóm chia sẻ câu trả lời
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
	2.Cách ứng phó với căng thẳng

+ Đồng ý với ý kiến a,b,c,d,e
+ Không đồng ý với ý kiến f vì mạng xã hội giống như con dao hai lưỡi có người đồng cảm người chỉ trích có thể gây căng thẳng cho mình hơn
+ Cách ứng phó tích cực của em khi gặp căng thẳng trong học tâp : xem lại phương pháp học tập, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô.


 Các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
a. Mục tiêu: nêu được các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
b. Nội dung: suy nghĩ, thảo luận và trình bày nội dung của các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
c. Sản phẩm: các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG SẢN PHẨM 

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS dựa vào thông tin trong SGK và thảo luận theo nhóm [image: ]
-Em hãy sắp xếp những bức tranh dưới đây theo trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng ? 
 - Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động cá nhân, tìm câu trả lời cho các câu hỏi của GV giao.
+ GV quan sát và trợ giúp HS khi cần thiết. 
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ GV mời 2,3 HS chia sẻ câu trả lời
+ Bạn khác nhận xét, bổ sung (nếu có)
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	3. Các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
- Trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng như sau : xác định nguyên nhân gây căng thẳng, đề ra các biện pháp giải quyết, chọn lọc các giải pháp khả thi, đánh giá kết quả đạt được


3. Hoạt động: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS chia sẻ được cách ứng phó đã từng áp dụng
b. Nội dung: HS đọc và thảo luận  tình huống trong SGK tr. 39.
c. Sản phẩm: Hs nhận ra được cách ứng phó đã từng áp dụng
d. Tổ chức thực hiện: 
* Nhiệm vụ 1: Em hãy chia sẻ cách ứng phó đã từng áp dụng với một số tình huống căng thẳng trong quá khứ. Em đánh giá như thế nào về hiệu quả của cách thức đó ?
-  GV yêu cầu HS đọc câu hỏi và thảo luận theo nhóm để trả lời .
- Học sinh thảo luận và TL
- GV Kết luận, đánh giá
* Nhiệm vụ 2. Em hãy đọc các tình huống sau và trả lời câu hỏi
a) Mục tiêu: HS tìm được câu trả lời thông qua các tình huống
b) Nội dung: HS trả lời về cách ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng
c) Sản phẩm: HS tìm được câu trả lời thông qua các tình huống 
d) Tổ chức hoạt động :
-  GV chia lớp thành 6 nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1, 2: Thảo luận tình huống 1 và trả lời câu hỏi : Nếu là N em sẽ làm gì ?
* Tình huống 1 :
[image: ]
+ Nhóm 3, 4: Thảo luận tình huống 2 và trả lời câu hỏi : H nên nói chuyện với bạn như thế nào ?
* Tình huống 2 :
[image: ]
+ Nhóm 5, 6: Thảo luận tình huống 3 và trả lời câu hỏi : P đã chọn cách ứng phó nào ? Em có đồng ý không ? Vì sao ?
* Tình huống 3 : [image: ]
- HS thảo luận tình huống
- HS đưa ra cách ứng xử phù hợp với từng tình huống
- GV hỗ trợ để HS tìm ra cách xử lí tốt nhất trong tình huống
4. Hoạt động : Vận dụng
Nhiệm vụ 1. Em hãy vận dụng trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng để giải quyết một tình huống mà em đã từng gặp nhưng chưa được giải quyết hiệu quả. Sau đó chia sẻ với bạn kết quả đạt được.
a) Mục tiêu: HS thực hiện được những việc làm cụ thể
b) Nội dung: HS giải quyết được tình huống ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
c) Sản phẩm: HS giải quyết được tình huống
d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS vận dụng trình tự các bước ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng để giải quyết một tình huống mà em đã từng gặp nhưng chưa được giải quyết hiệu quả. Sau đó chia sẻ với bạn kết quả đạt được.
- HS lựa chọn hình thức thể hiện và hoàn thành nhiệm vụ do GV nêu ra. 
- HS trưng bày sản phẩm trên lớp; các bạn khác quan sát, nhận xét, bổ sung.
-  GV giúp HS thêm tự tin ứng phó tích cực khi gặp căng thẳng 
Nhiệm vụ 2. Em hãy tư vấn cho một người bạn để giải quyết một tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải và ghi lại những cảm nhận của bạn về việc tư vấn của em.
a) Mục tiêu: HS tư vấn giải quyết tình huống cho bạn
b) Nội dung: HS giải quyết được tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải
c) Sản phẩm: HS giải quyết được tình huống căng thẳng mà bạn đang gặp phải
d) Tổ chức thực hiện :
- GV yêu cầu HS nêu một vấn đề gặp phải và yêu cầu bạn giải quyết vấn đề
- HS lên ý tưởng và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV.
- HS trình bày sau đó yêu cầu bạn nêu cảm nhận về việc tư vấn của em.
- GV hỗ trợ để HS rút ra được bài học cho mình
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
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BÀI 8: PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Môn:GDCD   Lớp7
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
  I. MỤC TIÊU
      1. Kiến thức
                            - Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường
                            - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường
      2. Năng lực 
                          - Năng lực điều chỉnh hành vi
                          - Năng lực phát triển bản thân
                          - Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế, xã hội
      3. Phẩm chất
                          - Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
  II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy tính, ti vi, bút da, giấy A0
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Mở đầu 
*Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 
*Nội dung: 
           Câu hỏi. Theo em, những bạn học sinh trong bức tranh dưới đây có những hành vi nào chưa phù hợp? Vì sao?
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_34_68.png?itok=i93wWGV2]

      *Sản phẩm : Những hành vi chưa phù hợp của các bạn học sinh trong bức tranh:
· Một bạn nam đã đánh đập bạn, quăng cặp của bạn và còn có hành vi đe dọa khủng bố đối với bạn nữ.
· Bạn nam khác thì chụp lại những hành động bạo lực đó.

*Tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 3 nhóm 
                                  Các thành viên trong nhóm thảo luận và viết kết quả
                                   Giáo viên gọi trưởng nhóm trình bày 
                                   Giáo viên gọi bổ sung và chốt kết quả
                                 
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
*Mục tiêu: Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường                          
                           - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường

        *Nội dung: 
          Câu hỏi 1. Em hãy quan sát các bức tranh sau và thực hiện yêu cầu.
 [image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_35_72.png?itok=4yrKg1gN]
· Gọi tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên.
· Nêu các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường.
*Sản phẩm : Tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên:
· Tranh 1: Đánh đập, hành hạ, ngược đã, xâm hại thân thể, sức khoẻ của người khác.
· Tranh 2: Cố tình cô lập, xua đuổi người khác.
· Tranh 3: Bắt nạt học đường.
· Tranh 4: Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường:
· Nguyên nhân khách quan:
· Thiếu đi sự quan tâm, dạy dỗ từ gia đình.
· Ảnh hưởng của các trò chơi điện tử mang tính chất bạo lực.
· Ảnh hưởng của môi trường xã hội không lành mạnh.
· Thiếu sự quan tâm từ cơ sở giáo dục
· Nguyên nhân chủ quan:
· Thường xuyên giao du với những bạn xấu.
· Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh dễ xảy ra mâu thuẩn.
· Lứa tuổi nhỏ, thiếu kĩ năng sống.

          Câu hỏi 2. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_36_65.png?itok=sr2A9m21]
· Theo em, hành vi của T có phải là bạo lực học đường không? Vì sao?
· Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên?
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả gì cho N?
       *Sản phẩm:
Theo em, hành vi của T là bạo lực học đường vì:
· Dù là lời nói trực tiếp hay lời nói xúc phạm người khác trên mạng xã hội, khiến cho người khác trở nên lo lắng, sợ hãi, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thì cũng sẽ được xem là hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. 
Những biểu hiện của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên:
· T lên mạng xã hội đặt điều, nói xấu N
· T rủ các bạn không chơi với N.
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả cho N là: N cảm thấy lo lắng, buồn bã.
     Câu hỏi 3. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_37_60.png?itok=_nHv5WDn]
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· Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí như thế nào khi gây ra bạo lực học đường?
     *Sản phẩm:
Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí khi gây ra bạo lực học đường:
· Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuối thực hiện. 
· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
· Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bối thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.
      Câu hỏi 4. Em hãy đưa ra những cách ứng xử phù hợp cho các tình huống sau.
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· Em sẽ làm gì, nếu là thành viên của đội thắng, thành viên của đội thua?
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_40_60.png?itok=CqSZCLm0]
· Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn trong tình huống trên?
· Nếu là N, em sẽ làm gì?
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_41_67.png?itok=FnPE5DVp]
· Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ làm gì?
      * Sản phẩm:
Tình huống 1: 
· Nếu là thành viên của đội thắng, em sẽ: ăn mừng một cách khiêm tốn, hòa nhã, đề nghị xem xét lại nếu đội thua mong muốn xử lí pha bóng phạm lỗi.
· Nếu là thành viên của đội thua, em sẽ: trình bày với trọng tài và đội thắng về pha phạm lỗi đó để sau này trọng tài có thể bắt chính xác hơn, chúc mừng đội chiến thắng.
Tình huống 2:
· Nhận về hành vi của các bạn trong tình huống trên: các bạn đang bắt nạt một bạn khác, đó là một hành vi vi phạm và cần được xử lí nghiêm minh để tránh những tình trạng như thế này xảy ra ở môi trường học đường.
· Nếu là N, em sẽ: la thật lớn chạy lại can ngăn các bạn đó, sau đó sẽ cùng nạn nhân trình bày vấn đề này với thầy cô và người lớn để giải quyết.
Tình huống 3: Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ: 
· An ủi và động viên bạn hãy vui lên, đừng để ý những lời nói xung quanh sẽ khiến mình ngày càng buồn bã và mất tập trung trong mọi việc.
· Báo với thầy cô để giải quyết vấn đề trên.
*Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     
3. Hoạt động 3. Luyện tập 
* Mục tiêu : củng cố lại các kiến thức về phòng , chống bạo lực học đường
        *Nội dung
          Câu hỏi 1. Em hãy tranh luận cùng bạn về những ý kiến sau:
a) Chế giễu bạn trên mạng xã hội hay qua tin nhắn không phải là bạo lực học đường.
b) Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường là hành động cần được thực hiện quyết liệt.
c) Tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là nhiệm vụ của người lớn, không phải của học sinh.
d) Thông báo cho người thân và bạn bè biết mình bị bạo lực học đường là yếu đuối.
e) Để không bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường, cần thẳng thần từ chối các lời rủ rê và biết cách giữ bình tĩnh, tự chủ khi gặp các mâu thuẫn, xung đột.
f) Tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường không vi phạm pháp luật vì không trực tiếp tham gia vào hành vi ấy.
        *sản phẩm :
  Em đồng ý với các ý kiến:
· a) vì dù là trực tiếp hay qua hình thức nào thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người khác.
· b) vì tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường sẽ giúp mọi người biết được cách chống lại các hành động bạo lực học đường và ngăn chặn những bạn có ý định bạo lực học đường.
· e) vì cần tránh xa các lời rủ rê, bình tĩnh giải quyết mâu thuẩn để tránh vấn đề đi quá xa dẫn đến bạo lực học đường.
Em không đồng ý với các ý kiến:
· c) vì việc tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là của tất cả mọi người bao gồm cả học sinh, người lớn, thầy cô giáo trong nhà trường.
· d) vì khi bị bạo lực học đường cần phải báo ngay cho người người thân và bạn bè để giải quyết tình trạng kéo dài và có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· f) vì tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường là gián tiếp bạo lực học đường, vi phạm pháp luật về bạo lực học đường.
     Câu hỏi 2. Em hãy cùng bạn thảo luận để ứng phó các trường hợp sau:
a) Một anh học lớp trên, rủ em cùng “xử lí” một nhóm bạn khác đã “chơi trội” sau buổi thi văn nghệ toàn trường.
b) Trong lớp, em bị lôi kéo để tẩy chay một bạn khác giới vì bạn ấy có nhiều điểm khác biệt với mọi người (chiểu cao, cân nặng,...).
c) Trên đường đi học về, em bị một bạn cùng lớp chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khi làm bài kiểm tra.
d) Đã hai lần trong tuần này, một bạn ép em đưa tiền ăn sáng và hăm doạ: “Không được kể lại cho bất kì ai”.
  *   Sản phẩm:
· Trường hợp a: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng tránh xa các bạn và báo ngay cho giáo viên trường để ngăn chặn vấn đề này, tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· Trường hợp b: Em sẽ không đồng ý, khuyên các bạn không nên làm như thế vì mỗi người có một đặc điểm riêng không ai giống ai, hãy tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình.
· Trường hợp c: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng bỏ chạy về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để xử lí vấn đề này.
· Trường hợp d: Em sẽ bình tĩnh, mạnh dạn về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn.
      Câu hỏi 3. Em hãy đọc và sắp xếp các hành động sau theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường.
a) Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường,
b) Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
c) Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
d) Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
e) Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
f) Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
     *sản phẩm:
Thứ tự các hành động theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường:
· 1. Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
· 2. Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
· 3. Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
· 4. Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
· 5. Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
· 6. Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường.
       Câu hỏi 4. Em hãy kể lại một tình huống mâu thuẫn của bạn bè mà em từng chứng kiến, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
     *Sản phẩm:
· Tình huống mâu thuẩn: trong lúc đi học về em thấy bạn Hà bị một anh khóa trên bắt nạt, sau đó Hà đã nhờ anh của mình đánh trả, cuối cùng cả 2 cùng bạn đánh nhau.
· Giải pháp: nếu trong huống ấy, Hà nên bỏ chạy về nhà báo với cha mẹ và trình bày cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn chứ không nên nhờ một người khác đánh trả, như vậy chuyện sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

 * Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     



4. Hoạt động 4. Vận dụng
*Mục tiêu  nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng..
        * Nội dung
           Câu hỏi 1. Em hãy thiết kế và trang trí thông điệp về phòng, chống bạo lực học đường bằng các hình thức: vẽ, xé dán tranh,... và trình bày cho cả lớp cùng xem.
         *Sản phẩm :
Gợi ý:
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    *Câu hỏi 2. Em hãy hợp tác cùng bạn để xây dựng kịch bản và sắm vai trước lớp một tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực học đường.
    * Sản phẩm :
Tiểu phẩm: “PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”
Gồm có các vai: Nam, Tuấn, Đạt, cô giáo, các học sinh.
Buổi sáng ở trường...
Hòa và Đạt đang chơi bắn bi ở sân trường vào buổi chiều. Hai bạn đang chơi rất vui vẻ thì thấy anh Nam lớp trên cùng một đám bạn đi lại chỗ Hòa và Đạt.
· Nam: Ê, chơi gì đó, cho bọn anh chơi cùng với!
Vừa nói xong, một anh cướp mấy viên bi trên tay Hòa!
· Hòa la lên: Ớ… các anh trả bi lại cho em đi.
· Nam: Tao không trả đấy? Mày thích gì?
Nói chưa dứt Đạt lao vào giằng bi trên tay Nam và bị Nam đẩy ngã lăn quay, Đạt bật khóc, Nam đá thêm mấy đá vào Đạt.
· Nam: anh bảo rồi, mày không làm gì được anh đâu?! Anh mượn mấy viên bi này chơi tạm, lúc nào chán anh trả lại nhá!!
Sau đó Nam cùng các bạn học sinh khác cầm túi bi của 2 bạn đi mất.
Trên đường đi về…
· Hòa: cậu đừng nói với ai nhé Đạt, tớ sợ các anh sẽ đánh chúng ta đấy!
· Đạt: Không được, mình phải báo cho cô giáo để xử lí tình huống này.
· Hòa: Nhưng minh sợ!
Ngày hôm sau, Hòa lên gặp cô giáo chủ nhiệm lớp của Nam và báo cáo sự việc trên.
· Đạt: hôm qua em và Đạt bị anh Nam lớp cô đánh và lấy hết bi trong lúc tụi em chơi ở sân trường ạ, mong cô xử lí giúp bọn em, em cảm ơn cô.
· Cô giáo: các em yên tâm, cô sẽ xử lí giúp nhé, đừng lo lắng.
Cô giáo gọi Nam cùng các bạn học sinh khác lên để hỏi rõ sự việc.
Tại phòng giáo viên...
· Cô giáo: Em có mình lỗi của mình không Nam, tại sao em lại bắt nạt hai bạn nhỏ như thế là không đúng. Em nên xem lại bản thân và xin lỗi hai bạn.
· Nam: Em biết lỗi rồi ạ! cháu xin lỗi bác, em xin lỗi cô, xin lỗi em Hòa và Đạt ạ, em sẽ không như vậy nữa đâu!!
· Cô giáo: Các em nhận ra lỗi của mình và biết sửa như vậy là rất tốt, cô cũng hy vọng tất cả các bạn học sinh ngồi đây đều ghi nhớ: không được bắt nạt các em nhỏ, không gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường và không tham gia vào các trò chơi game không phù hợp với lứa tuổi.
Tổ chức thực hiện:
HS có thể thực hiện theo nhóm biểu diễn trước lớp 
IV. RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY
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BÀI 8: PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Môn:GDCD   Lớp7
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
  I. MỤC TIÊU
      1. Kiến thức
                            - Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường
                            - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường
      2. Năng lực 
                          - Năng lực điều chỉnh hành vi
                          - Năng lực phát triển bản thân
                          - Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế, xã hội
      3. Phẩm chất
                          - Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
  II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy tính, ti vi, bút da, giấy A0
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
5. Hoạt động 1. Mở đầu 
*Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 
*Nội dung: 
           Câu hỏi. Theo em, những bạn học sinh trong bức tranh dưới đây có những hành vi nào chưa phù hợp? Vì sao?
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      *Sản phẩm : Những hành vi chưa phù hợp của các bạn học sinh trong bức tranh:
· Một bạn nam đã đánh đập bạn, quăng cặp của bạn và còn có hành vi đe dọa khủng bố đối với bạn nữ.
· Bạn nam khác thì chụp lại những hành động bạo lực đó.

*Tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 3 nhóm 
                                  Các thành viên trong nhóm thảo luận và viết kết quả
                                   Giáo viên gọi trưởng nhóm trình bày 
                                   Giáo viên gọi bổ sung và chốt kết quả
                                 
6. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
*Mục tiêu: Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường                          
                           - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường

        *Nội dung: 
          Câu hỏi 1. Em hãy quan sát các bức tranh sau và thực hiện yêu cầu.
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· Gọi tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên.
· Nêu các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường.
*Sản phẩm : Tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên:
· Tranh 1: Đánh đập, hành hạ, ngược đã, xâm hại thân thể, sức khoẻ của người khác.
· Tranh 2: Cố tình cô lập, xua đuổi người khác.
· Tranh 3: Bắt nạt học đường.
· Tranh 4: Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường:
· Nguyên nhân khách quan:
· Thiếu đi sự quan tâm, dạy dỗ từ gia đình.
· Ảnh hưởng của các trò chơi điện tử mang tính chất bạo lực.
· Ảnh hưởng của môi trường xã hội không lành mạnh.
· Thiếu sự quan tâm từ cơ sở giáo dục
· Nguyên nhân chủ quan:
· Thường xuyên giao du với những bạn xấu.
· Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh dễ xảy ra mâu thuẩn.
· Lứa tuổi nhỏ, thiếu kĩ năng sống.

          Câu hỏi 2. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.
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· Theo em, hành vi của T có phải là bạo lực học đường không? Vì sao?
· Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên?
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả gì cho N?
       *Sản phẩm:
Theo em, hành vi của T là bạo lực học đường vì:
· Dù là lời nói trực tiếp hay lời nói xúc phạm người khác trên mạng xã hội, khiến cho người khác trở nên lo lắng, sợ hãi, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thì cũng sẽ được xem là hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. 
Những biểu hiện của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên:
· T lên mạng xã hội đặt điều, nói xấu N
· T rủ các bạn không chơi với N.
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả cho N là: N cảm thấy lo lắng, buồn bã.
     Câu hỏi 3. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.
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· Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí như thế nào khi gây ra bạo lực học đường?
     *Sản phẩm:
Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí khi gây ra bạo lực học đường:
· Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuối thực hiện. 
· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
· Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bối thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.
      Câu hỏi 4. Em hãy đưa ra những cách ứng xử phù hợp cho các tình huống sau.
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· Em sẽ làm gì, nếu là thành viên của đội thắng, thành viên của đội thua?
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· Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn trong tình huống trên?
· Nếu là N, em sẽ làm gì?
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· Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ làm gì?
      * Sản phẩm:
Tình huống 1: 
· Nếu là thành viên của đội thắng, em sẽ: ăn mừng một cách khiêm tốn, hòa nhã, đề nghị xem xét lại nếu đội thua mong muốn xử lí pha bóng phạm lỗi.
· Nếu là thành viên của đội thua, em sẽ: trình bày với trọng tài và đội thắng về pha phạm lỗi đó để sau này trọng tài có thể bắt chính xác hơn, chúc mừng đội chiến thắng.
Tình huống 2:
· Nhận về hành vi của các bạn trong tình huống trên: các bạn đang bắt nạt một bạn khác, đó là một hành vi vi phạm và cần được xử lí nghiêm minh để tránh những tình trạng như thế này xảy ra ở môi trường học đường.
· Nếu là N, em sẽ: la thật lớn chạy lại can ngăn các bạn đó, sau đó sẽ cùng nạn nhân trình bày vấn đề này với thầy cô và người lớn để giải quyết.
Tình huống 3: Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ: 
· An ủi và động viên bạn hãy vui lên, đừng để ý những lời nói xung quanh sẽ khiến mình ngày càng buồn bã và mất tập trung trong mọi việc.
· Báo với thầy cô để giải quyết vấn đề trên.
*Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     
7. Hoạt động 3. Luyện tập 
* Mục tiêu : củng cố lại các kiến thức về phòng , chống bạo lực học đường
        *Nội dung
          Câu hỏi 1. Em hãy tranh luận cùng bạn về những ý kiến sau:
a) Chế giễu bạn trên mạng xã hội hay qua tin nhắn không phải là bạo lực học đường.
b) Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường là hành động cần được thực hiện quyết liệt.
c) Tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là nhiệm vụ của người lớn, không phải của học sinh.
d) Thông báo cho người thân và bạn bè biết mình bị bạo lực học đường là yếu đuối.
e) Để không bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường, cần thẳng thần từ chối các lời rủ rê và biết cách giữ bình tĩnh, tự chủ khi gặp các mâu thuẫn, xung đột.
f) Tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường không vi phạm pháp luật vì không trực tiếp tham gia vào hành vi ấy.
        *sản phẩm :
  Em đồng ý với các ý kiến:
· a) vì dù là trực tiếp hay qua hình thức nào thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người khác.
· b) vì tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường sẽ giúp mọi người biết được cách chống lại các hành động bạo lực học đường và ngăn chặn những bạn có ý định bạo lực học đường.
· e) vì cần tránh xa các lời rủ rê, bình tĩnh giải quyết mâu thuẩn để tránh vấn đề đi quá xa dẫn đến bạo lực học đường.
Em không đồng ý với các ý kiến:
· c) vì việc tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là của tất cả mọi người bao gồm cả học sinh, người lớn, thầy cô giáo trong nhà trường.
· d) vì khi bị bạo lực học đường cần phải báo ngay cho người người thân và bạn bè để giải quyết tình trạng kéo dài và có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· f) vì tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường là gián tiếp bạo lực học đường, vi phạm pháp luật về bạo lực học đường.
     Câu hỏi 2. Em hãy cùng bạn thảo luận để ứng phó các trường hợp sau:
a) Một anh học lớp trên, rủ em cùng “xử lí” một nhóm bạn khác đã “chơi trội” sau buổi thi văn nghệ toàn trường.
b) Trong lớp, em bị lôi kéo để tẩy chay một bạn khác giới vì bạn ấy có nhiều điểm khác biệt với mọi người (chiểu cao, cân nặng,...).
c) Trên đường đi học về, em bị một bạn cùng lớp chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khi làm bài kiểm tra.
d) Đã hai lần trong tuần này, một bạn ép em đưa tiền ăn sáng và hăm doạ: “Không được kể lại cho bất kì ai”.
  *   Sản phẩm:
· Trường hợp a: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng tránh xa các bạn và báo ngay cho giáo viên trường để ngăn chặn vấn đề này, tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· Trường hợp b: Em sẽ không đồng ý, khuyên các bạn không nên làm như thế vì mỗi người có một đặc điểm riêng không ai giống ai, hãy tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình.
· Trường hợp c: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng bỏ chạy về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để xử lí vấn đề này.
· Trường hợp d: Em sẽ bình tĩnh, mạnh dạn về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn.
      Câu hỏi 3. Em hãy đọc và sắp xếp các hành động sau theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường.
a) Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường,
b) Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
c) Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
d) Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
e) Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
f) Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
     *sản phẩm:
Thứ tự các hành động theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường:
· 1. Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
· 2. Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
· 3. Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
· 4. Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
· 5. Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
· 6. Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường.
       Câu hỏi 4. Em hãy kể lại một tình huống mâu thuẫn của bạn bè mà em từng chứng kiến, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
     *Sản phẩm:
· Tình huống mâu thuẩn: trong lúc đi học về em thấy bạn Hà bị một anh khóa trên bắt nạt, sau đó Hà đã nhờ anh của mình đánh trả, cuối cùng cả 2 cùng bạn đánh nhau.
· Giải pháp: nếu trong huống ấy, Hà nên bỏ chạy về nhà báo với cha mẹ và trình bày cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn chứ không nên nhờ một người khác đánh trả, như vậy chuyện sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

 * Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     



8. Hoạt động 4. Vận dụng
*Mục tiêu  nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng..
        * Nội dung
           Câu hỏi 1. Em hãy thiết kế và trang trí thông điệp về phòng, chống bạo lực học đường bằng các hình thức: vẽ, xé dán tranh,... và trình bày cho cả lớp cùng xem.
         *Sản phẩm :
Gợi ý:
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    *Câu hỏi 2. Em hãy hợp tác cùng bạn để xây dựng kịch bản và sắm vai trước lớp một tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực học đường.
    * Sản phẩm :
Tiểu phẩm: “PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”
Gồm có các vai: Nam, Tuấn, Đạt, cô giáo, các học sinh.
Buổi sáng ở trường...
Hòa và Đạt đang chơi bắn bi ở sân trường vào buổi chiều. Hai bạn đang chơi rất vui vẻ thì thấy anh Nam lớp trên cùng một đám bạn đi lại chỗ Hòa và Đạt.
· Nam: Ê, chơi gì đó, cho bọn anh chơi cùng với!
Vừa nói xong, một anh cướp mấy viên bi trên tay Hòa!
· Hòa la lên: Ớ… các anh trả bi lại cho em đi.
· Nam: Tao không trả đấy? Mày thích gì?
Nói chưa dứt Đạt lao vào giằng bi trên tay Nam và bị Nam đẩy ngã lăn quay, Đạt bật khóc, Nam đá thêm mấy đá vào Đạt.
· Nam: anh bảo rồi, mày không làm gì được anh đâu?! Anh mượn mấy viên bi này chơi tạm, lúc nào chán anh trả lại nhá!!
Sau đó Nam cùng các bạn học sinh khác cầm túi bi của 2 bạn đi mất.
Trên đường đi về…
· Hòa: cậu đừng nói với ai nhé Đạt, tớ sợ các anh sẽ đánh chúng ta đấy!
· Đạt: Không được, mình phải báo cho cô giáo để xử lí tình huống này.
· Hòa: Nhưng minh sợ!
Ngày hôm sau, Hòa lên gặp cô giáo chủ nhiệm lớp của Nam và báo cáo sự việc trên.
· Đạt: hôm qua em và Đạt bị anh Nam lớp cô đánh và lấy hết bi trong lúc tụi em chơi ở sân trường ạ, mong cô xử lí giúp bọn em, em cảm ơn cô.
· Cô giáo: các em yên tâm, cô sẽ xử lí giúp nhé, đừng lo lắng.
Cô giáo gọi Nam cùng các bạn học sinh khác lên để hỏi rõ sự việc.
Tại phòng giáo viên...
· Cô giáo: Em có mình lỗi của mình không Nam, tại sao em lại bắt nạt hai bạn nhỏ như thế là không đúng. Em nên xem lại bản thân và xin lỗi hai bạn.
· Nam: Em biết lỗi rồi ạ! cháu xin lỗi bác, em xin lỗi cô, xin lỗi em Hòa và Đạt ạ, em sẽ không như vậy nữa đâu!!
· Cô giáo: Các em nhận ra lỗi của mình và biết sửa như vậy là rất tốt, cô cũng hy vọng tất cả các bạn học sinh ngồi đây đều ghi nhớ: không được bắt nạt các em nhỏ, không gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường và không tham gia vào các trò chơi game không phù hợp với lứa tuổi.
Tổ chức thực hiện:
HS có thể thực hiện theo nhóm biểu diễn trước lớp 
IV. RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY
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BÀI 8: PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Môn:GDCD   Lớp7
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
  I. MỤC TIÊU
      1. Kiến thức
                            - Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường
                            - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường
      2. Năng lực 
                          - Năng lực điều chỉnh hành vi
                          - Năng lực phát triển bản thân
                          - Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế, xã hội
      3. Phẩm chất
                          - Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
  II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy tính, ti vi, bút da, giấy A0
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
9. Hoạt động 1. Mở đầu 
*Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 
*Nội dung: 
           Câu hỏi. Theo em, những bạn học sinh trong bức tranh dưới đây có những hành vi nào chưa phù hợp? Vì sao?
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      *Sản phẩm : Những hành vi chưa phù hợp của các bạn học sinh trong bức tranh:
· Một bạn nam đã đánh đập bạn, quăng cặp của bạn và còn có hành vi đe dọa khủng bố đối với bạn nữ.
· Bạn nam khác thì chụp lại những hành động bạo lực đó.

*Tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 3 nhóm 
                                  Các thành viên trong nhóm thảo luận và viết kết quả
                                   Giáo viên gọi trưởng nhóm trình bày 
                                   Giáo viên gọi bổ sung và chốt kết quả
                                 
10. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
*Mục tiêu: Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường                          
                           - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường

        *Nội dung: 
          Câu hỏi 1. Em hãy quan sát các bức tranh sau và thực hiện yêu cầu.
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· Gọi tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên.
· Nêu các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường.
*Sản phẩm : Tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên:
· Tranh 1: Đánh đập, hành hạ, ngược đã, xâm hại thân thể, sức khoẻ của người khác.
· Tranh 2: Cố tình cô lập, xua đuổi người khác.
· Tranh 3: Bắt nạt học đường.
· Tranh 4: Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường:
· Nguyên nhân khách quan:
· Thiếu đi sự quan tâm, dạy dỗ từ gia đình.
· Ảnh hưởng của các trò chơi điện tử mang tính chất bạo lực.
· Ảnh hưởng của môi trường xã hội không lành mạnh.
· Thiếu sự quan tâm từ cơ sở giáo dục
· Nguyên nhân chủ quan:
· Thường xuyên giao du với những bạn xấu.
· Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh dễ xảy ra mâu thuẩn.
· Lứa tuổi nhỏ, thiếu kĩ năng sống.

          Câu hỏi 2. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.
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· Theo em, hành vi của T có phải là bạo lực học đường không? Vì sao?
· Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên?
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả gì cho N?
       *Sản phẩm:
Theo em, hành vi của T là bạo lực học đường vì:
· Dù là lời nói trực tiếp hay lời nói xúc phạm người khác trên mạng xã hội, khiến cho người khác trở nên lo lắng, sợ hãi, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thì cũng sẽ được xem là hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. 
Những biểu hiện của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên:
· T lên mạng xã hội đặt điều, nói xấu N
· T rủ các bạn không chơi với N.
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả cho N là: N cảm thấy lo lắng, buồn bã.
     Câu hỏi 3. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.
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· Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí như thế nào khi gây ra bạo lực học đường?
     *Sản phẩm:
Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí khi gây ra bạo lực học đường:
· Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuối thực hiện. 
· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
· Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bối thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.
      Câu hỏi 4. Em hãy đưa ra những cách ứng xử phù hợp cho các tình huống sau.
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· Em sẽ làm gì, nếu là thành viên của đội thắng, thành viên của đội thua?
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· Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn trong tình huống trên?
· Nếu là N, em sẽ làm gì?
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· Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ làm gì?
      * Sản phẩm:
Tình huống 1: 
· Nếu là thành viên của đội thắng, em sẽ: ăn mừng một cách khiêm tốn, hòa nhã, đề nghị xem xét lại nếu đội thua mong muốn xử lí pha bóng phạm lỗi.
· Nếu là thành viên của đội thua, em sẽ: trình bày với trọng tài và đội thắng về pha phạm lỗi đó để sau này trọng tài có thể bắt chính xác hơn, chúc mừng đội chiến thắng.
Tình huống 2:
· Nhận về hành vi của các bạn trong tình huống trên: các bạn đang bắt nạt một bạn khác, đó là một hành vi vi phạm và cần được xử lí nghiêm minh để tránh những tình trạng như thế này xảy ra ở môi trường học đường.
· Nếu là N, em sẽ: la thật lớn chạy lại can ngăn các bạn đó, sau đó sẽ cùng nạn nhân trình bày vấn đề này với thầy cô và người lớn để giải quyết.
Tình huống 3: Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ: 
· An ủi và động viên bạn hãy vui lên, đừng để ý những lời nói xung quanh sẽ khiến mình ngày càng buồn bã và mất tập trung trong mọi việc.
· Báo với thầy cô để giải quyết vấn đề trên.
*Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     
11. Hoạt động 3. Luyện tập 
* Mục tiêu : củng cố lại các kiến thức về phòng , chống bạo lực học đường
        *Nội dung
          Câu hỏi 1. Em hãy tranh luận cùng bạn về những ý kiến sau:
a) Chế giễu bạn trên mạng xã hội hay qua tin nhắn không phải là bạo lực học đường.
b) Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường là hành động cần được thực hiện quyết liệt.
c) Tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là nhiệm vụ của người lớn, không phải của học sinh.
d) Thông báo cho người thân và bạn bè biết mình bị bạo lực học đường là yếu đuối.
e) Để không bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường, cần thẳng thần từ chối các lời rủ rê và biết cách giữ bình tĩnh, tự chủ khi gặp các mâu thuẫn, xung đột.
f) Tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường không vi phạm pháp luật vì không trực tiếp tham gia vào hành vi ấy.
        *sản phẩm :
  Em đồng ý với các ý kiến:
· a) vì dù là trực tiếp hay qua hình thức nào thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người khác.
· b) vì tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường sẽ giúp mọi người biết được cách chống lại các hành động bạo lực học đường và ngăn chặn những bạn có ý định bạo lực học đường.
· e) vì cần tránh xa các lời rủ rê, bình tĩnh giải quyết mâu thuẩn để tránh vấn đề đi quá xa dẫn đến bạo lực học đường.
Em không đồng ý với các ý kiến:
· c) vì việc tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là của tất cả mọi người bao gồm cả học sinh, người lớn, thầy cô giáo trong nhà trường.
· d) vì khi bị bạo lực học đường cần phải báo ngay cho người người thân và bạn bè để giải quyết tình trạng kéo dài và có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· f) vì tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường là gián tiếp bạo lực học đường, vi phạm pháp luật về bạo lực học đường.
     Câu hỏi 2. Em hãy cùng bạn thảo luận để ứng phó các trường hợp sau:
a) Một anh học lớp trên, rủ em cùng “xử lí” một nhóm bạn khác đã “chơi trội” sau buổi thi văn nghệ toàn trường.
b) Trong lớp, em bị lôi kéo để tẩy chay một bạn khác giới vì bạn ấy có nhiều điểm khác biệt với mọi người (chiểu cao, cân nặng,...).
c) Trên đường đi học về, em bị một bạn cùng lớp chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khi làm bài kiểm tra.
d) Đã hai lần trong tuần này, một bạn ép em đưa tiền ăn sáng và hăm doạ: “Không được kể lại cho bất kì ai”.
  *   Sản phẩm:
· Trường hợp a: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng tránh xa các bạn và báo ngay cho giáo viên trường để ngăn chặn vấn đề này, tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· Trường hợp b: Em sẽ không đồng ý, khuyên các bạn không nên làm như thế vì mỗi người có một đặc điểm riêng không ai giống ai, hãy tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình.
· Trường hợp c: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng bỏ chạy về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để xử lí vấn đề này.
· Trường hợp d: Em sẽ bình tĩnh, mạnh dạn về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn.
      Câu hỏi 3. Em hãy đọc và sắp xếp các hành động sau theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường.
a) Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường,
b) Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
c) Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
d) Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
e) Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
f) Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
     *sản phẩm:
Thứ tự các hành động theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường:
· 1. Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
· 2. Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
· 3. Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
· 4. Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
· 5. Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
· 6. Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường.
       Câu hỏi 4. Em hãy kể lại một tình huống mâu thuẫn của bạn bè mà em từng chứng kiến, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
     *Sản phẩm:
· Tình huống mâu thuẩn: trong lúc đi học về em thấy bạn Hà bị một anh khóa trên bắt nạt, sau đó Hà đã nhờ anh của mình đánh trả, cuối cùng cả 2 cùng bạn đánh nhau.
· Giải pháp: nếu trong huống ấy, Hà nên bỏ chạy về nhà báo với cha mẹ và trình bày cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn chứ không nên nhờ một người khác đánh trả, như vậy chuyện sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

 * Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     



12. Hoạt động 4. Vận dụng
*Mục tiêu  nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng..
        * Nội dung
           Câu hỏi 1. Em hãy thiết kế và trang trí thông điệp về phòng, chống bạo lực học đường bằng các hình thức: vẽ, xé dán tranh,... và trình bày cho cả lớp cùng xem.
         *Sản phẩm :
Gợi ý:
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    *Câu hỏi 2. Em hãy hợp tác cùng bạn để xây dựng kịch bản và sắm vai trước lớp một tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực học đường.
    * Sản phẩm :
Tiểu phẩm: “PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”
Gồm có các vai: Nam, Tuấn, Đạt, cô giáo, các học sinh.
Buổi sáng ở trường...
Hòa và Đạt đang chơi bắn bi ở sân trường vào buổi chiều. Hai bạn đang chơi rất vui vẻ thì thấy anh Nam lớp trên cùng một đám bạn đi lại chỗ Hòa và Đạt.
· Nam: Ê, chơi gì đó, cho bọn anh chơi cùng với!
Vừa nói xong, một anh cướp mấy viên bi trên tay Hòa!
· Hòa la lên: Ớ… các anh trả bi lại cho em đi.
· Nam: Tao không trả đấy? Mày thích gì?
Nói chưa dứt Đạt lao vào giằng bi trên tay Nam và bị Nam đẩy ngã lăn quay, Đạt bật khóc, Nam đá thêm mấy đá vào Đạt.
· Nam: anh bảo rồi, mày không làm gì được anh đâu?! Anh mượn mấy viên bi này chơi tạm, lúc nào chán anh trả lại nhá!!
Sau đó Nam cùng các bạn học sinh khác cầm túi bi của 2 bạn đi mất.
Trên đường đi về…
· Hòa: cậu đừng nói với ai nhé Đạt, tớ sợ các anh sẽ đánh chúng ta đấy!
· Đạt: Không được, mình phải báo cho cô giáo để xử lí tình huống này.
· Hòa: Nhưng minh sợ!
Ngày hôm sau, Hòa lên gặp cô giáo chủ nhiệm lớp của Nam và báo cáo sự việc trên.
· Đạt: hôm qua em và Đạt bị anh Nam lớp cô đánh và lấy hết bi trong lúc tụi em chơi ở sân trường ạ, mong cô xử lí giúp bọn em, em cảm ơn cô.
· Cô giáo: các em yên tâm, cô sẽ xử lí giúp nhé, đừng lo lắng.
Cô giáo gọi Nam cùng các bạn học sinh khác lên để hỏi rõ sự việc.
Tại phòng giáo viên...
· Cô giáo: Em có mình lỗi của mình không Nam, tại sao em lại bắt nạt hai bạn nhỏ như thế là không đúng. Em nên xem lại bản thân và xin lỗi hai bạn.
· Nam: Em biết lỗi rồi ạ! cháu xin lỗi bác, em xin lỗi cô, xin lỗi em Hòa và Đạt ạ, em sẽ không như vậy nữa đâu!!
· Cô giáo: Các em nhận ra lỗi của mình và biết sửa như vậy là rất tốt, cô cũng hy vọng tất cả các bạn học sinh ngồi đây đều ghi nhớ: không được bắt nạt các em nhỏ, không gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường và không tham gia vào các trò chơi game không phù hợp với lứa tuổi.
Tổ chức thực hiện:
HS có thể thực hiện theo nhóm biểu diễn trước lớp 
IV. RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY


Tuần ..........
Ngày soạn:...../....../......
Ngày dạy:....../......./......
	Trường 
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BÀI 8: PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Môn:GDCD   Lớp7
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
  I. MỤC TIÊU
      1. Kiến thức
                            - Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường
                            - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường
      2. Năng lực 
                          - Năng lực điều chỉnh hành vi
                          - Năng lực phát triển bản thân
                          - Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế, xã hội
      3. Phẩm chất
                          - Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm
  II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Máy tính, ti vi, bút da, giấy A0
  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
13. Hoạt động 1. Mở đầu 
*Mục tiêu: Giúp học sinh tiếp cận nội dung bài học, tạo hứng thú học tập. 
*Nội dung: 
           Câu hỏi. Theo em, những bạn học sinh trong bức tranh dưới đây có những hành vi nào chưa phù hợp? Vì sao?
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      *Sản phẩm : Những hành vi chưa phù hợp của các bạn học sinh trong bức tranh:
· Một bạn nam đã đánh đập bạn, quăng cặp của bạn và còn có hành vi đe dọa khủng bố đối với bạn nữ.
· Bạn nam khác thì chụp lại những hành động bạo lực đó.

*Tổ chức thực hiện: Chia lớp thành 3 nhóm 
                                  Các thành viên trong nhóm thảo luận và viết kết quả
                                   Giáo viên gọi trưởng nhóm trình bày 
                                   Giáo viên gọi bổ sung và chốt kết quả
                                 
14. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
*Mục tiêu: Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường
                            - Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường                          
                           - Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường
                            - Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức
                            - phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường, sống tự chủ không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường

        *Nội dung: 
          Câu hỏi 1. Em hãy quan sát các bức tranh sau và thực hiện yêu cầu.
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· Gọi tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên.
· Nêu các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường.
*Sản phẩm : Tên các hành vi bạo lực học đường trong các bức tranh trên:
· Tranh 1: Đánh đập, hành hạ, ngược đã, xâm hại thân thể, sức khoẻ của người khác.
· Tranh 2: Cố tình cô lập, xua đuổi người khác.
· Tranh 3: Bắt nạt học đường.
· Tranh 4: Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Các nguyên nhân của hành vi bạo lực học đường:
· Nguyên nhân khách quan:
· Thiếu đi sự quan tâm, dạy dỗ từ gia đình.
· Ảnh hưởng của các trò chơi điện tử mang tính chất bạo lực.
· Ảnh hưởng của môi trường xã hội không lành mạnh.
· Thiếu sự quan tâm từ cơ sở giáo dục
· Nguyên nhân chủ quan:
· Thường xuyên giao du với những bạn xấu.
· Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh dễ xảy ra mâu thuẩn.
· Lứa tuổi nhỏ, thiếu kĩ năng sống.

          Câu hỏi 2. Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi.
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· Theo em, hành vi của T có phải là bạo lực học đường không? Vì sao?
· Những biểu hiện nào của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên?
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả gì cho N?
       *Sản phẩm:
Theo em, hành vi của T là bạo lực học đường vì:
· Dù là lời nói trực tiếp hay lời nói xúc phạm người khác trên mạng xã hội, khiến cho người khác trở nên lo lắng, sợ hãi, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thì cũng sẽ được xem là hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. 
Những biểu hiện của bạo lực học đường được đề cập trong câu chuyện trên:
· T lên mạng xã hội đặt điều, nói xấu N
· T rủ các bạn không chơi với N.
· Bạo lực học đường gây ra những hậu quả cho N là: N cảm thấy lo lắng, buồn bã.
     Câu hỏi 3. Em hãy đọc các thông tin sau và trả lời câu hỏi.
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· Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí như thế nào khi gây ra bạo lực học đường?
     *Sản phẩm:
Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí khi gây ra bạo lực học đường:
· Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuối thực hiện. 
· Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
· Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bối thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.
      Câu hỏi 4. Em hãy đưa ra những cách ứng xử phù hợp cho các tình huống sau.
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· Em sẽ làm gì, nếu là thành viên của đội thắng, thành viên của đội thua?
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· Em có nhận xét gì về hành vi của các bạn trong tình huống trên?
· Nếu là N, em sẽ làm gì?
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· Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ làm gì?
      * Sản phẩm:
Tình huống 1: 
· Nếu là thành viên của đội thắng, em sẽ: ăn mừng một cách khiêm tốn, hòa nhã, đề nghị xem xét lại nếu đội thua mong muốn xử lí pha bóng phạm lỗi.
· Nếu là thành viên của đội thua, em sẽ: trình bày với trọng tài và đội thắng về pha phạm lỗi đó để sau này trọng tài có thể bắt chính xác hơn, chúc mừng đội chiến thắng.
Tình huống 2:
· Nhận về hành vi của các bạn trong tình huống trên: các bạn đang bắt nạt một bạn khác, đó là một hành vi vi phạm và cần được xử lí nghiêm minh để tránh những tình trạng như thế này xảy ra ở môi trường học đường.
· Nếu là N, em sẽ: la thật lớn chạy lại can ngăn các bạn đó, sau đó sẽ cùng nạn nhân trình bày vấn đề này với thầy cô và người lớn để giải quyết.
Tình huống 3: Nếu là bạn thân của N và tình cờ biết chuyện, em sẽ: 
· An ủi và động viên bạn hãy vui lên, đừng để ý những lời nói xung quanh sẽ khiến mình ngày càng buồn bã và mất tập trung trong mọi việc.
· Báo với thầy cô để giải quyết vấn đề trên.
*Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     
15. Hoạt động 3. Luyện tập 
* Mục tiêu : củng cố lại các kiến thức về phòng , chống bạo lực học đường
        *Nội dung
          Câu hỏi 1. Em hãy tranh luận cùng bạn về những ý kiến sau:
a) Chế giễu bạn trên mạng xã hội hay qua tin nhắn không phải là bạo lực học đường.
b) Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường là hành động cần được thực hiện quyết liệt.
c) Tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là nhiệm vụ của người lớn, không phải của học sinh.
d) Thông báo cho người thân và bạn bè biết mình bị bạo lực học đường là yếu đuối.
e) Để không bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường, cần thẳng thần từ chối các lời rủ rê và biết cách giữ bình tĩnh, tự chủ khi gặp các mâu thuẫn, xung đột.
f) Tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường không vi phạm pháp luật vì không trực tiếp tham gia vào hành vi ấy.
        *sản phẩm :
  Em đồng ý với các ý kiến:
· a) vì dù là trực tiếp hay qua hình thức nào thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người khác.
· b) vì tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường sẽ giúp mọi người biết được cách chống lại các hành động bạo lực học đường và ngăn chặn những bạn có ý định bạo lực học đường.
· e) vì cần tránh xa các lời rủ rê, bình tĩnh giải quyết mâu thuẩn để tránh vấn đề đi quá xa dẫn đến bạo lực học đường.
Em không đồng ý với các ý kiến:
· c) vì việc tuyên truyền, vận động phòng chống bạo lực học đường là của tất cả mọi người bao gồm cả học sinh, người lớn, thầy cô giáo trong nhà trường.
· d) vì khi bị bạo lực học đường cần phải báo ngay cho người người thân và bạn bè để giải quyết tình trạng kéo dài và có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· f) vì tham gia cổ vũ cho bạo lực học đường là gián tiếp bạo lực học đường, vi phạm pháp luật về bạo lực học đường.
     Câu hỏi 2. Em hãy cùng bạn thảo luận để ứng phó các trường hợp sau:
a) Một anh học lớp trên, rủ em cùng “xử lí” một nhóm bạn khác đã “chơi trội” sau buổi thi văn nghệ toàn trường.
b) Trong lớp, em bị lôi kéo để tẩy chay một bạn khác giới vì bạn ấy có nhiều điểm khác biệt với mọi người (chiểu cao, cân nặng,...).
c) Trên đường đi học về, em bị một bạn cùng lớp chặn lại và doạ đánh do không chịu chỉ đáp án cho bạn khi làm bài kiểm tra.
d) Đã hai lần trong tuần này, một bạn ép em đưa tiền ăn sáng và hăm doạ: “Không được kể lại cho bất kì ai”.
  *   Sản phẩm:
· Trường hợp a: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng tránh xa các bạn và báo ngay cho giáo viên trường để ngăn chặn vấn đề này, tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.
· Trường hợp b: Em sẽ không đồng ý, khuyên các bạn không nên làm như thế vì mỗi người có một đặc điểm riêng không ai giống ai, hãy tôn trọng người khác cũng như tôn trọng bản thân mình.
· Trường hợp c: Em sẽ không đồng ý, nhanh chóng bỏ chạy về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để xử lí vấn đề này.
· Trường hợp d: Em sẽ bình tĩnh, mạnh dạn về nhà trình bày cho mẹ biết, báo cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn.
      Câu hỏi 3. Em hãy đọc và sắp xếp các hành động sau theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường.
a) Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường,
b) Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
c) Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
d) Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
e) Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
f) Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
     *sản phẩm:
Thứ tự các hành động theo trình tự trước, trong và sau khi xảy ra bạo lực học đường:
· 1. Sử dụng một số thế võ tự vệ (nếu biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân nhằm tránh bạo lực học đường.
· 2. Bỏ chạy khỏi vị trí nguy hiểm có thể xảy ra bạo lực học đường, kêu cứu để thu hút sự chú ý của mọi người.
· 3. Thành thật kể với người lớn những chuyện đáng tiếc có liên quan đến bạo lực học đường đã xảy ra để nhận được sự giúp đỡ.
· 4. Lập tức kiểm tra y tế nếu có những biểu hiện bất thường về cơ thể hoặc sức khoẻ (đau, nhức, bám,...) sau khi bị bạo lực học đường.
· 5. Hoà giải nhằm xử lí các mâu thuẫn học đường trên tinh thần dân chủ, tôn trọng.
· 6. Báo ngay cho người lớn để xử lí kịp thời tình huống mâu thuẫn mới phát sinh nhằm tránh xảy ra bạo lực học đường.
       Câu hỏi 4. Em hãy kể lại một tình huống mâu thuẫn của bạn bè mà em từng chứng kiến, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tạo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
     *Sản phẩm:
· Tình huống mâu thuẩn: trong lúc đi học về em thấy bạn Hà bị một anh khóa trên bắt nạt, sau đó Hà đã nhờ anh của mình đánh trả, cuối cùng cả 2 cùng bạn đánh nhau.
· Giải pháp: nếu trong huống ấy, Hà nên bỏ chạy về nhà báo với cha mẹ và trình bày cho giáo viên chủ nhiệm để nhanh chóng ngăn chặn vấn đề này tiếp diễn chứ không nên nhờ một người khác đánh trả, như vậy chuyện sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

 * Tổ chức thực hiện: 3 tổ nhóm thực hiện và viết câu trả lời vào giấy của nhóm
                             Gọi đại diện tổ báo cáo kết quả cho từng tình huống
                              Các tổ khác theo dõi bổ sung
                              Giáo viên chốt lại các kết quả                                     



16. Hoạt động 4. Vận dụng
*Mục tiêu  nhằm tạo cơ hội cho HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng, thể nghiệm giá trị đã được học vào trong cuộc sống thực tiễn ở gia đình, nhà trường và cộng đồng..
        * Nội dung
           Câu hỏi 1. Em hãy thiết kế và trang trí thông điệp về phòng, chống bạo lực học đường bằng các hình thức: vẽ, xé dán tranh,... và trình bày cho cả lớp cùng xem.
         *Sản phẩm :
Gợi ý:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_42_57.png?itok=NKxr8LsX]
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_43_63.png?itok=7nAFmst1]
    *Câu hỏi 2. Em hãy hợp tác cùng bạn để xây dựng kịch bản và sắm vai trước lớp một tiểu phẩm về phòng, chống bạo lực học đường.
    * Sản phẩm :
Tiểu phẩm: “PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”
Gồm có các vai: Nam, Tuấn, Đạt, cô giáo, các học sinh.
Buổi sáng ở trường...
Hòa và Đạt đang chơi bắn bi ở sân trường vào buổi chiều. Hai bạn đang chơi rất vui vẻ thì thấy anh Nam lớp trên cùng một đám bạn đi lại chỗ Hòa và Đạt.
· Nam: Ê, chơi gì đó, cho bọn anh chơi cùng với!
Vừa nói xong, một anh cướp mấy viên bi trên tay Hòa!
· Hòa la lên: Ớ… các anh trả bi lại cho em đi.
· Nam: Tao không trả đấy? Mày thích gì?
Nói chưa dứt Đạt lao vào giằng bi trên tay Nam và bị Nam đẩy ngã lăn quay, Đạt bật khóc, Nam đá thêm mấy đá vào Đạt.
· Nam: anh bảo rồi, mày không làm gì được anh đâu?! Anh mượn mấy viên bi này chơi tạm, lúc nào chán anh trả lại nhá!!
Sau đó Nam cùng các bạn học sinh khác cầm túi bi của 2 bạn đi mất.
Trên đường đi về…
· Hòa: cậu đừng nói với ai nhé Đạt, tớ sợ các anh sẽ đánh chúng ta đấy!
· Đạt: Không được, mình phải báo cho cô giáo để xử lí tình huống này.
· Hòa: Nhưng minh sợ!
Ngày hôm sau, Hòa lên gặp cô giáo chủ nhiệm lớp của Nam và báo cáo sự việc trên.
· Đạt: hôm qua em và Đạt bị anh Nam lớp cô đánh và lấy hết bi trong lúc tụi em chơi ở sân trường ạ, mong cô xử lí giúp bọn em, em cảm ơn cô.
· Cô giáo: các em yên tâm, cô sẽ xử lí giúp nhé, đừng lo lắng.
Cô giáo gọi Nam cùng các bạn học sinh khác lên để hỏi rõ sự việc.
Tại phòng giáo viên...
· Cô giáo: Em có mình lỗi của mình không Nam, tại sao em lại bắt nạt hai bạn nhỏ như thế là không đúng. Em nên xem lại bản thân và xin lỗi hai bạn.
· Nam: Em biết lỗi rồi ạ! cháu xin lỗi bác, em xin lỗi cô, xin lỗi em Hòa và Đạt ạ, em sẽ không như vậy nữa đâu!!
· Cô giáo: Các em nhận ra lỗi của mình và biết sửa như vậy là rất tốt, cô cũng hy vọng tất cả các bạn học sinh ngồi đây đều ghi nhớ: không được bắt nạt các em nhỏ, không gây gổ đánh nhau trong và ngoài nhà trường và không tham gia vào các trò chơi game không phù hợp với lứa tuổi.
Tổ chức thực hiện:
HS có thể thực hiện theo nhóm biểu diễn trước lớp 
IV. RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY
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BÀI 6: QUẢN LÍ TIỀN
Môn học: GDCD  lớp7
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 3 TIẾT
I - MỤC TIÊU
	Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức 
 - Nêu được ý nghĩa của viÖc quản lý tiền hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả.
- Bước đầu biết quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân.
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết quản lý tiền thông qua việc sử dụng tiền hiệu quả để đạt được mục tiêu của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân, kiên trì với mục tiêu, kế hoạch đã dề ra.
Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Sử dụng hiệu quả và đúng kế hoạch khoản thu nhập của bản thân trong các hoạt động cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân về thu nhập cá nhân …. 
Nhân ái: có kế hoach sử dụng tiền vào các hoạt động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các cá nhân và tập thể khi cần thiết. 
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện kế hoạch quản lý tiền mà bản thân đã đề ra, ..
II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Tivi, máy tính,
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
( Nội dung đã được giao cho học sinh từ cuối bài học trước)
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế để HS chuẩn bị vào bài học mới.
- HS bước đầu nhận biết được vai trò, ý nghĩa của việc quản lý tiền
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài tập mở đầu . 
- Cả lớp cùng thảo luận theo nhóm bàn về yêu cầu với biểu đồ trong sgk ( GV chiếu lên tivi)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Cần quản lý và sử dụng tiền hợp lý theo kế hoạch cho các khoản chi tiêu để đạt mục tiêu đề ra. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Cả lớp cùng quan sát lên tivi, đọc câu hỏi thảo luận
- Thảo luận theo nhóm bàn và cử dsaij diện trình bày.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Gọi học sinh đại diện 2-3 nhóm trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ xung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học:

	


2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   2.1. Tìm hiểu nội dung: quản lý tiền hiệu quả và ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả
*Nhiệm vụ 1:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_3_176.png?itok=VACTPMHj]
 a. Mục tiêu:
- HS biết được thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả?
- HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS theo nhóm 4 HS một nhóm trong thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, đọc thông tin; trả lời theo hai câu hỏi:
- Theo em trong các hình trên, hình nào thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả?.
Em hãy phân tích ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả được thể hiện trong mỗi hình ảnh đó.
- Theo em, thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả là gì?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
- Quản lý tiền hiệu quả là biét sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến. 
- Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi ngườicos thể cân bằng tài chính hiện tại; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai; đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
Quan sát hình ảnh, đọc thông tin; trả lời theo  câu hỏi:
- Theo em trong các hình trên, hình nào thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả?.
Em hãy phân tích ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả được thể hiện trong mỗi hình ảnh đó.
- Theo em, thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp đôi, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

	1.Ý nghĩ của quản lý tiền hiệu quả
- Quản lý tiền hiệu quả là biét sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến. 
- Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi ngườicos thể cân bằng tài chính hiện tại; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai; đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.




2.2. Các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
* Nhiệm vụ 1:
a/Hình ảnh 1:






[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_4_166.png?itok=QrB24eJA]
















b/Hình ảnh 2:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_5_163.png?itok=RC7ISR3a]




b/Hình ảnh 3:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_6_157.png?itok=rUgRF0O0]

a. Mục tiêu:
* HS nắm được một số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
- Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân;
- Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
- Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí
* HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS hoạt động nhóm nhỏ: 2 HS một nhóm trong thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
* Em hãy cho biết bạn HS trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản thu nào.
* Bản thân em đã có các khoản thu nào? Theo em, các khoản thu của mình chủ yếu đến từ đâu?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 4 HS một nhóm, thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
+ Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của các bạn HS trong hình ảnh 2. Theo em, cách sử dụng tiền nào là hợp lý? Vì sao?
+ Em hãy xác định các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 4 HS một nhóm, thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
+) Em hãy cho biết bạn học sinh trong hình ảnh 3 đã đưa ra phương án chi tiêu cụ thể như thế nào?
+) Theo em, để quản lí tiền hiệu quả mỗi người cần thực hiện các nguyên tắc nào?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
C. 1. Hình 1:
* Bạn HS trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản thu từ:
- Tiền lì xì
- Tiền thưởng từ việc học tập
- Tiền tiêu vặt từ bố mẹ cho.
* Các khoản thu chủ yếu đến từ việc học tập, từ boos mẹ cho, từ việc bán những thứ đồ do bản thân tự làm, Thu gom phế liệu …
C. 2. Hình 2
*) Nhận xét:
· Sử dụng tiền bằng cách chỉ tiêu vào những thứ thiết yếu và ưu tiên việc tiết kiệm tiền trước là những cách sử dụng tiền hợp lí.
· Việc có bao nhiêu liền chi tiêu hết vào những thứ mình thích là cách sử dụng không hợp lí vì nếu không dành ra một khoản tiết kiệm thì đến khi có việc đột xuất cần dùng đến tiền sẽ không đủ khả năng chi trả.
*) Các khoản chi thiết yếu:
· Đồ ăn, đồ uống
· Dụng cụ học tập
· Quyên góp, ủng hộ quỹ
· Tặng quà người thân, bạn bè
*) Các khoản chi không thiết yếu:
· Khoản chơi game, đồ chơi
· Liên tục mua quần áo, giày dép
C, 3 Hình 3
*) Bạn đã chia tiền vào các mục đích sử dụng cụ thể:
· Chi tiêu cho những thứ thiết yếu (35%)
· Chi tiêu cho mục đích học tập (30%)
· Chi tiêu vào mục đích giải trí (10%)
· Tiết kiệm (20%)
· Góp quỹ, ủng hộ người khác (5%)
*) Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
· Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
· Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
· Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
* Quan sát hình ảnh 1, đọc câu hỏi thảo luận cặp đôi; trả lời theo hai câu hỏi:
- Em dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
- Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?
* Quan sát hình ảnh 2, đọc câu hỏi thảo luận , làm việc theo nhóm ,  ghi câu trả lời lên giấy rôki theo KTKTB.
+ Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của các bạn HS trong hình ảnh 2. Theo em, cách sử dụng tiền nào là hợp lý? Vì sao?
+ Em hãy xác định các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp đôi, theo nhóm 4 HS, lần lươt thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
   - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 
	2.2. Các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
*) Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
· Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
· Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
· Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.

	


2.3. Tìm hiểu nội dung:  Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân
Câu hỏi 1. Em hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_7_145.png?itok=pP33uIyQ]
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?Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
a. Mục tiêu:
- HS nắm được một số công việc phù hợp với độ tuổi, sở thích, và điều kiện để tạo nguồn thu nhập cho bản thân; biết quý trọng đồng tiền của bản thân, gia đình và xã hội.
- HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS hoạt động nhóm theo bàn .
- HS quan sát tranh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
?Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
a) Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách:
· Hình 1: Bạn học sinh kiếm tiền bằng cách chăm sóc đàn gà để bán kiếm tiền.
· Hình 2: Hai bạn kiếm tiền bằng cách tự làm đồ thủ công để bán lấy tiền.
· Hình 3: Các bạn học sinh cùng thu gom giấy vụn để bán lấy tiền.
b) Một số cách kiếm thêm thu nhập:
· Tự làm bánh, làm thiệp, làm đồ tái chế để bán
· Phụ giúp bố mẹ việc nhà để được thưởng
· Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi để được nhận thưởng
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo bàn
HS quan sát tranh và trả lời theo hai câu hỏi:
? Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo bàn, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
 - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

	3/ Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân :
Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình số công việc phù hợp với độ tuổi, sở thích, và điều kiện của bản thân; để biết quý trọng đồng tiền của bản thân, gia đình và xã hội.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá.
- HS được phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
b. Nội dung:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Quản lí tiền là việc của người trưởng thành, không phải là của học sinh.
B. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu để thực hiện các dự định tương lai của bản thân.
C. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian, nên dùng thời gian đó để kiếm tiền thì tốt hơn.
D. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể để phòng những trường hợp rủi ro bất ngờ trong cuộc sống.
E. Học sinh không cần quản lí tiền, vì nhiều cha mẹ học sinh không muốn con mình sớm bị đồng tiền làm ảnh hưởng.
Bài tập 2: Em hãy cho biết việc làm của bạn nào dưới đây thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả? Vì sao?
A. Bạn K thường tận dụng các đồ vật có thể tái chế để làm đồ dùng học tập.
B. Bố mẹ cho H tiền ăn sáng nhưng H không ăn để tiết kiệm tiền.
C. Bạn M sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả.
D. Bạn X cứ có tiền là tiêu hết.
E. Khi nhận được tiền thưởng của nhà trường, bạn D dành một khoản để tiết kiệm.
Bài tập 4: Đầu năm mới, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của minh.
a) Em có nhận xét gì về việc làm của H?
b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào?
Bài tập  5. Em hãy cùng bạn tìm các cách tăng nguồn thu nhập và thảo luận tính khả thi của những cách đó đối với học sinh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc  cá nhân, theo nhóm:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 1: Làm việc cá nhân
Bài tập 2: Làm việc nhóm bàn
Bài tập 4: Làm việc nhóm bàn
Bài tập 5: Làm việc nhóm bàn
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân với  bài tập 1
 - HS làm việc theo nhóm bàn, thảo luận, thống nhất cử đại diện và  nội dung câu trả lời bài 2,4,5.
    - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời, làm việc nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi bài tập 1.  
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung,đại diện nhóm trình bày kết quả .
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
- Các nhóm khác nhận xét. 
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	Bài tập 1: 
Em đồng ý với các ý kiến:
-/ B. vì quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp ta phân bổ nguồn tiền vào những khoản chi tiêu cụ thể, hợp lí. Từ đó tránh được việc chi tiêu quá mức và qua việc tiết kiệm sẽ giúp ta có đủ tiền để mua những thứ mình thích.
-/ D. vì cuộc sống sẽ luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, những sự cố đột ngột xảy ra mà không báo trước. Khi đó, rất có thể chúng ta sẽ cần một khoản tiền lớn để chi trả cho những sự cố đó (ví dụ như tiền viện phí...).
*Nếu như biết cách quản lí tiền hiệu quả, thì khi rơi vào những trường hợp đó ta sẽ không bị động, có đủ khả năng để chi trả.
Em không đồng ý với các ý kiến:
-/A. vì quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống cần thiết mà mỗi người đều cần được rèn luyện từ khi còn nhỏ.
/ C. vì quản lí tiền không hề tốn thời gian, ngược lại quản lí tiền hiệu quả không những giúp ta chi tiêu hợp lí, chủ động mà còn giúp ta quản lí thời gian tốt hơn.
*Ví dụ như khi muốn mua một chiếc điện thoại mới, nếu biết cách quản lí tiền hiệu quả và để ra một khoản tiết kiệm hàng tháng, thì có thể là 6 - 7 tháng là có đủ tiền mua.
Nếu không biết cách quản lí tiền hiệu quả, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đợi bao giờ được nhận một khoản tiền to mới mua thì mất rất nhiều thời gian.
-/ E. vì quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống rất tốt cho học sinh, giúp cho học sinh có ý chí phấn đấu đạt được những điều mình muốn bằng năng lực bản thân và biết san sẻ nỗi vất vả với bố mẹ.
  Bài tập 2: 
  Việc làm thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
A. vì bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền dùng để mua đồ dùng học tập, không những thế còn góp phần bảo vệ môi trường vì hạn chế được rác thải.
C. vì điện, nước dùng càng nhiều thì càng tốn nhiều tiền, vì vậy tiết kiệm điện, nước cũng chính là tiết kiệm tiền.
E. vì dành một khoản để tiết kiệm thay vì tiêu hết chính là một biểu hiện của việc quản lí tiền hiệu quả.

       Bài tập 4: 
a) Nhận xét:
-Việc làm của H đã thể hiện bạn là người không biết cách quản lí tiền bạc và chi tiêu hiệu quả.
-Việc H dùng hết tiền để mua một món đồ chơi khi chưa lên kế hoạch kĩ lưỡng là vô cùng phí phạm. Vì vậy mà H không còn tiền để mua chiếc máy tính cầm tay phục vụ cho việc học tập nữa.
b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H:
-Hãy cố gắng tập quản lí chi tiêu, không nên chi tiêu theo cảm tính thích gì mua đó, tập cách cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua một thứ gì đó xem đó có phải là thứ thực sự cần thiết không, có ý nghĩa lâu dài hay k và nên duy trì cho bản thân một khoản tiền tiết kiệm.
-Quản lí chi tiêu hiệu quả sẽ giúp H không rơi vào tình trạng chi tiêu quá mức, luôn ở trong trạng thái chủ động và có thể mua được những thứ cần thiết phục vụ cho cuộc sống.
       Bài tập 4: 
Một số cách tăng nguồn thu nhập phù hợp với học sinh:
-Thu gom giấy vụn, chai lọ, bìa các tông để bán
- Bán các sản phẩm thủ công từ các vật liệu tái chế
-Bán những sản phẩm tự làm được trong khả năng: vẽ tranh, làm bánh,...
-Phụ giúp cha mẹ việc nhà và chịu khó học tập để được nhận thưởng



Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua hoạt động dự án.
- Mỗi HS xây dựng 1 bản kế hoách về quản lý tiền cho “ Quỹ học tập” hàng n¨m của bản thân ( câu hỏi 1 phần vận dụng – SGK)
- Trình bày về ý tưởng làm 1 sản phẩm từ vật liệu có sẵn trong gia đinh để bán – tạo nguồn thu nhập , tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường…
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 4 nhóm hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi vận dụng trong SGK
 Nhóm 1+ 2:  Thực hiện yêu cầu 1 phần vận dụng.
Nhóm 3 + 4:  Thực hiện yêu cầu 2 phần vận dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
    - Yc hs nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	













BÀI 6: QUẢN LÍ TIỀN
Môn học: GDCD  lớp7
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 3 TIẾT
I - MỤC TIÊU
	Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức 
 - Nêu được ý nghĩa của viÖc quản lý tiền hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả.
- Bước đầu biết quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân.
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết quản lý tiền thông qua việc sử dụng tiền hiệu quả để đạt được mục tiêu của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân, kiên trì với mục tiêu, kế hoạch đã dề ra.
Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Sử dụng hiệu quả và đúng kế hoạch khoản thu nhập của bản thân trong các hoạt động cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân về thu nhập cá nhân …. 
Nhân ái: có kế hoach sử dụng tiền vào các hoạt động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các cá nhân và tập thể khi cần thiết. 
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện kế hoạch quản lý tiền mà bản thân đã đề ra, ..
II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Tivi, máy tính,
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
( Nội dung đã được giao cho học sinh từ cuối bài học trước)
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế để HS chuẩn bị vào bài học mới.
- HS bước đầu nhận biết được vai trò, ý nghĩa của việc quản lý tiền
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài tập mở đầu . 
- Cả lớp cùng thảo luận theo nhóm bàn về yêu cầu với biểu đồ trong sgk ( GV chiếu lên tivi)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Cần quản lý và sử dụng tiền hợp lý theo kế hoạch cho các khoản chi tiêu để đạt mục tiêu đề ra. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Cả lớp cùng quan sát lên tivi, đọc câu hỏi thảo luận
- Thảo luận theo nhóm bàn và cử dsaij diện trình bày.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Gọi học sinh đại diện 2-3 nhóm trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ xung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học:

	


2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   2.1. Tìm hiểu nội dung: quản lý tiền hiệu quả và ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả
*Nhiệm vụ 1:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_3_176.png?itok=VACTPMHj]
 a. Mục tiêu:
- HS biết được thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả?
- HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS theo nhóm 4 HS một nhóm trong thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, đọc thông tin; trả lời theo hai câu hỏi:
- Theo em trong các hình trên, hình nào thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả?.
Em hãy phân tích ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả được thể hiện trong mỗi hình ảnh đó.
- Theo em, thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả là gì?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
- Quản lý tiền hiệu quả là biét sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến. 
- Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi ngườicos thể cân bằng tài chính hiện tại; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai; đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
Quan sát hình ảnh, đọc thông tin; trả lời theo  câu hỏi:
- Theo em trong các hình trên, hình nào thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả?.
Em hãy phân tích ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả được thể hiện trong mỗi hình ảnh đó.
- Theo em, thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp đôi, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

	1.Ý nghĩ của quản lý tiền hiệu quả
- Quản lý tiền hiệu quả là biét sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến. 
- Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi ngườicos thể cân bằng tài chính hiện tại; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai; đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.




2.2. Các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
* Nhiệm vụ 1:
a/Hình ảnh 1:
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b/Hình ảnh 2:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_5_163.png?itok=RC7ISR3a]




b/Hình ảnh 3:
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a. Mục tiêu:
* HS nắm được một số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
- Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân;
- Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
- Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí
* HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS hoạt động nhóm nhỏ: 2 HS một nhóm trong thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
* Em hãy cho biết bạn HS trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản thu nào.
* Bản thân em đã có các khoản thu nào? Theo em, các khoản thu của mình chủ yếu đến từ đâu?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 4 HS một nhóm, thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
+ Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của các bạn HS trong hình ảnh 2. Theo em, cách sử dụng tiền nào là hợp lý? Vì sao?
+ Em hãy xác định các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 4 HS một nhóm, thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
+) Em hãy cho biết bạn học sinh trong hình ảnh 3 đã đưa ra phương án chi tiêu cụ thể như thế nào?
+) Theo em, để quản lí tiền hiệu quả mỗi người cần thực hiện các nguyên tắc nào?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
C. 1. Hình 1:
* Bạn HS trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản thu từ:
- Tiền lì xì
- Tiền thưởng từ việc học tập
- Tiền tiêu vặt từ bố mẹ cho.
* Các khoản thu chủ yếu đến từ việc học tập, từ boos mẹ cho, từ việc bán những thứ đồ do bản thân tự làm, Thu gom phế liệu …
C. 2. Hình 2
*) Nhận xét:
· Sử dụng tiền bằng cách chỉ tiêu vào những thứ thiết yếu và ưu tiên việc tiết kiệm tiền trước là những cách sử dụng tiền hợp lí.
· Việc có bao nhiêu liền chi tiêu hết vào những thứ mình thích là cách sử dụng không hợp lí vì nếu không dành ra một khoản tiết kiệm thì đến khi có việc đột xuất cần dùng đến tiền sẽ không đủ khả năng chi trả.
*) Các khoản chi thiết yếu:
· Đồ ăn, đồ uống
· Dụng cụ học tập
· Quyên góp, ủng hộ quỹ
· Tặng quà người thân, bạn bè
*) Các khoản chi không thiết yếu:
· Khoản chơi game, đồ chơi
· Liên tục mua quần áo, giày dép
C, 3 Hình 3
*) Bạn đã chia tiền vào các mục đích sử dụng cụ thể:
· Chi tiêu cho những thứ thiết yếu (35%)
· Chi tiêu cho mục đích học tập (30%)
· Chi tiêu vào mục đích giải trí (10%)
· Tiết kiệm (20%)
· Góp quỹ, ủng hộ người khác (5%)
*) Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
· Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
· Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
· Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
* Quan sát hình ảnh 1, đọc câu hỏi thảo luận cặp đôi; trả lời theo hai câu hỏi:
- Em dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
- Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?
* Quan sát hình ảnh 2, đọc câu hỏi thảo luận , làm việc theo nhóm ,  ghi câu trả lời lên giấy rôki theo KTKTB.
+ Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của các bạn HS trong hình ảnh 2. Theo em, cách sử dụng tiền nào là hợp lý? Vì sao?
+ Em hãy xác định các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp đôi, theo nhóm 4 HS, lần lươt thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
   - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 
	2.2. Các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
*) Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
· Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
· Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
· Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.

	


2.3. Tìm hiểu nội dung:  Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân
Câu hỏi 1. Em hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
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?Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
a. Mục tiêu:
- HS nắm được một số công việc phù hợp với độ tuổi, sở thích, và điều kiện để tạo nguồn thu nhập cho bản thân; biết quý trọng đồng tiền của bản thân, gia đình và xã hội.
- HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS hoạt động nhóm theo bàn .
- HS quan sát tranh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
?Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
a) Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách:
· Hình 1: Bạn học sinh kiếm tiền bằng cách chăm sóc đàn gà để bán kiếm tiền.
· Hình 2: Hai bạn kiếm tiền bằng cách tự làm đồ thủ công để bán lấy tiền.
· Hình 3: Các bạn học sinh cùng thu gom giấy vụn để bán lấy tiền.
b) Một số cách kiếm thêm thu nhập:
· Tự làm bánh, làm thiệp, làm đồ tái chế để bán
· Phụ giúp bố mẹ việc nhà để được thưởng
· Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi để được nhận thưởng
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo bàn
HS quan sát tranh và trả lời theo hai câu hỏi:
? Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo bàn, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
 - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

	3/ Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân :
Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình số công việc phù hợp với độ tuổi, sở thích, và điều kiện của bản thân; để biết quý trọng đồng tiền của bản thân, gia đình và xã hội.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá.
- HS được phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
b. Nội dung:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Quản lí tiền là việc của người trưởng thành, không phải là của học sinh.
B. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu để thực hiện các dự định tương lai của bản thân.
C. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian, nên dùng thời gian đó để kiếm tiền thì tốt hơn.
D. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể để phòng những trường hợp rủi ro bất ngờ trong cuộc sống.
E. Học sinh không cần quản lí tiền, vì nhiều cha mẹ học sinh không muốn con mình sớm bị đồng tiền làm ảnh hưởng.
Bài tập 2: Em hãy cho biết việc làm của bạn nào dưới đây thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả? Vì sao?
A. Bạn K thường tận dụng các đồ vật có thể tái chế để làm đồ dùng học tập.
B. Bố mẹ cho H tiền ăn sáng nhưng H không ăn để tiết kiệm tiền.
C. Bạn M sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả.
D. Bạn X cứ có tiền là tiêu hết.
E. Khi nhận được tiền thưởng của nhà trường, bạn D dành một khoản để tiết kiệm.
Bài tập 4: Đầu năm mới, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của minh.
a) Em có nhận xét gì về việc làm của H?
b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào?
Bài tập  5. Em hãy cùng bạn tìm các cách tăng nguồn thu nhập và thảo luận tính khả thi của những cách đó đối với học sinh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc  cá nhân, theo nhóm:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 1: Làm việc cá nhân
Bài tập 2: Làm việc nhóm bàn
Bài tập 4: Làm việc nhóm bàn
Bài tập 5: Làm việc nhóm bàn
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân với  bài tập 1
 - HS làm việc theo nhóm bàn, thảo luận, thống nhất cử đại diện và  nội dung câu trả lời bài 2,4,5.
    - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời, làm việc nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi bài tập 1.  
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung,đại diện nhóm trình bày kết quả .
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
- Các nhóm khác nhận xét. 
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	Bài tập 1: 
Em đồng ý với các ý kiến:
-/ B. vì quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp ta phân bổ nguồn tiền vào những khoản chi tiêu cụ thể, hợp lí. Từ đó tránh được việc chi tiêu quá mức và qua việc tiết kiệm sẽ giúp ta có đủ tiền để mua những thứ mình thích.
-/ D. vì cuộc sống sẽ luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, những sự cố đột ngột xảy ra mà không báo trước. Khi đó, rất có thể chúng ta sẽ cần một khoản tiền lớn để chi trả cho những sự cố đó (ví dụ như tiền viện phí...).
*Nếu như biết cách quản lí tiền hiệu quả, thì khi rơi vào những trường hợp đó ta sẽ không bị động, có đủ khả năng để chi trả.
Em không đồng ý với các ý kiến:
-/A. vì quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống cần thiết mà mỗi người đều cần được rèn luyện từ khi còn nhỏ.
/ C. vì quản lí tiền không hề tốn thời gian, ngược lại quản lí tiền hiệu quả không những giúp ta chi tiêu hợp lí, chủ động mà còn giúp ta quản lí thời gian tốt hơn.
*Ví dụ như khi muốn mua một chiếc điện thoại mới, nếu biết cách quản lí tiền hiệu quả và để ra một khoản tiết kiệm hàng tháng, thì có thể là 6 - 7 tháng là có đủ tiền mua.
Nếu không biết cách quản lí tiền hiệu quả, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đợi bao giờ được nhận một khoản tiền to mới mua thì mất rất nhiều thời gian.
-/ E. vì quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống rất tốt cho học sinh, giúp cho học sinh có ý chí phấn đấu đạt được những điều mình muốn bằng năng lực bản thân và biết san sẻ nỗi vất vả với bố mẹ.
  Bài tập 2: 
  Việc làm thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
A. vì bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền dùng để mua đồ dùng học tập, không những thế còn góp phần bảo vệ môi trường vì hạn chế được rác thải.
C. vì điện, nước dùng càng nhiều thì càng tốn nhiều tiền, vì vậy tiết kiệm điện, nước cũng chính là tiết kiệm tiền.
E. vì dành một khoản để tiết kiệm thay vì tiêu hết chính là một biểu hiện của việc quản lí tiền hiệu quả.

       Bài tập 4: 
a) Nhận xét:
-Việc làm của H đã thể hiện bạn là người không biết cách quản lí tiền bạc và chi tiêu hiệu quả.
-Việc H dùng hết tiền để mua một món đồ chơi khi chưa lên kế hoạch kĩ lưỡng là vô cùng phí phạm. Vì vậy mà H không còn tiền để mua chiếc máy tính cầm tay phục vụ cho việc học tập nữa.
b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H:
-Hãy cố gắng tập quản lí chi tiêu, không nên chi tiêu theo cảm tính thích gì mua đó, tập cách cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua một thứ gì đó xem đó có phải là thứ thực sự cần thiết không, có ý nghĩa lâu dài hay k và nên duy trì cho bản thân một khoản tiền tiết kiệm.
-Quản lí chi tiêu hiệu quả sẽ giúp H không rơi vào tình trạng chi tiêu quá mức, luôn ở trong trạng thái chủ động và có thể mua được những thứ cần thiết phục vụ cho cuộc sống.
       Bài tập 4: 
Một số cách tăng nguồn thu nhập phù hợp với học sinh:
-Thu gom giấy vụn, chai lọ, bìa các tông để bán
- Bán các sản phẩm thủ công từ các vật liệu tái chế
-Bán những sản phẩm tự làm được trong khả năng: vẽ tranh, làm bánh,...
-Phụ giúp cha mẹ việc nhà và chịu khó học tập để được nhận thưởng



Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua hoạt động dự án.
- Mỗi HS xây dựng 1 bản kế hoách về quản lý tiền cho “ Quỹ học tập” hàng n¨m của bản thân ( câu hỏi 1 phần vận dụng – SGK)
- Trình bày về ý tưởng làm 1 sản phẩm từ vật liệu có sẵn trong gia đinh để bán – tạo nguồn thu nhập , tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường…
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 4 nhóm hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi vận dụng trong SGK
 Nhóm 1+ 2:  Thực hiện yêu cầu 1 phần vận dụng.
Nhóm 3 + 4:  Thực hiện yêu cầu 2 phần vận dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
    - Yc hs nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	









BÀI 6: QUẢN LÍ TIỀN
Môn học: GDCD  lớp7
THỜI LƯỢNG DẠY HỌC: 3 TIẾT
I - MỤC TIÊU
	Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:
1. Về kiến thức 
 - Nêu được ý nghĩa của viÖc quản lý tiền hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả.
- Bước đầu biết quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân.
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết quản lý tiền thông qua việc sử dụng tiền hiệu quả để đạt được mục tiêu của bản thân.
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân, kiên trì với mục tiêu, kế hoạch đã dề ra.
Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Sử dụng hiệu quả và đúng kế hoạch khoản thu nhập của bản thân trong các hoạt động cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân về thu nhập cá nhân …. 
Nhân ái: có kế hoach sử dụng tiền vào các hoạt động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các cá nhân và tập thể khi cần thiết. 
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện kế hoạch quản lý tiền mà bản thân đã đề ra, ..
II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Tivi, máy tính,
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.
III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
( Nội dung đã được giao cho học sinh từ cuối bài học trước)
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế để HS chuẩn bị vào bài học mới.
- HS bước đầu nhận biết được vai trò, ý nghĩa của việc quản lý tiền
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài tập mở đầu . 
- Cả lớp cùng thảo luận theo nhóm bàn về yêu cầu với biểu đồ trong sgk ( GV chiếu lên tivi)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Cần quản lý và sử dụng tiền hợp lý theo kế hoạch cho các khoản chi tiêu để đạt mục tiêu đề ra. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Cả lớp cùng quan sát lên tivi, đọc câu hỏi thảo luận
- Thảo luận theo nhóm bàn và cử dsaij diện trình bày.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Gọi học sinh đại diện 2-3 nhóm trả lời, học sinh khác nhận xét, bổ xung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học:

	


2. Hoạt động 2: Khám phá (Hình thành kiến thức mới)
                   2.1. Tìm hiểu nội dung: quản lý tiền hiệu quả và ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả
*Nhiệm vụ 1:
[image: https://hocthoi.net/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_3_176.png?itok=VACTPMHj]
 a. Mục tiêu:
- HS biết được thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả?
- HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS theo nhóm 4 HS một nhóm trong thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, đọc thông tin; trả lời theo hai câu hỏi:
- Theo em trong các hình trên, hình nào thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả?.
Em hãy phân tích ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả được thể hiện trong mỗi hình ảnh đó.
- Theo em, thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả là gì?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
- Quản lý tiền hiệu quả là biét sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến. 
- Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi ngườicos thể cân bằng tài chính hiện tại; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai; đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
Quan sát hình ảnh, đọc thông tin; trả lời theo  câu hỏi:
- Theo em trong các hình trên, hình nào thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả?.
Em hãy phân tích ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả được thể hiện trong mỗi hình ảnh đó.
- Theo em, thế nào là quản lý tiền hiệu quả?
- Ý nghĩa chung của việc quản lý tiền hiện quả là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp đôi, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

	1.Ý nghĩ của quản lý tiền hiệu quả
- Quản lý tiền hiệu quả là biét sử dụng tiền một cách hợp lý nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến. 
- Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi ngườicos thể cân bằng tài chính hiện tại; chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai; đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra và có thể giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.




2.2. Các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
* Nhiệm vụ 1:
a/Hình ảnh 1:
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b/Hình ảnh 2:
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b/Hình ảnh 3:
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a. Mục tiêu:
* HS nắm được một số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
- Xác định rõ mục tiêu quản lý tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân;
- Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
- Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí
* HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS hoạt động nhóm nhỏ: 2 HS một nhóm trong thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
* Em hãy cho biết bạn HS trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản thu nào.
* Bản thân em đã có các khoản thu nào? Theo em, các khoản thu của mình chủ yếu đến từ đâu?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 4 HS một nhóm, thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
+ Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của các bạn HS trong hình ảnh 2. Theo em, cách sử dụng tiền nào là hợp lý? Vì sao?
+ Em hãy xác định các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn, 4 HS một nhóm, thời gian 5 phút. Quan sát hình ảnh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
+) Em hãy cho biết bạn học sinh trong hình ảnh 3 đã đưa ra phương án chi tiêu cụ thể như thế nào?
+) Theo em, để quản lí tiền hiệu quả mỗi người cần thực hiện các nguyên tắc nào?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
C. 1. Hình 1:
* Bạn HS trong hình ảnh 1 đang tính toán các khoản thu từ:
- Tiền lì xì
- Tiền thưởng từ việc học tập
- Tiền tiêu vặt từ bố mẹ cho.
* Các khoản thu chủ yếu đến từ việc học tập, từ boos mẹ cho, từ việc bán những thứ đồ do bản thân tự làm, Thu gom phế liệu …
C. 2. Hình 2
*) Nhận xét:
· Sử dụng tiền bằng cách chỉ tiêu vào những thứ thiết yếu và ưu tiên việc tiết kiệm tiền trước là những cách sử dụng tiền hợp lí.
· Việc có bao nhiêu liền chi tiêu hết vào những thứ mình thích là cách sử dụng không hợp lí vì nếu không dành ra một khoản tiết kiệm thì đến khi có việc đột xuất cần dùng đến tiền sẽ không đủ khả năng chi trả.
*) Các khoản chi thiết yếu:
· Đồ ăn, đồ uống
· Dụng cụ học tập
· Quyên góp, ủng hộ quỹ
· Tặng quà người thân, bạn bè
*) Các khoản chi không thiết yếu:
· Khoản chơi game, đồ chơi
· Liên tục mua quần áo, giày dép
C, 3 Hình 3
*) Bạn đã chia tiền vào các mục đích sử dụng cụ thể:
· Chi tiêu cho những thứ thiết yếu (35%)
· Chi tiêu cho mục đích học tập (30%)
· Chi tiêu vào mục đích giải trí (10%)
· Tiết kiệm (20%)
· Góp quỹ, ủng hộ người khác (5%)
*) Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
· Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
· Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
· Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
* Quan sát hình ảnh 1, đọc câu hỏi thảo luận cặp đôi; trả lời theo hai câu hỏi:
- Em dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
- Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?
* Quan sát hình ảnh 2, đọc câu hỏi thảo luận , làm việc theo nhóm ,  ghi câu trả lời lên giấy rôki theo KTKTB.
+ Em hãy nhận xét cách sử dụng tiền của các bạn HS trong hình ảnh 2. Theo em, cách sử dụng tiền nào là hợp lý? Vì sao?
+ Em hãy xác định các khoản chi tiêu thiết yếu và không thiết yếu?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo cặp đôi, theo nhóm 4 HS, lần lươt thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
   - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 
	2.2. Các nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả:
*) Một số nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
· Xác định rõ mục tiêu quản lí tiền trên cơ sở các khoản thu thực tế của bản thân.
· Tiết kiệm trước khi chi tiêu, tiết kiệm phải thường xuyên, đều đặn.
· Chỉ chi tiêu các khoản cần thiết, tránh lãng phí.

	


2.3. Tìm hiểu nội dung:  Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân
Câu hỏi 1. Em hãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
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?Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
a. Mục tiêu:
- HS nắm được một số công việc phù hợp với độ tuổi, sở thích, và điều kiện để tạo nguồn thu nhập cho bản thân; biết quý trọng đồng tiền của bản thân, gia đình và xã hội.
- HS được phát triển các năng lực: tự học; hợp tác
b. Nội dung: 
- GV tổ chức HS hoạt động nhóm theo bàn .
- HS quan sát tranh, thảo luận trả lời theo hai câu hỏi:
?Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm học sinh.
a) Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách:
· Hình 1: Bạn học sinh kiếm tiền bằng cách chăm sóc đàn gà để bán kiếm tiền.
· Hình 2: Hai bạn kiếm tiền bằng cách tự làm đồ thủ công để bán lấy tiền.
· Hình 3: Các bạn học sinh cùng thu gom giấy vụn để bán lấy tiền.
b) Một số cách kiếm thêm thu nhập:
· Tự làm bánh, làm thiệp, làm đồ tái chế để bán
· Phụ giúp bố mẹ việc nhà để được thưởng
· Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi để được nhận thưởng
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo bàn
HS quan sát tranh và trả lời theo hai câu hỏi:
? Các bạn học sinh trong hình trên đã tạo thêm thu nhập bằng cách nào
 ? Em còn biết những cách nào khác để tạo thêm thu nhập cho bản thân phù hợp với lứa tuổi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc theo bàn, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
 - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề 

	3/ Cách tạo nguồn thu nhập cá nhân :
Để tạo nguồn thu nhập, mỗi người có thể tìm cho mình số công việc phù hợp với độ tuổi, sở thích, và điều kiện của bản thân; để biết quý trọng đồng tiền của bản thân, gia đình và xã hội.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong phần Khám phá.
- HS được phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.
b. Nội dung:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
A. Quản lí tiền là việc của người trưởng thành, không phải là của học sinh.
B. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người chủ động trong chi tiêu để thực hiện các dự định tương lai của bản thân.
C. Quản lí tiền là việc không cần thiết, tốn thời gian, nên dùng thời gian đó để kiếm tiền thì tốt hơn.
D. Quản lí tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể để phòng những trường hợp rủi ro bất ngờ trong cuộc sống.
E. Học sinh không cần quản lí tiền, vì nhiều cha mẹ học sinh không muốn con mình sớm bị đồng tiền làm ảnh hưởng.
Bài tập 2: Em hãy cho biết việc làm của bạn nào dưới đây thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả? Vì sao?
A. Bạn K thường tận dụng các đồ vật có thể tái chế để làm đồ dùng học tập.
B. Bố mẹ cho H tiền ăn sáng nhưng H không ăn để tiết kiệm tiền.
C. Bạn M sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả.
D. Bạn X cứ có tiền là tiêu hết.
E. Khi nhận được tiền thưởng của nhà trường, bạn D dành một khoản để tiết kiệm.
Bài tập 4: Đầu năm mới, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi hấp dẫn, H đã dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của minh.
a) Em có nhận xét gì về việc làm của H?
b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào?
Bài tập  5. Em hãy cùng bạn tìm các cách tăng nguồn thu nhập và thảo luận tính khả thi của những cách đó đối với học sinh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh làm việc  cá nhân, theo nhóm:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 1: Làm việc cá nhân
Bài tập 2: Làm việc nhóm bàn
Bài tập 4: Làm việc nhóm bàn
Bài tập 5: Làm việc nhóm bàn
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân với  bài tập 1
 - HS làm việc theo nhóm bàn, thảo luận, thống nhất cử đại diện và  nội dung câu trả lời bài 2,4,5.
    - Học sinh hình thành kĩ năng khai thác thông tin trả lời, làm việc nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi bài tập 1.  
- Với hoạt động nhóm:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung,đại diện nhóm trình bày kết quả .
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
- Các nhóm khác nhận xét. 
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	Bài tập 1: 
Em đồng ý với các ý kiến:
-/ B. vì quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp ta phân bổ nguồn tiền vào những khoản chi tiêu cụ thể, hợp lí. Từ đó tránh được việc chi tiêu quá mức và qua việc tiết kiệm sẽ giúp ta có đủ tiền để mua những thứ mình thích.
-/ D. vì cuộc sống sẽ luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, những sự cố đột ngột xảy ra mà không báo trước. Khi đó, rất có thể chúng ta sẽ cần một khoản tiền lớn để chi trả cho những sự cố đó (ví dụ như tiền viện phí...).
*Nếu như biết cách quản lí tiền hiệu quả, thì khi rơi vào những trường hợp đó ta sẽ không bị động, có đủ khả năng để chi trả.
Em không đồng ý với các ý kiến:
-/A. vì quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống cần thiết mà mỗi người đều cần được rèn luyện từ khi còn nhỏ.
/ C. vì quản lí tiền không hề tốn thời gian, ngược lại quản lí tiền hiệu quả không những giúp ta chi tiêu hợp lí, chủ động mà còn giúp ta quản lí thời gian tốt hơn.
*Ví dụ như khi muốn mua một chiếc điện thoại mới, nếu biết cách quản lí tiền hiệu quả và để ra một khoản tiết kiệm hàng tháng, thì có thể là 6 - 7 tháng là có đủ tiền mua.
Nếu không biết cách quản lí tiền hiệu quả, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đợi bao giờ được nhận một khoản tiền to mới mua thì mất rất nhiều thời gian.
-/ E. vì quản lí tiền hiệu quả là một kĩ năng sống rất tốt cho học sinh, giúp cho học sinh có ý chí phấn đấu đạt được những điều mình muốn bằng năng lực bản thân và biết san sẻ nỗi vất vả với bố mẹ.
  Bài tập 2: 
  Việc làm thể hiện nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả:
A. vì bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền dùng để mua đồ dùng học tập, không những thế còn góp phần bảo vệ môi trường vì hạn chế được rác thải.
C. vì điện, nước dùng càng nhiều thì càng tốn nhiều tiền, vì vậy tiết kiệm điện, nước cũng chính là tiết kiệm tiền.
E. vì dành một khoản để tiết kiệm thay vì tiêu hết chính là một biểu hiện của việc quản lí tiền hiệu quả.

       Bài tập 4: 
a) Nhận xét:
-Việc làm của H đã thể hiện bạn là người không biết cách quản lí tiền bạc và chi tiêu hiệu quả.
-Việc H dùng hết tiền để mua một món đồ chơi khi chưa lên kế hoạch kĩ lưỡng là vô cùng phí phạm. Vì vậy mà H không còn tiền để mua chiếc máy tính cầm tay phục vụ cho việc học tập nữa.
b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H:
-Hãy cố gắng tập quản lí chi tiêu, không nên chi tiêu theo cảm tính thích gì mua đó, tập cách cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua một thứ gì đó xem đó có phải là thứ thực sự cần thiết không, có ý nghĩa lâu dài hay k và nên duy trì cho bản thân một khoản tiền tiết kiệm.
-Quản lí chi tiêu hiệu quả sẽ giúp H không rơi vào tình trạng chi tiêu quá mức, luôn ở trong trạng thái chủ động và có thể mua được những thứ cần thiết phục vụ cho cuộc sống.
       Bài tập 4: 
Một số cách tăng nguồn thu nhập phù hợp với học sinh:
-Thu gom giấy vụn, chai lọ, bìa các tông để bán
- Bán các sản phẩm thủ công từ các vật liệu tái chế
-Bán những sản phẩm tự làm được trong khả năng: vẽ tranh, làm bánh,...
-Phụ giúp cha mẹ việc nhà và chịu khó học tập để được nhận thưởng



Hoạt động 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua hoạt động dự án.
- Mỗi HS xây dựng 1 bản kế hoách về quản lý tiền cho “ Quỹ học tập” hàng n¨m của bản thân ( câu hỏi 1 phần vận dụng – SGK)
- Trình bày về ý tưởng làm 1 sản phẩm từ vật liệu có sẵn trong gia đinh để bán – tạo nguồn thu nhập , tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường…
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy, trò
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 4 nhóm hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi vận dụng trong SGK
 Nhóm 1+ 2:  Thực hiện yêu cầu 1 phần vận dụng.
Nhóm 3 + 4:  Thực hiện yêu cầu 2 phần vận dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
    - Yc hs nhận xét câu trả lời.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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  Bài 11                            PHÒNG,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
                                           Thời gian thực hiện : 3 tiết
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường,địa phương tổ chức.
- Phê phán,đâu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền,vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
2.Năng lực:
-Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật.
+Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi.
+ Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin để tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
-Năng lực điều chỉnh hành vi : Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó.
+ Đánh giá được tác dụng và tác hại của thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và người khác trong học tập và sinh hoạt.
+ Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi tích cực; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi tiêu cực về đạo đức và pháp luật.
-Năng lực phát triển bản thân:Thực hiện được những việc làm để phòng,chống tệ nạn xã hội.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc,biết sử dụng ngon ngữ,hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với cô giáo và các bạn.
3.Phẩm chất:
- Yêu nước:Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
-Trách nhiệm:Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
II.Thiết bị dạy học và học liệu:
- Thiết bị:
+ Tài liệu: sách giáo khoa,sách giáo viên,sách bài tập,máy tính,ti vi,nam châm.
-Học liệu: Tranh vẽ về sơ đồ cách phòng chống tệ nạn xã hội,phiếu học tập
III.Tiến trình dạy học:
1.Hoạt động :Mở đầu ( 10  p)
a,Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
b,Nội dung:Hs quan sát các bức tranh vẽ/ Nêu suy nghĩ của bản thân
c,Sản phẩm: Các hình ảnh về tệ nạn xã hội:Đua xe,cờ bạc,tiêm chích ma túy,mại dâm.
d,Tổ chức thực hiện:
 * Gv chiếu  một vài hình ảnh về tệ nạn xã hội cùng các khẩu hiệu: Đua xe, tiêm chích ma tuý, cờ bạc,Mại dâm… .
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? Theo em những hình ảnh các em vừa xem nói lên điều gì?
* Hs theo dõi và trả lời.
* Gv nhận xét,chuyển ý: Vậy theo các em pháp luật của nước ta có những quy định gì về phòng,chống tệ nạn xã hội ,lứa tuổi hs chúng ta có thái độ,cách ứng xử như thế nào trước các tệ nạn xã hội.Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
2.Hoạt động : Hình thành kiến thức mới(35p)
 Hoạt động 1: Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội 
a,Mục tiêu:-Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó cũng như trách nhiệm của công dân nói chung, của học sinh nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh.
b,Nội dung:hs quan sát sgk,đọc thông tin 1, 2 và trả lời câu hỏi:
Câu 1: Theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội,những hành vi nào không được làm đối với cá nhân?
Câu 2: Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng,chống tệ nạn xã hội nào và sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ? 
Câu 3: Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ xử lí như thế nào ?
c,Sản phẩm:(Phiếu học tập số 1)
Câu 1:Những hành vi không được làm đối với cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội :
-Nghiêm cấm sản xuất,tàng trữ,vận chuyển,mua bán phương tiện dụng cụ sản xuất,sử dụng,tổ chức sử dụng,cưỡng bức,lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
- Nghiêm cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào,nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
-Nghiêm cấm đua xe,cổ vũ đua xe,tổ chức đua xe trái phép,lạng lách đánh võng.
-Nghiêm cấm hành  vi mại dâm,dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
-Trẻ em không được đánh bạc,uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.Nghiêm cấm ,lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích .Nghiêm cấm dụ dỗ,dẫn dắt trẻ em mại dâm,bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy,đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
Câu 2: -Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng,chống tệ nạn xã hội :vi phạm hành vi đánh bạc trái phép , tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
- Nhân vật Nguyễn T sẽ bị pháp luật xử lí :
+ Có thể bị phạt tù từ 03 đến 07 năm.
+ Còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trở lên.
Câu 3: Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ xử lí :
-Không bắt chước theo các thói hư tật xấu đó.
- Luôn nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác để không bị đối tượng xấu rủ rê,lôi kéo làm những việc phạm pháp.
- Kịp thời báo cho thầy cô giáo và công an để có những biện pháp giải quyết kịp thời và nhanh chóng.
d,Tổ chức thực hiện: 	
* Vòng 1:Vòng chuyên sâu: (8 phút)
TỔ CHỨC HĐ NHÓM: Chia lớp làm 6 nhóm, yêu cầu HS đánh số thành viên nhóm. 
-Phát phiếu học tập 
-Giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
+ Nhóm 1,2 câu số 1
+ Nhóm 3,4 câu số 2
+ Nhóm 5,6 câu số 3
 * Vòng 2: Vòng mảnh ghép:(8 phút)
-Tạo nhóm mới và giao nhiệm vụ mới
+Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu.
- Các nhóm tiếp tục thảo luận câu hỏi:
*GV:
-Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 
-Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
*HS: 
-Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
-Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 * Gv Chuẩn kiến thức.
-Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
-Chốt lại kiến thức. 
1. Những hành vi không được làm đối với cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội :
-Nghiêm cấm sản xuất,tàng trữ,vận chuyển,mua bán phương tiện dụng cụ sản xuất,sử dụng,tổ chức sử dụng,cưỡng bức,lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
- Nghiêm cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào,nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
-Nghiêm cấm đua xe,cổ vũ đua xe,tổ chức đua xe trái phép,lạng lách đánh võng.
-Nghiêm cấm hành  vi mại dâm,dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
-Trẻ em không được đánh bạc,uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.Nghiêm cấm ,lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích .Nghiêm cấm dụ dỗ,dẫn dắt trẻ em mại dâm,bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy,đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
 * Góc luật:Gv giới thiệu cho hs thêm 1 vài hình ảnh về bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	 
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* Hs theo dõi trên ti vi.
 Hoạt động 2:Trách nhiệm của công dân( học sinh) trong phòng,chống tệ nạn xã hội.
a,Mục tiêu: Giúp hs hiểu được trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải tuân thủ luật pháp của nhà nước.Từ đó có những việc làm phù hợp với lứa tuổi trong việc thực hiện những quy định của pháp luật.Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
b,Nội dung:hs quan sát sgk,đọc tình huống 2,3 và trả lời câu hỏi:
* Tình huống 2:(Phiếu học tập số 2) 
  Câu 1: Tại sao Trường THCS M tổ chức " Lễ phát động và tuyên truyền về phòng,chống tệ nạn xã hội trong nhà trường " ?
  Câu 2: Em có đồng ý với quan điểm của bạn H không? vì sao?
Câu 3: Nếu là hs Trường M, em sẽ tham gia hoạt động này với tinh thần như thế nào? Tại sao?
Câu 4: Theo em là 1 học sinh chúng ta cần phải làm gì để giữ mình không sa  vào các tệ nạn xã hội?
* Tình huống 3: Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? vì sao ?
a. Thấy người buôn bán ma túy thì nên lờ đi, coi như không biết.
b. Không mang đồ vật của người khác khi không biết rõ là gì, cho dù được trả nhiều tiền.
c. Tuyệt đối không giao tiếp với người nghiện ma túy vì sẽ bị lôi kéo và mang tiếng xấu.
d. Ma túy, mại dâm là con đường dẫn đến lây nhiễm HIV - AIDS.
đ. Hành vi tổ chức đánh bạc,đua xe ăn tiền là hành vi trái pháp luật.
c,Sản phẩm: Phiếu học tập số 2
Câu 1: Trường THCS M tổ chức " Lễ phát động và tuyên truyền về phòng,chống tệ nạn xã hội trong nhà trường " mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết trong đội ngũ cán bộ,giáo viên,nhân viên,học sinh trong nhà trường về hiểm họa,tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân,gia đình và xã hội.
Câu 2: Em không đồng ý với quan điểm của bạn H vì :
- Tệ nạn xã hội không chừa một ai,đặc biệt là lứa tuổi học sinh vì đối tượng này dễ bị dụ dỗ,lôi kéo,cưỡng chế,dọa nạn theo kẻ xấu bởi họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
- Lứa tuổi học sinh cần phải trang bị cho mình những kiến thức,hiểu biết về pháp luật để tránh bị sa vào con đường phạm pháp bằng cách :Tham gia các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội như tuyên truyền, vẽ tranh cổ động, áp phích,học tập dưới hình thức ngoại khóa ,đố vui để học về phòng chống tệ nạn xã hội do trường tổ chức.
- Phải hiểu rõ trách nhiệm của chính mình mới là cách hiệu quả nhất để lứa tuổi hs phòng,chống tệ nạn xã hội đang hoành hành khắp mọi nơi.
  Câu 3: Nếu là hs Trường M, em sẽ tham gia hoạt động này với thái độ : nghiêm túc,em sẽ vận động các bạn hs khác tham gia đầy đủ,nhiệt tình để tự trang bị cho mình những kiến thức bổ ích về pháp luật để các bạn hs và những người xung quanh em cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi đất nước.
* Tình huống 3: 
- Em đồng ý với những ý kiến : b,d,đ  vì : đó là những hành vi vi phạm pháp luật đã được luật pháp quy định và là căn bệnh do thiếu hiểu biết gây nên.
- Em không đồng ý với những ý kiến : a,c  vì : thể hiện thái độ thờ ơ,thiếu trách nhiệm của một người công dân.
d,Tổ chức thực hiện:
*Gv tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4 học sinh bằng kĩ thuật khăn trải bàn để tìm hiểu về : tình huống số 2

        
*HS tiếp nhận nhiệm vụ.HS suy nghĩ, thảo luận
*Gv quan sát, gợi mở, cố vấn
* GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học. GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
2.Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội:
- Phải sống giản dị, lành mạnh,tích cực rèn luyện thể dục,thể thao.
- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật:Không uống rượu,đánh bạc,đua xe,hút thuốc lá,sử dụng ma túy,xem phim ảnh bạo lực đồi trụy,không tham gia hoạt động mại dâm và giúp nhau không sa vào các tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội  do nhà trường, địa phương tổ chức.










* Hs theo dõi ti vi
*Tình huống 3:HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
* GV giao nhiệm vụ cho các cặp đôi làm phiếu học tập 3
* HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi.
* GV quan sát, khuyến khích,giúp đỡ hs.Gọi đại diện các nhóm trình bày,nhận xét.
* Gv nhận xét,chốt nội dung:
3.Hoạt động 3: Luyện tập (30p)	
a,Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét,đánh giá việc làm thể hiện thái độ,trách nhiệm của bản thân trong việc tuân thủ pháp luật. 
b,Nội dung:Hs làm bài tập trong sgk,chơi trò chơi.
-Hs làm bài tập trắc nghiệm qua trò chơi :Tiếp sức.
- Làm các bài 1 sgk t 59,60
c,Sản phẩm:
-Các đáp án đúng.
-Bài 1:
+ Tình huống 1:-Theo em, ý nghĩ của H là sai bởi vì túi nhỏ chứa bên trong là ma túy. Vì thế, người chơi cùng mới dụ dỗ H, như vậy H đã tiếp tay, đồng lõa làm những điều trái với pháp luật .
- Nếu em là H: em sẽ nói thật với mẹ. thành thật xin lỗi mẹ và hứa từ nay không bao giờ lấy tiền của mẹ cho đóng học phí để đi chơi điện tử nữa.
+ Tình huống 2: - Hành vi cá độ của anh A là hành vi đánh bạc trái phép và đã vi phạm pháp luật.
- Anh A có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.
+ Tình huống 3: - Em không đồng ý bởi vì cả T và H đã vi phạm pháp luật cụ thể là T và H đã vướng vào cờ bạc,ma túy là những hành vi đã bị pháp luật cấm đối với cả trẻ em.
- Nếu bạn em sử dụng ma túy trước hết em sẽ: trò chuyện với bạn để tìm ra nguyên nhân không xa lánh bạn, thông báo cho bố mẹ cùng cô giáo chủ nhiệm  biết để có biện pháp giáo dục đưa bạn đi cai nghiện.
d,Tổ chức thực hiện:
*Gv tổ chức trò chơi :Tiếp sức
Luật chơi: Gv chia lớp làm 3 nhóm,mỗi nhóm 5 bạn,các em sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.Thời gian là 5 phút,nếu đội nào trả lời nhanh,đúng sẽ được cộng điểm thưởng.
*Hs thực hiện.
* Gv chiếu đáp án.
Câu 1: Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 2: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.
D. Khuyên răn.
Đáp án: A
Câu 3: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bao nhiêu năm tù?
A. 12 năm.
B. 13 năm.
C. 14 năm.
D. 15 năm.
Đáp án: D
Câu 4: Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
Đáp án: B
Câu 5: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức.
D. Vi phạm quy chế.
Đáp án: A
Câu 6: Tệ nạn nguy hiểm nhất là?
A. Cờ bạc.
B. Ma túy.
C. Mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 7: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 8: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy, mại dâm
B. Cờ bạc, rượu chè.
C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: A
Câu 9: Hình thức cao nhất xử phạt vi phạm pháp luật là?
A. Tử hình. B. Chung thân. C. Phạt tù. D. Cảnh cáo.
Đáp án: A
Câu 10: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu năm?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.
B. Từ 3 năm đến 5 năm.
C. Từ 2 năm đến 7 năm.
D. Từ 2 năm đến 5 năm.
Đáp án: C
Câu 11: Em hãy chọn cách phòng chống tệ nạn xã hội mà em cho là đúng nhất?
A. Bắt hết các đối tượng tệ nạn xã hội đi cải tạo lao động
B. Đưa ra phê phán ở cơ quan hoặc nơi lưu trú
C. Phạt kinh tế đối với bậc cha mẹ cho con vi phạm
D. Tạo công ăn việc làm
Đáp án: D
Câu 12: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 13: Ý nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Sống giản dị, lành mạnh.
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Đáp án: D
Câu 14: Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 15: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy, mại dâm
B. Cờ bạc, rượu chè.
C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: A
Câu 16: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức.
D. Vi phạm quy chế.
Đáp án: A
Câu 17: Những ai cần phải phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bản thân cá nhân
B. Gia đình
C. Xã hội
D. Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D
Câu 18: Hình thức cao nhất xử phạt vi phạm pháp luật là?
A. Tử hình.
B. Chung thân.
C. Phạt tù.
D. Cảnh cáo.
Đáp án: A
Câu 19: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.
D. Khuyên răn.
Đáp án: A
Câu 20: Khoản 1 trong Điều 4 của Luật phòng chống ma túy là
A. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội
B. Nhà nước có chính sách khuyến khích bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong phòng chống tệ nạn xã hội
C. Nghiêm cấm trồng cây chứa chất ma túy
D. Cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán, sản xuất, sử dụng chất ma túy
Đáp án: A
* Hs làm bài tập 1 ra phiếu học tập,nộp lại bài cho Gv.
* Gv chữa một số bài của hs,còn lại Gv sẽ chấm trả sau.
4.Hoạt động 4: Vận dụng ( 15p)
a,Mục tiêu:Giúp cho Hs có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực hành vi,năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động xã hội.
b,Nội dung:Thiết kế một tờ rơi tuyên truyền,giáo dục hs và dựng được 1 tiểu phẩm ngắn theo chủ đề: Nói không với tệ nạn xã hội
c,Sản phẩm: Phần thực hiện của hs
d,Tổ chức thực hiện:
* Hs Thiết kế một tờ rơi tuyên truyền,giáo dục hs theo chủ đề: Nói không với tệ nạn xã hội.
- Hs làm việc cá nhân tạo một tập san theo chủ đề: Hs Nói không với tệ nạn xã hội.
* Hs phân chia,lựa chọn thành viên đóng tiểu phẩm và báo cáo sản phẩm trong giờ học sau.
Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



  Bài 11                            PHÒNG,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
                                           Thời gian thực hiện : 3 tiết
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường,địa phương tổ chức.
- Phê phán,đâu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền,vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
2.Năng lực:
-Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật.
+Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi.
+ Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin để tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
-Năng lực điều chỉnh hành vi : Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó.
+ Đánh giá được tác dụng và tác hại của thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và người khác trong học tập và sinh hoạt.
+ Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi tích cực; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi tiêu cực về đạo đức và pháp luật.
-Năng lực phát triển bản thân:Thực hiện được những việc làm để phòng,chống tệ nạn xã hội.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc,biết sử dụng ngon ngữ,hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với cô giáo và các bạn.
3.Phẩm chất:
- Yêu nước:Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
-Trách nhiệm:Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
II.Thiết bị dạy học và học liệu:
- Thiết bị:
+ Tài liệu: sách giáo khoa,sách giáo viên,sách bài tập,máy tính,ti vi,nam châm.
-Học liệu: Tranh vẽ về sơ đồ cách phòng chống tệ nạn xã hội,phiếu học tập
III.Tiến trình dạy học:
1.Hoạt động :Mở đầu ( 10  p)
a,Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
b,Nội dung:Hs quan sát các bức tranh vẽ/ Nêu suy nghĩ của bản thân
c,Sản phẩm: Các hình ảnh về tệ nạn xã hội:Đua xe,cờ bạc,tiêm chích ma túy,mại dâm.
d,Tổ chức thực hiện:
 * Gv chiếu  một vài hình ảnh về tệ nạn xã hội cùng các khẩu hiệu: Đua xe, tiêm chích ma tuý, cờ bạc,Mại dâm… .
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? Theo em những hình ảnh các em vừa xem nói lên điều gì?
* Hs theo dõi và trả lời.
* Gv nhận xét,chuyển ý: Vậy theo các em pháp luật của nước ta có những quy định gì về phòng,chống tệ nạn xã hội ,lứa tuổi hs chúng ta có thái độ,cách ứng xử như thế nào trước các tệ nạn xã hội.Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
2.Hoạt động : Hình thành kiến thức mới(35p)
 Hoạt động 1: Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội 
a,Mục tiêu:-Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó cũng như trách nhiệm của công dân nói chung, của học sinh nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh.
b,Nội dung:hs quan sát sgk,đọc thông tin 1, 2 và trả lời câu hỏi:
Câu 1: Theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội,những hành vi nào không được làm đối với cá nhân?
Câu 2: Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng,chống tệ nạn xã hội nào và sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ? 
Câu 3: Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ xử lí như thế nào ?
c,Sản phẩm:(Phiếu học tập số 1)
Câu 1:Những hành vi không được làm đối với cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội :
-Nghiêm cấm sản xuất,tàng trữ,vận chuyển,mua bán phương tiện dụng cụ sản xuất,sử dụng,tổ chức sử dụng,cưỡng bức,lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
- Nghiêm cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào,nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
-Nghiêm cấm đua xe,cổ vũ đua xe,tổ chức đua xe trái phép,lạng lách đánh võng.
-Nghiêm cấm hành  vi mại dâm,dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
-Trẻ em không được đánh bạc,uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.Nghiêm cấm ,lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích .Nghiêm cấm dụ dỗ,dẫn dắt trẻ em mại dâm,bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy,đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
Câu 2: -Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng,chống tệ nạn xã hội :vi phạm hành vi đánh bạc trái phép , tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
- Nhân vật Nguyễn T sẽ bị pháp luật xử lí :
+ Có thể bị phạt tù từ 03 đến 07 năm.
+ Còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trở lên.
Câu 3: Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ xử lí :
-Không bắt chước theo các thói hư tật xấu đó.
- Luôn nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác để không bị đối tượng xấu rủ rê,lôi kéo làm những việc phạm pháp.
- Kịp thời báo cho thầy cô giáo và công an để có những biện pháp giải quyết kịp thời và nhanh chóng.
d,Tổ chức thực hiện: 	
* Vòng 1:Vòng chuyên sâu: (8 phút)
TỔ CHỨC HĐ NHÓM: Chia lớp làm 6 nhóm, yêu cầu HS đánh số thành viên nhóm. 
-Phát phiếu học tập 
-Giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
+ Nhóm 1,2 câu số 1
+ Nhóm 3,4 câu số 2
+ Nhóm 5,6 câu số 3
 * Vòng 2: Vòng mảnh ghép:(8 phút)
-Tạo nhóm mới và giao nhiệm vụ mới
+Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu.
- Các nhóm tiếp tục thảo luận câu hỏi:
*GV:
-Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 
-Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
*HS: 
-Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
-Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 * Gv Chuẩn kiến thức.
-Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
-Chốt lại kiến thức. 
1. Những hành vi không được làm đối với cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội :
-Nghiêm cấm sản xuất,tàng trữ,vận chuyển,mua bán phương tiện dụng cụ sản xuất,sử dụng,tổ chức sử dụng,cưỡng bức,lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
- Nghiêm cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào,nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
-Nghiêm cấm đua xe,cổ vũ đua xe,tổ chức đua xe trái phép,lạng lách đánh võng.
-Nghiêm cấm hành  vi mại dâm,dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
-Trẻ em không được đánh bạc,uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.Nghiêm cấm ,lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích .Nghiêm cấm dụ dỗ,dẫn dắt trẻ em mại dâm,bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy,đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
 * Góc luật:Gv giới thiệu cho hs thêm 1 vài hình ảnh về bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	 
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* Hs theo dõi trên ti vi.
 Hoạt động 2:Trách nhiệm của công dân( học sinh) trong phòng,chống tệ nạn xã hội.
a,Mục tiêu: Giúp hs hiểu được trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải tuân thủ luật pháp của nhà nước.Từ đó có những việc làm phù hợp với lứa tuổi trong việc thực hiện những quy định của pháp luật.Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
b,Nội dung:hs quan sát sgk,đọc tình huống 2,3 và trả lời câu hỏi:
* Tình huống 2:(Phiếu học tập số 2) 
  Câu 1: Tại sao Trường THCS M tổ chức " Lễ phát động và tuyên truyền về phòng,chống tệ nạn xã hội trong nhà trường " ?
  Câu 2: Em có đồng ý với quan điểm của bạn H không? vì sao?
Câu 3: Nếu là hs Trường M, em sẽ tham gia hoạt động này với tinh thần như thế nào? Tại sao?
Câu 4: Theo em là 1 học sinh chúng ta cần phải làm gì để giữ mình không sa  vào các tệ nạn xã hội?
* Tình huống 3: Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? vì sao ?
a. Thấy người buôn bán ma túy thì nên lờ đi, coi như không biết.
b. Không mang đồ vật của người khác khi không biết rõ là gì, cho dù được trả nhiều tiền.
c. Tuyệt đối không giao tiếp với người nghiện ma túy vì sẽ bị lôi kéo và mang tiếng xấu.
d. Ma túy, mại dâm là con đường dẫn đến lây nhiễm HIV - AIDS.
đ. Hành vi tổ chức đánh bạc,đua xe ăn tiền là hành vi trái pháp luật.
c,Sản phẩm: Phiếu học tập số 2
Câu 1: Trường THCS M tổ chức " Lễ phát động và tuyên truyền về phòng,chống tệ nạn xã hội trong nhà trường " mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết trong đội ngũ cán bộ,giáo viên,nhân viên,học sinh trong nhà trường về hiểm họa,tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân,gia đình và xã hội.
Câu 2: Em không đồng ý với quan điểm của bạn H vì :
- Tệ nạn xã hội không chừa một ai,đặc biệt là lứa tuổi học sinh vì đối tượng này dễ bị dụ dỗ,lôi kéo,cưỡng chế,dọa nạn theo kẻ xấu bởi họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
- Lứa tuổi học sinh cần phải trang bị cho mình những kiến thức,hiểu biết về pháp luật để tránh bị sa vào con đường phạm pháp bằng cách :Tham gia các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội như tuyên truyền, vẽ tranh cổ động, áp phích,học tập dưới hình thức ngoại khóa ,đố vui để học về phòng chống tệ nạn xã hội do trường tổ chức.
- Phải hiểu rõ trách nhiệm của chính mình mới là cách hiệu quả nhất để lứa tuổi hs phòng,chống tệ nạn xã hội đang hoành hành khắp mọi nơi.
  Câu 3: Nếu là hs Trường M, em sẽ tham gia hoạt động này với thái độ : nghiêm túc,em sẽ vận động các bạn hs khác tham gia đầy đủ,nhiệt tình để tự trang bị cho mình những kiến thức bổ ích về pháp luật để các bạn hs và những người xung quanh em cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi đất nước.
* Tình huống 3: 
- Em đồng ý với những ý kiến : b,d,đ  vì : đó là những hành vi vi phạm pháp luật đã được luật pháp quy định và là căn bệnh do thiếu hiểu biết gây nên.
- Em không đồng ý với những ý kiến : a,c  vì : thể hiện thái độ thờ ơ,thiếu trách nhiệm của một người công dân.
d,Tổ chức thực hiện:
*Gv tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4 học sinh bằng kĩ thuật khăn trải bàn để tìm hiểu về : tình huống số 2

        
*HS tiếp nhận nhiệm vụ.HS suy nghĩ, thảo luận
*Gv quan sát, gợi mở, cố vấn
* GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học. GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
2.Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội:
- Phải sống giản dị, lành mạnh,tích cực rèn luyện thể dục,thể thao.
- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật:Không uống rượu,đánh bạc,đua xe,hút thuốc lá,sử dụng ma túy,xem phim ảnh bạo lực đồi trụy,không tham gia hoạt động mại dâm và giúp nhau không sa vào các tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội  do nhà trường, địa phương tổ chức.










* Hs theo dõi ti vi
*Tình huống 3:HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
* GV giao nhiệm vụ cho các cặp đôi làm phiếu học tập 3
* HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi.
* GV quan sát, khuyến khích,giúp đỡ hs.Gọi đại diện các nhóm trình bày,nhận xét.
* Gv nhận xét,chốt nội dung:
3.Hoạt động 3: Luyện tập (30p)	
a,Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét,đánh giá việc làm thể hiện thái độ,trách nhiệm của bản thân trong việc tuân thủ pháp luật. 
b,Nội dung:Hs làm bài tập trong sgk,chơi trò chơi.
-Hs làm bài tập trắc nghiệm qua trò chơi :Tiếp sức.
- Làm các bài 1 sgk t 59,60
c,Sản phẩm:
-Các đáp án đúng.
-Bài 1:
+ Tình huống 1:-Theo em, ý nghĩ của H là sai bởi vì túi nhỏ chứa bên trong là ma túy. Vì thế, người chơi cùng mới dụ dỗ H, như vậy H đã tiếp tay, đồng lõa làm những điều trái với pháp luật .
- Nếu em là H: em sẽ nói thật với mẹ. thành thật xin lỗi mẹ và hứa từ nay không bao giờ lấy tiền của mẹ cho đóng học phí để đi chơi điện tử nữa.
+ Tình huống 2: - Hành vi cá độ của anh A là hành vi đánh bạc trái phép và đã vi phạm pháp luật.
- Anh A có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.
+ Tình huống 3: - Em không đồng ý bởi vì cả T và H đã vi phạm pháp luật cụ thể là T và H đã vướng vào cờ bạc,ma túy là những hành vi đã bị pháp luật cấm đối với cả trẻ em.
- Nếu bạn em sử dụng ma túy trước hết em sẽ: trò chuyện với bạn để tìm ra nguyên nhân không xa lánh bạn, thông báo cho bố mẹ cùng cô giáo chủ nhiệm  biết để có biện pháp giáo dục đưa bạn đi cai nghiện.
d,Tổ chức thực hiện:
*Gv tổ chức trò chơi :Tiếp sức
Luật chơi: Gv chia lớp làm 3 nhóm,mỗi nhóm 5 bạn,các em sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.Thời gian là 5 phút,nếu đội nào trả lời nhanh,đúng sẽ được cộng điểm thưởng.
*Hs thực hiện.
* Gv chiếu đáp án.
Câu 1: Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 2: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.
D. Khuyên răn.
Đáp án: A
Câu 3: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bao nhiêu năm tù?
A. 12 năm.
B. 13 năm.
C. 14 năm.
D. 15 năm.
Đáp án: D
Câu 4: Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
Đáp án: B
Câu 5: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức.
D. Vi phạm quy chế.
Đáp án: A
Câu 6: Tệ nạn nguy hiểm nhất là?
A. Cờ bạc.
B. Ma túy.
C. Mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 7: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 8: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy, mại dâm
B. Cờ bạc, rượu chè.
C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: A
Câu 9: Hình thức cao nhất xử phạt vi phạm pháp luật là?
A. Tử hình. B. Chung thân. C. Phạt tù. D. Cảnh cáo.
Đáp án: A
Câu 10: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu năm?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.
B. Từ 3 năm đến 5 năm.
C. Từ 2 năm đến 7 năm.
D. Từ 2 năm đến 5 năm.
Đáp án: C
Câu 11: Em hãy chọn cách phòng chống tệ nạn xã hội mà em cho là đúng nhất?
A. Bắt hết các đối tượng tệ nạn xã hội đi cải tạo lao động
B. Đưa ra phê phán ở cơ quan hoặc nơi lưu trú
C. Phạt kinh tế đối với bậc cha mẹ cho con vi phạm
D. Tạo công ăn việc làm
Đáp án: D
Câu 12: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 13: Ý nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Sống giản dị, lành mạnh.
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Đáp án: D
Câu 14: Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 15: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy, mại dâm
B. Cờ bạc, rượu chè.
C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: A
Câu 16: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức.
D. Vi phạm quy chế.
Đáp án: A
Câu 17: Những ai cần phải phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bản thân cá nhân
B. Gia đình
C. Xã hội
D. Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D
Câu 18: Hình thức cao nhất xử phạt vi phạm pháp luật là?
A. Tử hình.
B. Chung thân.
C. Phạt tù.
D. Cảnh cáo.
Đáp án: A
Câu 19: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.
D. Khuyên răn.
Đáp án: A
Câu 20: Khoản 1 trong Điều 4 của Luật phòng chống ma túy là
A. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội
B. Nhà nước có chính sách khuyến khích bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong phòng chống tệ nạn xã hội
C. Nghiêm cấm trồng cây chứa chất ma túy
D. Cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán, sản xuất, sử dụng chất ma túy
Đáp án: A
* Hs làm bài tập 1 ra phiếu học tập,nộp lại bài cho Gv.
* Gv chữa một số bài của hs,còn lại Gv sẽ chấm trả sau.
4.Hoạt động 4: Vận dụng ( 15p)
a,Mục tiêu:Giúp cho Hs có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực hành vi,năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động xã hội.
b,Nội dung:Thiết kế một tờ rơi tuyên truyền,giáo dục hs và dựng được 1 tiểu phẩm ngắn theo chủ đề: Nói không với tệ nạn xã hội
c,Sản phẩm: Phần thực hiện của hs
d,Tổ chức thực hiện:
* Hs Thiết kế một tờ rơi tuyên truyền,giáo dục hs theo chủ đề: Nói không với tệ nạn xã hội.
- Hs làm việc cá nhân tạo một tập san theo chủ đề: Hs Nói không với tệ nạn xã hội.
* Hs phân chia,lựa chọn thành viên đóng tiểu phẩm và báo cáo sản phẩm trong giờ học sau.
Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Bài 11                            PHÒNG,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
                                           Thời gian thực hiện : 3 tiết
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường,địa phương tổ chức.
- Phê phán,đâu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền,vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
2.Năng lực:
-Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội : Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật.
+Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi.
+ Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin để tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
-Năng lực điều chỉnh hành vi : Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, pháp luật phổ thông, cơ bản, phù hợp với lứa tuổi và giá trị, ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó.
+ Đánh giá được tác dụng và tác hại của thái độ, hành vi đạo đức và pháp luật của bản thân và người khác trong học tập và sinh hoạt.
+ Đồng tình, ủng hộ những thái độ, hành vi tích cực; phê phán, đấu tranh với những thái độ, hành vi tiêu cực về đạo đức và pháp luật.
-Năng lực phát triển bản thân:Thực hiện được những việc làm để phòng,chống tệ nạn xã hội.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc,biết sử dụng ngon ngữ,hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học,biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với cô giáo và các bạn.
3.Phẩm chất:
- Yêu nước:Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
-Trách nhiệm:Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
II.Thiết bị dạy học và học liệu:
- Thiết bị:
+ Tài liệu: sách giáo khoa,sách giáo viên,sách bài tập,máy tính,ti vi,nam châm.
-Học liệu: Tranh vẽ về sơ đồ cách phòng chống tệ nạn xã hội,phiếu học tập
III.Tiến trình dạy học:
1.Hoạt động :Mở đầu ( 10  p)
a,Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
b,Nội dung:Hs quan sát các bức tranh vẽ/ Nêu suy nghĩ của bản thân
c,Sản phẩm: Các hình ảnh về tệ nạn xã hội:Đua xe,cờ bạc,tiêm chích ma túy,mại dâm.
d,Tổ chức thực hiện:
 * Gv chiếu  một vài hình ảnh về tệ nạn xã hội cùng các khẩu hiệu: Đua xe, tiêm chích ma tuý, cờ bạc,Mại dâm… .
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? Theo em những hình ảnh các em vừa xem nói lên điều gì?
* Hs theo dõi và trả lời.
* Gv nhận xét,chuyển ý: Vậy theo các em pháp luật của nước ta có những quy định gì về phòng,chống tệ nạn xã hội ,lứa tuổi hs chúng ta có thái độ,cách ứng xử như thế nào trước các tệ nạn xã hội.Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
2.Hoạt động : Hình thành kiến thức mới(35p)
 Hoạt động 1: Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội 
a,Mục tiêu:-Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về phòng chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó cũng như trách nhiệm của công dân nói chung, của học sinh nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh.
b,Nội dung:hs quan sát sgk,đọc thông tin 1, 2 và trả lời câu hỏi:
Câu 1: Theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội,những hành vi nào không được làm đối với cá nhân?
Câu 2: Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng,chống tệ nạn xã hội nào và sẽ bị pháp luật xử lí như thế nào ? 
Câu 3: Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ xử lí như thế nào ?
c,Sản phẩm:(Phiếu học tập số 1)
Câu 1:Những hành vi không được làm đối với cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội :
-Nghiêm cấm sản xuất,tàng trữ,vận chuyển,mua bán phương tiện dụng cụ sản xuất,sử dụng,tổ chức sử dụng,cưỡng bức,lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
- Nghiêm cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào,nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
-Nghiêm cấm đua xe,cổ vũ đua xe,tổ chức đua xe trái phép,lạng lách đánh võng.
-Nghiêm cấm hành  vi mại dâm,dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
-Trẻ em không được đánh bạc,uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.Nghiêm cấm ,lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích .Nghiêm cấm dụ dỗ,dẫn dắt trẻ em mại dâm,bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy,đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
Câu 2: -Nhân vật Nguyễn T đã vi phạm quy định về phòng,chống tệ nạn xã hội :vi phạm hành vi đánh bạc trái phép , tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
- Nhân vật Nguyễn T sẽ bị pháp luật xử lí :
+ Có thể bị phạt tù từ 03 đến 07 năm.
+ Còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trở lên.
Câu 3: Nếu em phát hiện ra những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ xử lí :
-Không bắt chước theo các thói hư tật xấu đó.
- Luôn nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác để không bị đối tượng xấu rủ rê,lôi kéo làm những việc phạm pháp.
- Kịp thời báo cho thầy cô giáo và công an để có những biện pháp giải quyết kịp thời và nhanh chóng.
d,Tổ chức thực hiện: 	
* Vòng 1:Vòng chuyên sâu: (8 phút)
TỔ CHỨC HĐ NHÓM: Chia lớp làm 6 nhóm, yêu cầu HS đánh số thành viên nhóm. 
-Phát phiếu học tập 
-Giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
+ Nhóm 1,2 câu số 1
+ Nhóm 3,4 câu số 2
+ Nhóm 5,6 câu số 3
 * Vòng 2: Vòng mảnh ghép:(8 phút)
-Tạo nhóm mới và giao nhiệm vụ mới
+Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu.
- Các nhóm tiếp tục thảo luận câu hỏi:
*GV:
-Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 
-Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
*HS: 
-Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
-Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 * Gv Chuẩn kiến thức.
-Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
-Chốt lại kiến thức. 
1. Những hành vi không được làm đối với cá nhân theo quy định của pháp luật về phòng,chống tệ nạn xã hội :
-Nghiêm cấm sản xuất,tàng trữ,vận chuyển,mua bán phương tiện dụng cụ sản xuất,sử dụng,tổ chức sử dụng,cưỡng bức,lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.Những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện.
- Nghiêm cấm đánh bạc dưới bất kì hình thức nào,nghiêm cấm tổ chức đánh bạc.
-Nghiêm cấm đua xe,cổ vũ đua xe,tổ chức đua xe trái phép,lạng lách đánh võng.
-Nghiêm cấm hành  vi mại dâm,dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
-Trẻ em không được đánh bạc,uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe.Nghiêm cấm ,lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu,hút thuốc và dùng chất kích thích .Nghiêm cấm dụ dỗ,dẫn dắt trẻ em mại dâm,bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy,đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ.
 * Góc luật:Gv giới thiệu cho hs thêm 1 vài hình ảnh về bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	 
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* Hs theo dõi trên ti vi.
 Hoạt động 2:Trách nhiệm của công dân( học sinh) trong phòng,chống tệ nạn xã hội.
a,Mục tiêu: Giúp hs hiểu được trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải tuân thủ luật pháp của nhà nước.Từ đó có những việc làm phù hợp với lứa tuổi trong việc thực hiện những quy định của pháp luật.Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
b,Nội dung:hs quan sát sgk,đọc tình huống 2,3 và trả lời câu hỏi:
* Tình huống 2:(Phiếu học tập số 2) 
  Câu 1: Tại sao Trường THCS M tổ chức " Lễ phát động và tuyên truyền về phòng,chống tệ nạn xã hội trong nhà trường " ?
  Câu 2: Em có đồng ý với quan điểm của bạn H không? vì sao?
Câu 3: Nếu là hs Trường M, em sẽ tham gia hoạt động này với tinh thần như thế nào? Tại sao?
Câu 4: Theo em là 1 học sinh chúng ta cần phải làm gì để giữ mình không sa  vào các tệ nạn xã hội?
* Tình huống 3: Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? vì sao ?
a. Thấy người buôn bán ma túy thì nên lờ đi, coi như không biết.
b. Không mang đồ vật của người khác khi không biết rõ là gì, cho dù được trả nhiều tiền.
c. Tuyệt đối không giao tiếp với người nghiện ma túy vì sẽ bị lôi kéo và mang tiếng xấu.
d. Ma túy, mại dâm là con đường dẫn đến lây nhiễm HIV - AIDS.
đ. Hành vi tổ chức đánh bạc,đua xe ăn tiền là hành vi trái pháp luật.
c,Sản phẩm: Phiếu học tập số 2
Câu 1: Trường THCS M tổ chức " Lễ phát động và tuyên truyền về phòng,chống tệ nạn xã hội trong nhà trường " mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức,hiểu biết trong đội ngũ cán bộ,giáo viên,nhân viên,học sinh trong nhà trường về hiểm họa,tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân,gia đình và xã hội.
Câu 2: Em không đồng ý với quan điểm của bạn H vì :
- Tệ nạn xã hội không chừa một ai,đặc biệt là lứa tuổi học sinh vì đối tượng này dễ bị dụ dỗ,lôi kéo,cưỡng chế,dọa nạn theo kẻ xấu bởi họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
- Lứa tuổi học sinh cần phải trang bị cho mình những kiến thức,hiểu biết về pháp luật để tránh bị sa vào con đường phạm pháp bằng cách :Tham gia các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội như tuyên truyền, vẽ tranh cổ động, áp phích,học tập dưới hình thức ngoại khóa ,đố vui để học về phòng chống tệ nạn xã hội do trường tổ chức.
- Phải hiểu rõ trách nhiệm của chính mình mới là cách hiệu quả nhất để lứa tuổi hs phòng,chống tệ nạn xã hội đang hoành hành khắp mọi nơi.
  Câu 3: Nếu là hs Trường M, em sẽ tham gia hoạt động này với thái độ : nghiêm túc,em sẽ vận động các bạn hs khác tham gia đầy đủ,nhiệt tình để tự trang bị cho mình những kiến thức bổ ích về pháp luật để các bạn hs và những người xung quanh em cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội ra khỏi đất nước.
* Tình huống 3: 
- Em đồng ý với những ý kiến : b,d,đ  vì : đó là những hành vi vi phạm pháp luật đã được luật pháp quy định và là căn bệnh do thiếu hiểu biết gây nên.
- Em không đồng ý với những ý kiến : a,c  vì : thể hiện thái độ thờ ơ,thiếu trách nhiệm của một người công dân.
d,Tổ chức thực hiện:
*Gv tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4 học sinh bằng kĩ thuật khăn trải bàn để tìm hiểu về : tình huống số 2

        
*HS tiếp nhận nhiệm vụ.HS suy nghĩ, thảo luận
*Gv quan sát, gợi mở, cố vấn
* GV tổ chức cho hs báo cáo, quan sát bao quát lớp học. GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:
2.Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tệ nạn xã hội:
- Phải sống giản dị, lành mạnh,tích cực rèn luyện thể dục,thể thao.
- Tuân thủ đúng quy định của pháp luật:Không uống rượu,đánh bạc,đua xe,hút thuốc lá,sử dụng ma túy,xem phim ảnh bạo lực đồi trụy,không tham gia hoạt động mại dâm và giúp nhau không sa vào các tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội  do nhà trường, địa phương tổ chức.










* Hs theo dõi ti vi
*Tình huống 3:HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
* GV giao nhiệm vụ cho các cặp đôi làm phiếu học tập 3
* HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi.
* GV quan sát, khuyến khích,giúp đỡ hs.Gọi đại diện các nhóm trình bày,nhận xét.
* Gv nhận xét,chốt nội dung:
3.Hoạt động 3: Luyện tập (30p)	
a,Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét,đánh giá việc làm thể hiện thái độ,trách nhiệm của bản thân trong việc tuân thủ pháp luật. 
b,Nội dung:Hs làm bài tập trong sgk,chơi trò chơi.
-Hs làm bài tập trắc nghiệm qua trò chơi :Tiếp sức.
- Làm các bài 1 sgk t 59,60
c,Sản phẩm:
-Các đáp án đúng.
-Bài 1:
+ Tình huống 1:-Theo em, ý nghĩ của H là sai bởi vì túi nhỏ chứa bên trong là ma túy. Vì thế, người chơi cùng mới dụ dỗ H, như vậy H đã tiếp tay, đồng lõa làm những điều trái với pháp luật .
- Nếu em là H: em sẽ nói thật với mẹ. thành thật xin lỗi mẹ và hứa từ nay không bao giờ lấy tiền của mẹ cho đóng học phí để đi chơi điện tử nữa.
+ Tình huống 2: - Hành vi cá độ của anh A là hành vi đánh bạc trái phép và đã vi phạm pháp luật.
- Anh A có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.
+ Tình huống 3: - Em không đồng ý bởi vì cả T và H đã vi phạm pháp luật cụ thể là T và H đã vướng vào cờ bạc,ma túy là những hành vi đã bị pháp luật cấm đối với cả trẻ em.
- Nếu bạn em sử dụng ma túy trước hết em sẽ: trò chuyện với bạn để tìm ra nguyên nhân không xa lánh bạn, thông báo cho bố mẹ cùng cô giáo chủ nhiệm  biết để có biện pháp giáo dục đưa bạn đi cai nghiện.
d,Tổ chức thực hiện:
*Gv tổ chức trò chơi :Tiếp sức
Luật chơi: Gv chia lớp làm 3 nhóm,mỗi nhóm 5 bạn,các em sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.Thời gian là 5 phút,nếu đội nào trả lời nhanh,đúng sẽ được cộng điểm thưởng.
*Hs thực hiện.
* Gv chiếu đáp án.
Câu 1: Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 2: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.
D. Khuyên răn.
Đáp án: A
Câu 3: Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bao nhiêu năm tù?
A. 12 năm.
B. 13 năm.
C. 14 năm.
D. 15 năm.
Đáp án: D
Câu 4: Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
Đáp án: B
Câu 5: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức.
D. Vi phạm quy chế.
Đáp án: A
Câu 6: Tệ nạn nguy hiểm nhất là?
A. Cờ bạc.
B. Ma túy.
C. Mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 7: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 8: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy, mại dâm
B. Cờ bạc, rượu chè.
C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: A
Câu 9: Hình thức cao nhất xử phạt vi phạm pháp luật là?
A. Tử hình. B. Chung thân. C. Phạt tù. D. Cảnh cáo.
Đáp án: A
Câu 10: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu năm?
A. Từ 1 năm đến 3 năm.
B. Từ 3 năm đến 5 năm.
C. Từ 2 năm đến 7 năm.
D. Từ 2 năm đến 5 năm.
Đáp án: C
Câu 11: Em hãy chọn cách phòng chống tệ nạn xã hội mà em cho là đúng nhất?
A. Bắt hết các đối tượng tệ nạn xã hội đi cải tạo lao động
B. Đưa ra phê phán ở cơ quan hoặc nơi lưu trú
C. Phạt kinh tế đối với bậc cha mẹ cho con vi phạm
D. Tạo công ăn việc làm
Đáp án: D
Câu 12: Tác hại của tệ nạn xã hội là?
A. Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức con người.
B. Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
C. Rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi dân tộc.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 13: Ý nào sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
C. Sống giản dị, lành mạnh.
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
Đáp án: D
Câu 14: Các loại tệ nạn xã hội là?
A. Tham nhũng, nghiện game không lành mạnh.
B. Xâm hại tình dục trẻ em, trộm cắp, lừa đảo.
C. Ma túy, mại dâm.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: D
Câu 15: Con đường nào ngắn nhất làm lây nhiễm HIV/AIDS?
A. Ma túy, mại dâm
B. Cờ bạc, rượu chè.
C. Xâm hại tình dục, bạo lực gia đình.
D. Cả A, B, C.
Đáp án: A
Câu 16: Tệ nạn xã hội là là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.
B. Vi phạm pháp luật.
C. Vi phạm đạo đức.
D. Vi phạm quy chế.
Đáp án: A
Câu 17: Những ai cần phải phòng chống tệ nạn xã hội?
A. Bản thân cá nhân
B. Gia đình
C. Xã hội
D. Tất cả các đáp án trên
Đáp án: D
Câu 18: Hình thức cao nhất xử phạt vi phạm pháp luật là?
A. Tử hình.
B. Chung thân.
C. Phạt tù.
D. Cảnh cáo.
Đáp án: A
Câu 19: Trẻ dưới 14 tuổi khi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức nào?
A. Đưa vào trường giáo dưỡng 1 năm kể từ ngày vi phạm.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tù.
D. Khuyên răn.
Đáp án: A
Câu 20: Khoản 1 trong Điều 4 của Luật phòng chống ma túy là
A. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội
B. Nhà nước có chính sách khuyến khích bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong phòng chống tệ nạn xã hội
C. Nghiêm cấm trồng cây chứa chất ma túy
D. Cấm sản xuất, tàng trữ, mua bán, sản xuất, sử dụng chất ma túy
Đáp án: A
* Hs làm bài tập 1 ra phiếu học tập,nộp lại bài cho Gv.
* Gv chữa một số bài của hs,còn lại Gv sẽ chấm trả sau.
4.Hoạt động 4: Vận dụng ( 15p)
a,Mục tiêu:Giúp cho Hs có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống nhằm phát triển năng lực hành vi,năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động xã hội.
b,Nội dung:Thiết kế một tờ rơi tuyên truyền,giáo dục hs và dựng được 1 tiểu phẩm ngắn theo chủ đề: Nói không với tệ nạn xã hội
c,Sản phẩm: Phần thực hiện của hs
d,Tổ chức thực hiện:
* Hs Thiết kế một tờ rơi tuyên truyền,giáo dục hs theo chủ đề: Nói không với tệ nạn xã hội.
- Hs làm việc cá nhân tạo một tập san theo chủ đề: Hs Nói không với tệ nạn xã hội.
* Hs phân chia,lựa chọn thành viên đóng tiểu phẩm và báo cáo sản phẩm trong giờ học sau.
Rút kinh nghiệm sau bài dạy:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tuần ..........
Ngày soạn:...../....../......
Ngày dạy:....../......./......
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BÀI 12
               QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 4 tiết
                                                                                                              
I - MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi. 
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác. 
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt. 
Nhân ái: Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi người, cùng nhau thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm xây dựng các quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. 
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người khác.
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Băng/đĩa/clip bài hát, tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ,… (nếu có);
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: - Tạo không khí vui vẻ để HS chuẩn bị vào bài học mới.
- HS bước đầu nhận biết được quyền và nghĩa vụ của công dân.	.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận bài mới bằn hương pháp giải quyết vấn đề. 
- GV cho học sinh nghe bài hát “Nhà là nơi” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
HS lắng nghe cảm nhận bài hát và trả lời câu hỏi
“Em hãy tìm những ca từ trong bài hát gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Ca từ trong lời bài hát
- bố cùng con lao vào bếp
- bố đi làm
- con đỡ đần
-… sớt chia nhau…
GV nhận xét, chuyển ý dẫn vào nội dung bài học

2. Hình thành kiến thức mới
2.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm gia đình và vai trò của gia đình

a. Mục tiêu:
	- HS biết được thế nào là gia đình và vai trò của gia đình
b. Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
[image: ]
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	a) Em hãy liên kết các hình ảnh trên thành một câu chuyện về mối quan hệ trong gia đình và vai trò của gia đình đối với mỗi thành viên.
b) Theo em, gia đình là gì? Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
-  Yêu cầu học sinh quan sát ảnh trang 61-62, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi trong 5 phút 
- GV quan sát, hỗ trợ HS 
- Gọi một số học sinh đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi, trao đổi và nhận xét
· GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
a) Gia đình là nơi mỗi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, là nơi nuôi dưỡng mỗi con người. Gia đình cùng ta trải qua những đắng cay ngọt bùi, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mỗi người rồi sẽ đi xa, nhưng gia đình thì luôn còn đó chờ ta trở về.
b) Khái niệm gia đình:
· Là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.
· Đối với mỗi người, gia đình chính là mái ấm yêu thương, là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.

2.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nêu được vai trò của gia đình đối với xã hội
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 62 và trả lời câu hỏi
+ Theo em, Bác Hồ muốn nhấn mạnh điều gì trong thông tin trên?
+  Em hãy cho biết gia đình có vai trò như thế nào đối với xã hội?
c. Sản phẩm: 
+  Bác Hồ muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hạnh phúc, tốt đẹp, ấm êm của một gia đình. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt.
+  Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
- Học sinh đọc thông tin và tự trả lời câu hỏi
- GV gọi một số bạn trả lời câu hỏi, các bạn khác nghe nhận xét bổ sung
- GV đánh giá chốt kiến thức:
Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.



2.3 Hoạt động 3: Quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nắm bắt được quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình, thông qua đó giải quyết bài tập tình huống
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 63-64, chia nhóm và trả lời câu hỏi
+ Trường hợp gia đình H
a) Em hãy dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?
+ Câu chuyện bà và cháu
a) Em hãy cho biết câu chuyện trên đã nói đến những mối quan hệ nào trong gia đình của Ninh? Em có nhận xét gì về suy nghĩ, việc làm của bà cháu Ninh?
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thể nào về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu?
+ Ca dao, tục ngữ
a) Em hãy cho biết các câu ca dao, tục ngữ trên có ý nghĩa như thế nào đối với anh chị em trong gia đình.
b) Theo em, quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện như thế nào trong các câu ca dao, tục ngữ trên?

c. Sản phẩm: 
+ Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
a) Nhận xét:
· H là một người con rất ngoan và hiếu thảo, thương mẹ và làm tròn bổn phận của một đứa con.
· Trong khi bố H thương con nhưng lại chưa làm tròn bổn phận của bản thân trong gia đình, chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
b) Quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con mà pháp luật nước ta quy định:
· Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
· Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con
· Không được phân biệt dối xử giữa các con
· Không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật
· Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng; có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.

+ Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
a) Nhận xét:
· Câu chuyện trên đã nói về mối quan hệ giữa bà và Ninh, giữa bố mẹ và Ninh.
· Bà của Ninh là một người vô cùng yêu thương cháu vô bờ bến, lo lắng chăm sóc cho cháu từng bữa ăn giấc ngủ.
· Ninh là một đứa trẻ ngoan ngoẵn, nghe lời bố mẹ và bà, vô cùng hiếu thảo và yêu thương bà của mình.
b) Quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu mà pháp luật quy định:
· Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.
· Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.

+ Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
a) Các câu ca dao tục ngữ đã thể hiện tình yêu thương, che chở, đùm bọc lẫn nhau của anh chị em và tầm quan trọng của việc hòa thuận với nhau giữa anh chị em trong gia đình.
b) Quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện trong các câu ca dao, tục ngữ trên:
· Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
· Có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
GV tổ chức lớp thành các nhóm; giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc Luật hôn nhân và gia đình 2014 (trích) và trả loài câu hòi theo nhóm
Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề

2.4 Nhiệm vụ 4: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu về cách thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm về các tình huống, bài đồng dao và trả lời câu hỏi
- Các nhóm trao đổi, thảo luận.
Nhóm 1, 2: Câu hỏi ở  các tình huống
Theo em, trong các trường hợp trên, những ai đã thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Vì sao?
Nhóm 3, 4: Đọc bài đồng dao và trả lời câu hỏi
Theo em, nhân vật “Ta" trong bài đồng dao đã thực hiện bổn phận của mình trong gia đình như thế nào? Điều em học được qua bài đồng dao trên là gì?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Nhóm 1+2:
Những trường hợp đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· A. Bạn M đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ, yêu thương quan tâm và biết đỡ đần cha mẹ.
· C. Bố mẹ Y đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bố mẹ đối với con, yêu thương quan tâm và tôn trọng con.
· E. Ông bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ông bà đối với cháu vì yêu thương, chăm lo và quan tâm đến cháu. Nhưng K thì chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người cháu với ông bà vì khi được ông bà nhắc nhở K không nghe theo.
Những trường hợp chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· B. Anh P chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người chồng với vợ vì trong một gia đình vợ và chồng có quyền bình đẳng nhau trong mọi việc, vì vậy anh P cần phải tôn trọng ý kiến của vợ.
· D. Bạn Q chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ và của một người anh đối với em vì Q không lo lắng cho em khi bố mẹ vắng nhà và không san sẻ, giúp đỡ bố mẹ trong việc trông em.
Nhóm 3+ 4
· Nhân vật "Ta" đã chủ động lo toan việc nấu cơm nấu nước cho cả gia đình, đảm bảo bữa cơm gia đình được đầy đủ và đúng giờ.
· Bài học rút ra: mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.

d. Tổ chức thực hiện:
GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm các tình huống, bài đồng dao đồng thời trả lời câu hỏi:
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
(GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống )

3. Luyện tập, củng cố
	a. Mục tiêu:
- HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành để nhận xét, đánh giá về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
b. Nội dung:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 2. Em hãy nêu ý nghĩa của câu ca dao sau: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. 
Bài tập 3. Vào kì nghỉ hè này, M dự định sẽ về ở với ông bà một thời gian, nhưng bố mẹ của M lại muốn M học thêm một số môn.
a) Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bố mẹ M.
b) Nếu là M, em sẽ nói với bố mẹ như thế nào?
Bài tập 4. G là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà chiều chuộng. Ông bà nói với G: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với G?
b) Nếu là G, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

Bài tập 2
· "Thuận vợ, thuận chồng" ở đây có nghĩa là hai vợ chồng cùng chung ý kiến quan điểm, mục đích, thống nhất với nhau về các quyết định trong gia đình.
· Câu nói cũng chỉ cần vợ chồng đồng lòng, bên cạnh nhau động viên những lúc khó khăn nhất, sẻ chia cùng nhau, cùng nhau thực hiện, cùng nhau vượt qua, thì chẳng gì có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình, làm việc gì cũng thành công.
Bài tập 3
a) Bố mẹ của M quan tâm đến con không đúng cách, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi nhưng lại bắ M học và không tôn trọng quyết định của M.
b) Nếu em là M, em sẽ thuyết phục bố mẹ rằng ông bà đã nhiều tuổi, vì vậy bất cứ khi nào có thời gian thì hãy ở bên ông bà để cho ông bà được vui vẻ, đỡ nhớ con cháu. Hơn nữa, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi sau cả năm học mệt mỏi. Em hứa khi vào năm học sẽ tập trung và chăm chỉ học tập hơn nữa để đạt thành tích cao.
Bài tập 4
a) Sự quan tâm, yêu thương G của ông bà là chưa đúng cách vì một đứa trẻ nếu như chỉ tập trung vào học không quan tâm thứ gì khác, khi lớn lên kĩ năng xã hội của đứa trẻ đó sẽ rất kém, khó hòa nhập và tự lập.
b) Nếu em là G, em sẽ nói với ông bà rằng em rất yêu thương ông bà nên ông bà hãy để em giúp ông bà những việc nhỏ trong nhà, và mong ông bà sẽ dạy em những việc em chưa biết làm như nhặt rau, nấu ăn,... 

4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua hoạt động dự án.
Mỗi nhóm vẽ hoặc sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình, làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
* Định hướng (gợi ý):
- Vẽ bức tranh hoặc sưu tầm ảnh thể hiện việc làm thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình trên sách, báo, internet hoặc trong lớp, trong trường
* Bài mẫu:
- Sưu tầm tranh
	[image: Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền cơ bản]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: Việc quay trở lại trường học trong bối cảnh COVID-19 sẽ diễn ra như thế  nào?” | UNICEF Việt Nam]




d. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công nhân trong gia đình làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

* Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài mới: 

Rút kinh nghiệm sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





BÀI 12
               QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 4 tiết
                                                                                                              
I - MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi. 
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác. 
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt. 
Nhân ái: Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi người, cùng nhau thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm xây dựng các quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. 
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người khác.
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Băng/đĩa/clip bài hát, tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ,… (nếu có);
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: - Tạo không khí vui vẻ để HS chuẩn bị vào bài học mới.
- HS bước đầu nhận biết được quyền và nghĩa vụ của công dân.	.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận bài mới bằn hương pháp giải quyết vấn đề. 
- GV cho học sinh nghe bài hát “Nhà là nơi” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
HS lắng nghe cảm nhận bài hát và trả lời câu hỏi
“Em hãy tìm những ca từ trong bài hát gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Ca từ trong lời bài hát
- bố cùng con lao vào bếp
- bố đi làm
- con đỡ đần
-… sớt chia nhau…
GV nhận xét, chuyển ý dẫn vào nội dung bài học

2. Hình thành kiến thức mới
2.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm gia đình và vai trò của gia đình

a. Mục tiêu:
	- HS biết được thế nào là gia đình và vai trò của gia đình
b. Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
[image: ]
[image: ]
	a) Em hãy liên kết các hình ảnh trên thành một câu chuyện về mối quan hệ trong gia đình và vai trò của gia đình đối với mỗi thành viên.
b) Theo em, gia đình là gì? Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
-  Yêu cầu học sinh quan sát ảnh trang 61-62, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi trong 5 phút 
- GV quan sát, hỗ trợ HS 
- Gọi một số học sinh đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi, trao đổi và nhận xét
· GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
a) Gia đình là nơi mỗi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, là nơi nuôi dưỡng mỗi con người. Gia đình cùng ta trải qua những đắng cay ngọt bùi, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mỗi người rồi sẽ đi xa, nhưng gia đình thì luôn còn đó chờ ta trở về.
b) Khái niệm gia đình:
· Là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.
· Đối với mỗi người, gia đình chính là mái ấm yêu thương, là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.

2.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nêu được vai trò của gia đình đối với xã hội
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 62 và trả lời câu hỏi
+ Theo em, Bác Hồ muốn nhấn mạnh điều gì trong thông tin trên?
+  Em hãy cho biết gia đình có vai trò như thế nào đối với xã hội?
c. Sản phẩm: 
+  Bác Hồ muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hạnh phúc, tốt đẹp, ấm êm của một gia đình. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt.
+  Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
- Học sinh đọc thông tin và tự trả lời câu hỏi
- GV gọi một số bạn trả lời câu hỏi, các bạn khác nghe nhận xét bổ sung
- GV đánh giá chốt kiến thức:
Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.



2.3 Hoạt động 3: Quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nắm bắt được quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình, thông qua đó giải quyết bài tập tình huống
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 63-64, chia nhóm và trả lời câu hỏi
+ Trường hợp gia đình H
a) Em hãy dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?
+ Câu chuyện bà và cháu
a) Em hãy cho biết câu chuyện trên đã nói đến những mối quan hệ nào trong gia đình của Ninh? Em có nhận xét gì về suy nghĩ, việc làm của bà cháu Ninh?
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thể nào về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu?
+ Ca dao, tục ngữ
a) Em hãy cho biết các câu ca dao, tục ngữ trên có ý nghĩa như thế nào đối với anh chị em trong gia đình.
b) Theo em, quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện như thế nào trong các câu ca dao, tục ngữ trên?

c. Sản phẩm: 
+ Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
a) Nhận xét:
· H là một người con rất ngoan và hiếu thảo, thương mẹ và làm tròn bổn phận của một đứa con.
· Trong khi bố H thương con nhưng lại chưa làm tròn bổn phận của bản thân trong gia đình, chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
b) Quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con mà pháp luật nước ta quy định:
· Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
· Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con
· Không được phân biệt dối xử giữa các con
· Không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật
· Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng; có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.

+ Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
a) Nhận xét:
· Câu chuyện trên đã nói về mối quan hệ giữa bà và Ninh, giữa bố mẹ và Ninh.
· Bà của Ninh là một người vô cùng yêu thương cháu vô bờ bến, lo lắng chăm sóc cho cháu từng bữa ăn giấc ngủ.
· Ninh là một đứa trẻ ngoan ngoẵn, nghe lời bố mẹ và bà, vô cùng hiếu thảo và yêu thương bà của mình.
b) Quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu mà pháp luật quy định:
· Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.
· Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.

+ Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
a) Các câu ca dao tục ngữ đã thể hiện tình yêu thương, che chở, đùm bọc lẫn nhau của anh chị em và tầm quan trọng của việc hòa thuận với nhau giữa anh chị em trong gia đình.
b) Quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện trong các câu ca dao, tục ngữ trên:
· Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
· Có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
GV tổ chức lớp thành các nhóm; giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc Luật hôn nhân và gia đình 2014 (trích) và trả loài câu hòi theo nhóm
Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề

2.4 Nhiệm vụ 4: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu về cách thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm về các tình huống, bài đồng dao và trả lời câu hỏi
- Các nhóm trao đổi, thảo luận.
Nhóm 1, 2: Câu hỏi ở  các tình huống
Theo em, trong các trường hợp trên, những ai đã thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Vì sao?
Nhóm 3, 4: Đọc bài đồng dao và trả lời câu hỏi
Theo em, nhân vật “Ta" trong bài đồng dao đã thực hiện bổn phận của mình trong gia đình như thế nào? Điều em học được qua bài đồng dao trên là gì?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Nhóm 1+2:
Những trường hợp đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· A. Bạn M đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ, yêu thương quan tâm và biết đỡ đần cha mẹ.
· C. Bố mẹ Y đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bố mẹ đối với con, yêu thương quan tâm và tôn trọng con.
· E. Ông bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ông bà đối với cháu vì yêu thương, chăm lo và quan tâm đến cháu. Nhưng K thì chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người cháu với ông bà vì khi được ông bà nhắc nhở K không nghe theo.
Những trường hợp chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· B. Anh P chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người chồng với vợ vì trong một gia đình vợ và chồng có quyền bình đẳng nhau trong mọi việc, vì vậy anh P cần phải tôn trọng ý kiến của vợ.
· D. Bạn Q chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ và của một người anh đối với em vì Q không lo lắng cho em khi bố mẹ vắng nhà và không san sẻ, giúp đỡ bố mẹ trong việc trông em.
Nhóm 3+ 4
· Nhân vật "Ta" đã chủ động lo toan việc nấu cơm nấu nước cho cả gia đình, đảm bảo bữa cơm gia đình được đầy đủ và đúng giờ.
· Bài học rút ra: mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.

d. Tổ chức thực hiện:
GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm các tình huống, bài đồng dao đồng thời trả lời câu hỏi:
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
(GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống )

3. Luyện tập, củng cố
	a. Mục tiêu:
- HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành để nhận xét, đánh giá về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
b. Nội dung:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 2. Em hãy nêu ý nghĩa của câu ca dao sau: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. 
Bài tập 3. Vào kì nghỉ hè này, M dự định sẽ về ở với ông bà một thời gian, nhưng bố mẹ của M lại muốn M học thêm một số môn.
a) Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bố mẹ M.
b) Nếu là M, em sẽ nói với bố mẹ như thế nào?
Bài tập 4. G là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà chiều chuộng. Ông bà nói với G: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với G?
b) Nếu là G, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

Bài tập 2
· "Thuận vợ, thuận chồng" ở đây có nghĩa là hai vợ chồng cùng chung ý kiến quan điểm, mục đích, thống nhất với nhau về các quyết định trong gia đình.
· Câu nói cũng chỉ cần vợ chồng đồng lòng, bên cạnh nhau động viên những lúc khó khăn nhất, sẻ chia cùng nhau, cùng nhau thực hiện, cùng nhau vượt qua, thì chẳng gì có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình, làm việc gì cũng thành công.
Bài tập 3
a) Bố mẹ của M quan tâm đến con không đúng cách, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi nhưng lại bắ M học và không tôn trọng quyết định của M.
b) Nếu em là M, em sẽ thuyết phục bố mẹ rằng ông bà đã nhiều tuổi, vì vậy bất cứ khi nào có thời gian thì hãy ở bên ông bà để cho ông bà được vui vẻ, đỡ nhớ con cháu. Hơn nữa, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi sau cả năm học mệt mỏi. Em hứa khi vào năm học sẽ tập trung và chăm chỉ học tập hơn nữa để đạt thành tích cao.
Bài tập 4
a) Sự quan tâm, yêu thương G của ông bà là chưa đúng cách vì một đứa trẻ nếu như chỉ tập trung vào học không quan tâm thứ gì khác, khi lớn lên kĩ năng xã hội của đứa trẻ đó sẽ rất kém, khó hòa nhập và tự lập.
b) Nếu em là G, em sẽ nói với ông bà rằng em rất yêu thương ông bà nên ông bà hãy để em giúp ông bà những việc nhỏ trong nhà, và mong ông bà sẽ dạy em những việc em chưa biết làm như nhặt rau, nấu ăn,... 

4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua hoạt động dự án.
Mỗi nhóm vẽ hoặc sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình, làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
* Định hướng (gợi ý):
- Vẽ bức tranh hoặc sưu tầm ảnh thể hiện việc làm thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình trên sách, báo, internet hoặc trong lớp, trong trường
* Bài mẫu:
- Sưu tầm tranh
	[image: Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền cơ bản]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: Việc quay trở lại trường học trong bối cảnh COVID-19 sẽ diễn ra như thế  nào?” | UNICEF Việt Nam]




d. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công nhân trong gia đình làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

* Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài mới: 

Rút kinh nghiệm sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..








BÀI 12
               QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 4 tiết
                                                                                                              
I - MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi. 
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác. 
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt. 
Nhân ái: Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi người, cùng nhau thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm xây dựng các quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. 
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người khác.
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Băng/đĩa/clip bài hát, tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ,… (nếu có);
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: - Tạo không khí vui vẻ để HS chuẩn bị vào bài học mới.
- HS bước đầu nhận biết được quyền và nghĩa vụ của công dân.	.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận bài mới bằn hương pháp giải quyết vấn đề. 
- GV cho học sinh nghe bài hát “Nhà là nơi” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
HS lắng nghe cảm nhận bài hát và trả lời câu hỏi
“Em hãy tìm những ca từ trong bài hát gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Ca từ trong lời bài hát
- bố cùng con lao vào bếp
- bố đi làm
- con đỡ đần
-… sớt chia nhau…
GV nhận xét, chuyển ý dẫn vào nội dung bài học

2. Hình thành kiến thức mới
2.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm gia đình và vai trò của gia đình

a. Mục tiêu:
	- HS biết được thế nào là gia đình và vai trò của gia đình
b. Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
[image: ]
[image: ]
	a) Em hãy liên kết các hình ảnh trên thành một câu chuyện về mối quan hệ trong gia đình và vai trò của gia đình đối với mỗi thành viên.
b) Theo em, gia đình là gì? Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
-  Yêu cầu học sinh quan sát ảnh trang 61-62, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi trong 5 phút 
- GV quan sát, hỗ trợ HS 
- Gọi một số học sinh đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi, trao đổi và nhận xét
· GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
a) Gia đình là nơi mỗi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, là nơi nuôi dưỡng mỗi con người. Gia đình cùng ta trải qua những đắng cay ngọt bùi, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mỗi người rồi sẽ đi xa, nhưng gia đình thì luôn còn đó chờ ta trở về.
b) Khái niệm gia đình:
· Là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.
· Đối với mỗi người, gia đình chính là mái ấm yêu thương, là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.

2.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nêu được vai trò của gia đình đối với xã hội
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 62 và trả lời câu hỏi
+ Theo em, Bác Hồ muốn nhấn mạnh điều gì trong thông tin trên?
+  Em hãy cho biết gia đình có vai trò như thế nào đối với xã hội?
c. Sản phẩm: 
+  Bác Hồ muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hạnh phúc, tốt đẹp, ấm êm của một gia đình. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt.
+  Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
- Học sinh đọc thông tin và tự trả lời câu hỏi
- GV gọi một số bạn trả lời câu hỏi, các bạn khác nghe nhận xét bổ sung
- GV đánh giá chốt kiến thức:
Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.



2.3 Hoạt động 3: Quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nắm bắt được quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình, thông qua đó giải quyết bài tập tình huống
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 63-64, chia nhóm và trả lời câu hỏi
+ Trường hợp gia đình H
a) Em hãy dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?
+ Câu chuyện bà và cháu
a) Em hãy cho biết câu chuyện trên đã nói đến những mối quan hệ nào trong gia đình của Ninh? Em có nhận xét gì về suy nghĩ, việc làm của bà cháu Ninh?
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thể nào về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu?
+ Ca dao, tục ngữ
a) Em hãy cho biết các câu ca dao, tục ngữ trên có ý nghĩa như thế nào đối với anh chị em trong gia đình.
b) Theo em, quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện như thế nào trong các câu ca dao, tục ngữ trên?

c. Sản phẩm: 
+ Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
a) Nhận xét:
· H là một người con rất ngoan và hiếu thảo, thương mẹ và làm tròn bổn phận của một đứa con.
· Trong khi bố H thương con nhưng lại chưa làm tròn bổn phận của bản thân trong gia đình, chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
b) Quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con mà pháp luật nước ta quy định:
· Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
· Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con
· Không được phân biệt dối xử giữa các con
· Không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật
· Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng; có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.

+ Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
a) Nhận xét:
· Câu chuyện trên đã nói về mối quan hệ giữa bà và Ninh, giữa bố mẹ và Ninh.
· Bà của Ninh là một người vô cùng yêu thương cháu vô bờ bến, lo lắng chăm sóc cho cháu từng bữa ăn giấc ngủ.
· Ninh là một đứa trẻ ngoan ngoẵn, nghe lời bố mẹ và bà, vô cùng hiếu thảo và yêu thương bà của mình.
b) Quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu mà pháp luật quy định:
· Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.
· Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.

+ Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
a) Các câu ca dao tục ngữ đã thể hiện tình yêu thương, che chở, đùm bọc lẫn nhau của anh chị em và tầm quan trọng của việc hòa thuận với nhau giữa anh chị em trong gia đình.
b) Quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện trong các câu ca dao, tục ngữ trên:
· Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
· Có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
GV tổ chức lớp thành các nhóm; giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc Luật hôn nhân và gia đình 2014 (trích) và trả loài câu hòi theo nhóm
Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề

2.4 Nhiệm vụ 4: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu về cách thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm về các tình huống, bài đồng dao và trả lời câu hỏi
- Các nhóm trao đổi, thảo luận.
Nhóm 1, 2: Câu hỏi ở  các tình huống
Theo em, trong các trường hợp trên, những ai đã thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Vì sao?
Nhóm 3, 4: Đọc bài đồng dao và trả lời câu hỏi
Theo em, nhân vật “Ta" trong bài đồng dao đã thực hiện bổn phận của mình trong gia đình như thế nào? Điều em học được qua bài đồng dao trên là gì?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Nhóm 1+2:
Những trường hợp đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· A. Bạn M đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ, yêu thương quan tâm và biết đỡ đần cha mẹ.
· C. Bố mẹ Y đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bố mẹ đối với con, yêu thương quan tâm và tôn trọng con.
· E. Ông bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ông bà đối với cháu vì yêu thương, chăm lo và quan tâm đến cháu. Nhưng K thì chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người cháu với ông bà vì khi được ông bà nhắc nhở K không nghe theo.
Những trường hợp chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· B. Anh P chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người chồng với vợ vì trong một gia đình vợ và chồng có quyền bình đẳng nhau trong mọi việc, vì vậy anh P cần phải tôn trọng ý kiến của vợ.
· D. Bạn Q chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ và của một người anh đối với em vì Q không lo lắng cho em khi bố mẹ vắng nhà và không san sẻ, giúp đỡ bố mẹ trong việc trông em.
Nhóm 3+ 4
· Nhân vật "Ta" đã chủ động lo toan việc nấu cơm nấu nước cho cả gia đình, đảm bảo bữa cơm gia đình được đầy đủ và đúng giờ.
· Bài học rút ra: mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.

d. Tổ chức thực hiện:
GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm các tình huống, bài đồng dao đồng thời trả lời câu hỏi:
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
(GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống )

3. Luyện tập, củng cố
	a. Mục tiêu:
- HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành để nhận xét, đánh giá về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
b. Nội dung:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 2. Em hãy nêu ý nghĩa của câu ca dao sau: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. 
Bài tập 3. Vào kì nghỉ hè này, M dự định sẽ về ở với ông bà một thời gian, nhưng bố mẹ của M lại muốn M học thêm một số môn.
a) Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bố mẹ M.
b) Nếu là M, em sẽ nói với bố mẹ như thế nào?
Bài tập 4. G là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà chiều chuộng. Ông bà nói với G: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với G?
b) Nếu là G, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

Bài tập 2
· "Thuận vợ, thuận chồng" ở đây có nghĩa là hai vợ chồng cùng chung ý kiến quan điểm, mục đích, thống nhất với nhau về các quyết định trong gia đình.
· Câu nói cũng chỉ cần vợ chồng đồng lòng, bên cạnh nhau động viên những lúc khó khăn nhất, sẻ chia cùng nhau, cùng nhau thực hiện, cùng nhau vượt qua, thì chẳng gì có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình, làm việc gì cũng thành công.
Bài tập 3
a) Bố mẹ của M quan tâm đến con không đúng cách, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi nhưng lại bắ M học và không tôn trọng quyết định của M.
b) Nếu em là M, em sẽ thuyết phục bố mẹ rằng ông bà đã nhiều tuổi, vì vậy bất cứ khi nào có thời gian thì hãy ở bên ông bà để cho ông bà được vui vẻ, đỡ nhớ con cháu. Hơn nữa, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi sau cả năm học mệt mỏi. Em hứa khi vào năm học sẽ tập trung và chăm chỉ học tập hơn nữa để đạt thành tích cao.
Bài tập 4
a) Sự quan tâm, yêu thương G của ông bà là chưa đúng cách vì một đứa trẻ nếu như chỉ tập trung vào học không quan tâm thứ gì khác, khi lớn lên kĩ năng xã hội của đứa trẻ đó sẽ rất kém, khó hòa nhập và tự lập.
b) Nếu em là G, em sẽ nói với ông bà rằng em rất yêu thương ông bà nên ông bà hãy để em giúp ông bà những việc nhỏ trong nhà, và mong ông bà sẽ dạy em những việc em chưa biết làm như nhặt rau, nấu ăn,... 

4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua hoạt động dự án.
Mỗi nhóm vẽ hoặc sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình, làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
* Định hướng (gợi ý):
- Vẽ bức tranh hoặc sưu tầm ảnh thể hiện việc làm thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình trên sách, báo, internet hoặc trong lớp, trong trường
* Bài mẫu:
- Sưu tầm tranh
	[image: Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền cơ bản]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: Việc quay trở lại trường học trong bối cảnh COVID-19 sẽ diễn ra như thế  nào?” | UNICEF Việt Nam]




d. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công nhân trong gia đình làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

* Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài mới: 

Rút kinh nghiệm sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





BÀI 12
               QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: 4 tiết
                                                                                                              
I - MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi. 
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác. 
Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 
3. Về phẩm chất 
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt. 
Nhân ái: Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi người, cùng nhau thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm xây dựng các quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. 
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người khác.
Trách nhiệm: Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II - THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, sách bài tập Giáo dục công dân 7;
- Băng/đĩa/clip bài hát, tranh, hình ảnh về nội dung bài học;
- Phương tiện thiết bị: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ,… (nếu có);
- Phiếu học tập;
- Giấy khổ lớn các loại.

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Khởi động (Mở đầu)
a. Mục tiêu: - Tạo không khí vui vẻ để HS chuẩn bị vào bài học mới.
- HS bước đầu nhận biết được quyền và nghĩa vụ của công dân.	.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận bài mới bằn hương pháp giải quyết vấn đề. 
- GV cho học sinh nghe bài hát “Nhà là nơi” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
HS lắng nghe cảm nhận bài hát và trả lời câu hỏi
“Em hãy tìm những ca từ trong bài hát gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh: Ca từ trong lời bài hát
- bố cùng con lao vào bếp
- bố đi làm
- con đỡ đần
-… sớt chia nhau…
GV nhận xét, chuyển ý dẫn vào nội dung bài học

2. Hình thành kiến thức mới
2.1 Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm gia đình và vai trò của gia đình

a. Mục tiêu:
	- HS biết được thế nào là gia đình và vai trò của gia đình
b. Nội dung: HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
[image: ]
[image: ]
	a) Em hãy liên kết các hình ảnh trên thành một câu chuyện về mối quan hệ trong gia đình và vai trò của gia đình đối với mỗi thành viên.
b) Theo em, gia đình là gì? Gia đình có vai trò như thế nào đối với mỗi người?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
-  Yêu cầu học sinh quan sát ảnh trang 61-62, trao đổi cặp đôi và trả lời câu hỏi trong 5 phút 
- GV quan sát, hỗ trợ HS 
- Gọi một số học sinh đại diện trình bày kết quả
HS trong lớp theo dõi, trao đổi và nhận xét
· GV nhận xét, đánh giá, chốt nội dung:
a) Gia đình là nơi mỗi đứa trẻ được sinh ra và lớn lên, là nơi nuôi dưỡng mỗi con người. Gia đình cùng ta trải qua những đắng cay ngọt bùi, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Mỗi người rồi sẽ đi xa, nhưng gia đình thì luôn còn đó chờ ta trở về.
b) Khái niệm gia đình:
· Là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.
· Đối với mỗi người, gia đình chính là mái ấm yêu thương, là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên.

2.2 Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nêu được vai trò của gia đình đối với xã hội
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 62 và trả lời câu hỏi
+ Theo em, Bác Hồ muốn nhấn mạnh điều gì trong thông tin trên?
+  Em hãy cho biết gia đình có vai trò như thế nào đối với xã hội?
c. Sản phẩm: 
+  Bác Hồ muốn nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hạnh phúc, tốt đẹp, ấm êm của một gia đình. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt.
+  Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
- Học sinh đọc thông tin và tự trả lời câu hỏi
- GV gọi một số bạn trả lời câu hỏi, các bạn khác nghe nhận xét bổ sung
- GV đánh giá chốt kiến thức:
Đối với xã hội, gia đình có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Mỗi một gia đình tốt là một tế bào lành mạnh cho xã hội.



2.3 Hoạt động 3: Quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình
a. Mục tiêu:
	- HS nắm bắt được quy định của pháp luật về quyền của các thành viên trong gia đình, thông qua đó giải quyết bài tập tình huống
b. Nội dung:
	- HS đọc thông tin trang 63-64, chia nhóm và trả lời câu hỏi
+ Trường hợp gia đình H
a) Em hãy dựa vào những nội dung trong thông tin để nhận xét về suy nghĩ và hành động của các thành viên trong gia đình H.
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con?
+ Câu chuyện bà và cháu
a) Em hãy cho biết câu chuyện trên đã nói đến những mối quan hệ nào trong gia đình của Ninh? Em có nhận xét gì về suy nghĩ, việc làm của bà cháu Ninh?
b) Theo em, pháp luật nước ta quy định như thể nào về quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu?
+ Ca dao, tục ngữ
a) Em hãy cho biết các câu ca dao, tục ngữ trên có ý nghĩa như thế nào đối với anh chị em trong gia đình.
b) Theo em, quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện như thế nào trong các câu ca dao, tục ngữ trên?

c. Sản phẩm: 
+ Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
a) Nhận xét:
· H là một người con rất ngoan và hiếu thảo, thương mẹ và làm tròn bổn phận của một đứa con.
· Trong khi bố H thương con nhưng lại chưa làm tròn bổn phận của bản thân trong gia đình, chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
b) Quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con mà pháp luật nước ta quy định:
· Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
· Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng con
· Không được phân biệt dối xử giữa các con
· Không được ngược đãi, xúc phạm, ép buộc con làm điều trái đạo đức, trái pháp luật
· Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng; có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ.

+ Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
a) Nhận xét:
· Câu chuyện trên đã nói về mối quan hệ giữa bà và Ninh, giữa bố mẹ và Ninh.
· Bà của Ninh là một người vô cùng yêu thương cháu vô bờ bến, lo lắng chăm sóc cho cháu từng bữa ăn giấc ngủ.
· Ninh là một đứa trẻ ngoan ngoẵn, nghe lời bố mẹ và bà, vô cùng hiếu thảo và yêu thương bà của mình.
b) Quyền và nghĩa vụ giữa ông bà và cháu mà pháp luật quy định:
· Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.
· Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà.

+ Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
a) Các câu ca dao tục ngữ đã thể hiện tình yêu thương, che chở, đùm bọc lẫn nhau của anh chị em và tầm quan trọng của việc hòa thuận với nhau giữa anh chị em trong gia đình.
b) Quyền và nghĩa vụ của anh chị em trong gia đình được thể hiện trong các câu ca dao, tục ngữ trên:
· Anh, chị, em có quyền và nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau.
· Có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
GV tổ chức lớp thành các nhóm; giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc Luật hôn nhân và gia đình 2014 (trích) và trả loài câu hòi theo nhóm
Nhóm 1: Trường hợp gia đình H
Nhóm 2: Câu chuyện bà và cháu
Nhóm 3: Ca dao, tục ngữ
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề

2.4 Nhiệm vụ 4: Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu về cách thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình.
b. Nội dung: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm về các tình huống, bài đồng dao và trả lời câu hỏi
- Các nhóm trao đổi, thảo luận.
Nhóm 1, 2: Câu hỏi ở  các tình huống
Theo em, trong các trường hợp trên, những ai đã thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? Vì sao?
Nhóm 3, 4: Đọc bài đồng dao và trả lời câu hỏi
Theo em, nhân vật “Ta" trong bài đồng dao đã thực hiện bổn phận của mình trong gia đình như thế nào? Điều em học được qua bài đồng dao trên là gì?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Nhóm 1+2:
Những trường hợp đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· A. Bạn M đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ, yêu thương quan tâm và biết đỡ đần cha mẹ.
· C. Bố mẹ Y đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bố mẹ đối với con, yêu thương quan tâm và tôn trọng con.
· E. Ông bà K đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của ông bà đối với cháu vì yêu thương, chăm lo và quan tâm đến cháu. Nhưng K thì chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người cháu với ông bà vì khi được ông bà nhắc nhở K không nghe theo.
Những trường hợp chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình:
· B. Anh P chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người chồng với vợ vì trong một gia đình vợ và chồng có quyền bình đẳng nhau trong mọi việc, vì vậy anh P cần phải tôn trọng ý kiến của vợ.
· D. Bạn Q chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ và của một người anh đối với em vì Q không lo lắng cho em khi bố mẹ vắng nhà và không san sẻ, giúp đỡ bố mẹ trong việc trông em.
Nhóm 3+ 4
· Nhân vật "Ta" đã chủ động lo toan việc nấu cơm nấu nước cho cả gia đình, đảm bảo bữa cơm gia đình được đầy đủ và đúng giờ.
· Bài học rút ra: mỗi người phải tự giác, chủ động, bình đẳng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác.

d. Tổ chức thực hiện:
GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm các tình huống, bài đồng dao đồng thời trả lời câu hỏi:
- HS làm việc theo nhóm, thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
- Nhóm cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề
(GV lần lượt gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận theo từng tình huống. Mỗi tình huống gọi 1 nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung. GV kết luận ngay sau mỗi tình huống )

3. Luyện tập, củng cố
	a. Mục tiêu:
- HS luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được hình thành để nhận xét, đánh giá về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
b. Nội dung:
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong bài tập trong sách giáo khoa thông qua hệ thông câu hỏi và trò chơi ...
Bài tập 2. Em hãy nêu ý nghĩa của câu ca dao sau: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. 
Bài tập 3. Vào kì nghỉ hè này, M dự định sẽ về ở với ông bà một thời gian, nhưng bố mẹ của M lại muốn M học thêm một số môn.
a) Em hãy nhận xét việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của bố mẹ M.
b) Nếu là M, em sẽ nói với bố mẹ như thế nào?
Bài tập 4. G là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà chiều chuộng. Ông bà nói với G: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với G?
b) Nếu là G, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

Bài tập 2
· "Thuận vợ, thuận chồng" ở đây có nghĩa là hai vợ chồng cùng chung ý kiến quan điểm, mục đích, thống nhất với nhau về các quyết định trong gia đình.
· Câu nói cũng chỉ cần vợ chồng đồng lòng, bên cạnh nhau động viên những lúc khó khăn nhất, sẻ chia cùng nhau, cùng nhau thực hiện, cùng nhau vượt qua, thì chẳng gì có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình, làm việc gì cũng thành công.
Bài tập 3
a) Bố mẹ của M quan tâm đến con không đúng cách, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi nhưng lại bắ M học và không tôn trọng quyết định của M.
b) Nếu em là M, em sẽ thuyết phục bố mẹ rằng ông bà đã nhiều tuổi, vì vậy bất cứ khi nào có thời gian thì hãy ở bên ông bà để cho ông bà được vui vẻ, đỡ nhớ con cháu. Hơn nữa, kì nghỉ hè là thời gian để nghỉ ngơi sau cả năm học mệt mỏi. Em hứa khi vào năm học sẽ tập trung và chăm chỉ học tập hơn nữa để đạt thành tích cao.
Bài tập 4
a) Sự quan tâm, yêu thương G của ông bà là chưa đúng cách vì một đứa trẻ nếu như chỉ tập trung vào học không quan tâm thứ gì khác, khi lớn lên kĩ năng xã hội của đứa trẻ đó sẽ rất kém, khó hòa nhập và tự lập.
b) Nếu em là G, em sẽ nói với ông bà rằng em rất yêu thương ông bà nên ông bà hãy để em giúp ông bà những việc nhỏ trong nhà, và mong ông bà sẽ dạy em những việc em chưa biết làm như nhặt rau, nấu ăn,... 

4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập, tìm tòi mở rộng, sưu tầm thêm kiến thức thông qua hoạt động dự án.
Mỗi nhóm vẽ hoặc sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình, làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phần dự án của học sinh.
* Định hướng (gợi ý):
- Vẽ bức tranh hoặc sưu tầm ảnh thể hiện việc làm thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong gia đình trên sách, báo, internet hoặc trong lớp, trong trường
* Bài mẫu:
- Sưu tầm tranh
	[image: Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền cơ bản]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: Việc quay trở lại trường học trong bối cảnh COVID-19 sẽ diễn ra như thế  nào?” | UNICEF Việt Nam]




d. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn học sinh thông qua hệ thông câu hỏi hoạt động dự án ...
Mỗi nhóm sưu tầm một bộ tranh ảnh liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công nhân trong gia đình làm thành báo ảnh hoặc tập san của nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Với hoạt động dự án:  HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.
Báo cáo kết quả và thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, tham gia hoạt động nhóm tích cực.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân.
+ Với hoạt động dự án: trao đổi, lắng nghe, nghiên cứu, trình bày nếu còn thời gian
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

* Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài mới: 

Rút kinh nghiệm sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..












Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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Truomg hop 1

Minh ¢6 théi quen xiy dng ké hoach hoc
1p ¥6i cic muc tiéw, nhiém vu cu thé va sip
xép thon gian mdt cach hop i Ngodi giér hoc
trén16p, Minh con tranh thi thes gian & traémg
étim doc cic ti iéu tham Kho trong thir vién
hay muon sich mang vé nba doc. Véi b tip
Ko, Minh khong dé ding tir b6 ma ludn o5
ging 4o siu suy nghi, tim moi cach gidi hay
Vi sing 190, Vi vdy nhidu nkm lién, Minh I hoo
sinh té bidu cia traémg va ludn duoe thiy o
Khen g, ban bé ngudng mo,

Treimg hep 2

Tir mém dam mé dic biét voi mon Tiéng
Anh, Nga da ob ging hét mink trong hoc tip voi
muc héu hoe tap 10 ring. Mac dii diéu kién gia
dinh kho khin nhung khong luc nao Nga ca than
hay tu t ma ludn 56 luc, kién t hoe tap. Voi
quyét tim thu hién ké hoach da dinh, Nea 83
dat duoc himg thanh tch ding né. Nam I6p 9,
Nga aa gianh gidl Nhit cude thi Vi-o-lim-pich
Tiéng Anh cp tinh danh cho hoc sinh trung hoc:
o565 16p, Nga con tich cure gitp d0 cic ban,
£3p kho khin rong hoe tip. Nga luén chis dong,
Vet ké hoach hoc tip cia ban thin va mudi chi
1om chinh phuc e ki thi cao hon.
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LOTHUA

MOt i bé g Nt dé nghi it cing v6i g i Ho hen g3 nha i trem
xelia. Khi g & ing cho mua vé, g ndi e bé pt e ra minh d 0€ quénvi tién
trén chuyén xe lira lic nay. Khong corn mat dong nao, m ngod tron thi lanh nh it nén
éng danh hai muom cd bin vé 50 Yén. Ong him ¢ ti ai € ngay té hom 4o, Vi s kinh
{rong g Lom i i c bin vé 8 tn huimg g vt i vé ho ho.

Mot girsan, ho vé dén lang. Vira doi, vir mét nlvmg ngas g vin Iy ramotit ién
VA i v g chiu: “Di ndol”. Nguon chi tr 1oi: “Nhumg ong oi, chi 4 lim 1,
v i ching ta 58 con quay la tram xe 1 s ba gty i, L 46 ong 1 i tén cho <3
iy cing duoe mal™

Khodo chido 0 ching vio v dia cho dia chén chido chin len, ngui dng 4 80 tuli
tirtén choing tay qua vai chis v dey chs bé bii hoo o6 gié tri muda thud: “Nay chit,
ching ta phii dén 66 ngay dém nay trudc ki quly vé déng cika v trud khi b &y vé nha.
Dy khng phi 1 chuyén tién bac. iy I vin dé danh du. Ta 08 hira voi cd dy va ching
ta phi luén gitr 01 hira cia minh!”™

(Ngude Stch Chicken soup or the Soul (song ngtr Anh - Viét). Tap 14 — Qui tig trrki tim,
'NXB Téng Hop Thinh phd HO Chi Minh, 2020)
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DOI MUA TRA SACH

Nam la mdt cdu hoe trd ham doc sich, nbumg gia canh kho khin nén Nam khong o6
diéu kién mua sach. Mot lin Nam giiip me mang rau dén cho ong Dat trén thi trin, thiy
‘b Gng c6 nhiéu sach hay nén Nam manh dan hai muon sich. Ong Dat o chit luong I
‘nhumg vin cho Nam muon v din ba ngay sau phis trd sich, vi ong cling 04 hira cho mot
‘nguti khéc muon. Dén ngay hen tr sach thi tréi A3 mura, ong Dat nghi ring Nam chic s&
Khong dén. Ding lic 45 thi c6 tiéng goi cia, Nam 44 dGi mua dé dem tr cudn sich. Ong
Dat thiy vy rit xic dong v ndi véi Nam ring: “Sau iy, ehiu thich doc sich gi thi
dén bic cho muron”. Nhio ham doc sich v hoe hinh chim chi m sau niy Nam thinh dat,
6 o cdng viée v thu nhap tét 46 gidp 45 b6 me.
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gin diy T kho chiu khi N ludn ducc thiy
b khen nggi. T lén mang xi hoi dit diéu
n6i xdu N. Vao 1dp, T cdn ri cic ban khang
choi v6i N. N rit o ling nén da nhd thiy co
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Theo Khain 2, 3, Diéu 6, Nghi dinh s& 80/2017/ND-CP, ngiy 17 thing 7
‘ndm 2017 ciia Chinh phi vé Quy dinh ¥ mi trudng gido duc an toan, link manh,
thin thién, phong, chong bao luc hoc dudng:

Bién phap h trg ngudi hoc co nguy cobj byo Iy hoc duimg

~ Phit hién kip thoi ngudi hoc c6 hanh.vi gly g6, c6 nguy co gly bao luc
oc duimg; ngudi hoc c6 ngay co bi bao lye hoc duing

- Dinh gié mic 4o nguy co, hinh thic byo Iy co thé xiy ra dé co bién phip
ngin chan, ho trg cu thés

~ Thyi hidn tham viin, t vin cho ngudi hoc c6 nguy corbi byo luc va giy ra byo luc
nhim ngin chin, oai b nguy co xdy ra byo lyc.

Bién phap can thi¢p khi xiy ra bao lyc hoc dufing

- Dinh gié 0 b6 vémile dd uGa hai cda ngcs hoc. duara nhgn dinh vé tinh tryng
hién thas cia ngul hoc;

- Thuc hién ngay cic bién php try gidp, chim séc y 6, vin ddi voi ngusi hoc b
bao luc; theo ddi, dinh gid su an todn cila ngudi bi bao luc:

~ Thang bio kip thol ydi gia dinh ngui hoc dé phéi hp xi I trumg hap vy
viée ot qua khd nang gidi quyét cda ca sd gido duc thi thong bio kip thoi voi
ca quan cong an, Uy ban nhan din xa, phudng, th trén va cic ca quan lién quan

0& phi hop xi i theo quy dinh cia phip ludt.
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“Theo Diéu 22, Ludt Xit i vi pham hinh chinh nam 2012:

Cinh céo duge ép dung ddi v6i ci nhan, 16 chiic vi pham hinh chinh khong
nghiém trong, co tinh tit gidm nhe va theo quy dinh thi bi dp dung hinh thic
xil phat cinh céo hoic d6i vGi moi hinh vi i pham hanh chinh do ngudi chua
thanh nién tif dis 14 i dén dudi 16 twdi thyc hién. Cinh céo duge quyét dinh
bing vin bin.

“Theo Diéu 12, B ludt Hinh su nam 2015, sila di, b5 sung nam 2017:
Ngus s i 14 i dén dudi 16 ui phis chiu trich nhiém hinh sy vé i pham
it nghiém trong hodc (04 pham dic biét nghiém trong,

~
Theo Khodn 2, Diéu 586 B ludt Din su nam 2015:
Nguis chuta di 15 tui gy thiét hai ma con cha, me thi cha, me phii bdi thudmg
todn b thiét hai; néu tai sin cia cha, me khong di d€ bGi thudng ma con chua

thinh nién giy thict hai c6 thi sin riéng thi ky ti sin o dé b thuéng phin
con thidu.
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bing tay, trong tai di quyé dinh ban
% thing cho doi B. Két qui chung cude

13 doi A da thua. Khi nhin pha an
‘mitng cia d9i B, nhiéu thinh vién doi
A rit byc . Ngay sau 46, d0i truing
d0i A da hop toan ddi va thong bio:
“Chiing ta s¢ chan duong doi B dé day
cho ho mét bii hoc™
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Trén duémg di hoc vé, N phit hi¢n
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nm do v bit nat mdt ban nd
khic. Xung quanh c6 mot 5 ban
diing nhin, b tay. C6 ban con hét to:
“Ddnh manh vio cho nb chila ci tdt
mch c&"... Ban n bi dinh dang om
diu v khoc.
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“Tinh hudng 3:

M ngy di hoc, trong ngin bin cia H lai c6 mt 14 thu voi ndi dung cheé bai
cin ning, H rit kho chiu, lo sg va dp Iyc. Tuy nhién, H khong ké cho ai nghe va
i "Mink ni ra khong biét c i giip 3 gidi quyét khong?”.
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1. Ngöô øi na øo cöôõng böùc hoa ëc loâi ke ùo

ngöô øi kha ùc söû du ïng tra ùi phe ùp cha át

ma tuy ù, thì bò pha ït tu ø töø hai naêm ñe án

ba ûy naêm.                        {..}

Ñie àu 248. To äi ña ùnh ba ïc.

1. Ngöô øi na øo ña ùnh ba ïc döô ùi ba át kì hình

thöùc na øo ñöô ïc thua ba èng tie àn hay 

hie än va ät co ù gia ù trò lô ùn… thì bò pha ït

tie àn töø naêm trie äu ño àng ñe án naêm

möôi trie äu ño àng, ca ûi ta ïo khoâng giam

giö õ ñe án ba naêm hoa ëc pha ït tu ø töø ba

tha ùng ñe án ba naêm.         {…}

Bo ä lua ät Hình söï naêm 1999. Ñie àu 200. to äi cöôõng böùc, loâi

ke ùo ngöô øi kha ùc söû du ïng tra ùi phe ùp cha át ma tuy ù.
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		Ngöôøi naøo cöôõng böùc hoaëc loâi keùo ngöôøi khaùc söû duïng traùi pheùp chaát ma tuyù, thì bò phaït tuø töø hai naêm ñeán baûy naêm.                        {..}



Ñieàu 248. Toäi ñaùnh baïc.

		Ngöôøi naøo ñaùnh baïc döôùi baát kì hình thöùc naøo ñöôïc thua baèng tieàn hay hieän vaät coù giaù trò lôùn… thì bò phaït tieàn töø naêm trieäu ñoàng ñeán naêm möôi trieäu ñoàng, caûi taïo khoâng giam giöõ ñeán ba naêm hoaëc phaït tuø töø ba thaùng ñeán ba naêm.         {…}



 Boä luaät Hình söï naêm 1999. Ñieàu 200. toäi cöôõng böùc, loâi keùo ngöôøi khaùc söû duïng traùi pheùp chaát ma tuyù.
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Ra söùc ho ïc ta äp to át.
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NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO ( T1 )

TIẾT 10

Bài 8

1. Thế nào là năng động, sáng tạo?



PHÂN TÍCH TRUYỆN ĐỌC

Em có nhận xét gì về việc làm của Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyện trên?

Thứ         ngày     tháng       năm  

Ra söùc hoïc taäp toát.
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Tích cöïc tham gia ca ùc hoa ït ño äng chính trò-xaõ ho äi
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Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi
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		Ngöôøi naøo cöôõng böùc hoaëc loâi keùo ngöôøi khaùc söû duïng traùi pheùp chaát ma tuyù, thì bò phaït tuø töø hai naêm ñeán baûy naêm.                        {..}



Ñieàu 248. Toäi ñaùnh baïc.

		Ngöôøi naøo ñaùnh baïc döôùi baát kì hình thöùc naøo ñöôïc thua baèng tieàn hay hieän vaät coù giaù trò lôùn… thì bò phaït tieàn töø naêm trieäu ñoàng ñeán naêm möôi trieäu ñoàng, caûi taïo khoâng giam giöõ ñeán ba naêm hoaëc phaït tuø töø ba thaùng ñeán ba naêm.         {…}



 Boä luaät Hình söï naêm 1999. Ñieàu 200. toäi cöôõng böùc, loâi keùo ngöôøi khaùc söû duïng traùi pheùp chaát ma tuyù.
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NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO ( T1 )

TIẾT 10

Bài 8

1. Thế nào là năng động, sáng tạo?



PHÂN TÍCH TRUYỆN ĐỌC

Em có nhận xét gì về việc làm của Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyện trên?

Thứ         ngày     tháng       năm  

Ra söùc hoïc taäp toát.
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Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò-xaõ hoäi
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Ñieàu 248. Toäi ñaùnh baïc.
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 Boä luaät Hình söï naêm 1999. Ñieàu 200. toäi cöôõng böùc, loâi keùo ngöôøi khaùc söû duïng traùi pheùp chaát ma tuyù.
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1. Thế nào là năng động, sáng tạo?



PHÂN TÍCH TRUYỆN ĐỌC

Em có nhận xét gì về việc làm của Ê-đi-xơn và Lê Thái Hoàng trong những câu chuyện trên?

Thứ         ngày     tháng       năm  

Ra söùc hoïc taäp toát.
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